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““NNoonn  ssôônngg  VViiệệtt  NNaamm  ccóó  ttrrởở  nnêênn  ttưươơii  đđẹẹpp  hhaayy  kkhhôônngg,,  ddâânn  ttộộcc  VViiệệtt  NNaamm  ccóó  bbưướớcc  ttớớii  đđààii  vviinnhh  
qquuaanngg  đđểể  ssáánnhh  vvaaii  vvớớii  ccáácc  ccưườờnngg  qquuốốcc  nnăămm  cchhââuu  đđưượợcc  hhaayy  kkhhôônngg,,  cchhíínnhh  llàà  nnhhờờ  mmộộtt  pphhầầnn  llớớnn  ởở  
ccôônngg  hhọọcc  ttậậpp  ccủủaa  ccáácc  eemm””  

((TTrríícchh  tthhưư  CChhủủ  ttịịcchh  HHồồ  CChhíí  MMiinnhh))..  

  ““NNààoo  pphhii  nnhhaannhh,,  pphhii  nnhhaannhh,,  
  GGiióó  rreeoo  ttrrêênn  llưưnngg  đđồồii,,  
  HHưươơnngg  llúúaa  bbáátt  nnggáátt  ttrrêênn  đđồồnngg  xxaannhh,,  
  LLờờii  ccaa  eemm  bbaayy  ttrrêênn  ttrrờờii  mmââyy,,  
  NNắắnngg  qquuêê  hhưươơnngg  bbừừnngg  ssaayy,,  
  BBưướớcc  cchhâânn  nnhhữữnngg  nnggààyy  tthhơơ  ấấuu,,  
  TThheeoo  eemm  vvààoo  ttrroonngg  kkýý  ứứcc,,  
  LLớớnn  llêênn  vvớớii  ccùùnngg  tthhờờii  ggiiaann,,  
  NNààoo  pphhii  nnhhaannhh  nnhhaannhh  llêênn  nnààoo,,  
  NNààoo  pphhii  nnhhaannhh  nnhhaannhh  llêênn  nnààoo,,  
  HHââyy  hhââyy……HHââyy  hhââyy……””    

((LLờờii  bbààii  hháátt  ttrroonngg  pphhiimm  HHooaa  ccủủaa  ttrrờờii  ––  
GGiiảảii  BBôônngg  sseenn  BBạạcc;;  LLiiêênn  hhooaann  pphhiimm  VViiệệtt  NNaamm;;  LLầầnn  tthhứứ  1111;;  NNăămm  11999966  

  ĐĐạạoo  ddiiễễnn  ĐĐỗỗ  MMiinnhh  TTuuấấnn))..  
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CCHHUUYYÊÊNN  ĐĐỀỀ  CCĂĂNN  TTHHỨỨCC  

BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (QUYỂN 2) 

TTRRUUNNGG  ĐĐOOÀÀNN  NNHHƯƯ  NNGGUUYYỆỆTT  ––  QQUUÂÂNN  ĐĐOOÀÀNN  TTUUẦẦNN  DDUUYYÊÊNN  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Được đề cập lần đầu tiền trong chương trình Đại số 7, mặc dù rất đơn giản với căn bậc hai số học, căn thức đã 
bước đầu gây ra sự tò mò, khám phá đối với nhiều bạn học sinh nhỏ tuổi yêu Toán. Lên lớp 9 bậc THCS, căn thức 
đã trở thành một nội dung chính thống, phổ biến và giữ vị trí quan trọng trong chương trình Đại số 9, với đầy đủ 

các khái niệm, tính chất, định nghĩa căn bậc hai với một biến số, nhiều biến số, hằng đẳng thức 2A A , các phép 

toán khai phương một tích, khai  phương một thương, liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương, phép 
trục căn thức, cao hơn nữa là biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai, tính toán với căn bậc ba và căn bậc cao. 
Xin lưu ý nội dung phương trình, hệ phương trình chứa căn là nội dung khó, đặc sắc, tác giả cố gắng sắp xếp nó 
trong nhiều tài liệu bộ phận khác. Những bài toán biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai, có thể nói đây là 
kiến thức hết sức cơ bản, nền tảng, xuất hiện gần như là bắt buộc trong các kỳ thi kiểm tra kiến thức thường niên, 
kỳ thi chọn học sinh giỏi toán các cấp trên toàn quốc, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ THPT, lý do đó khiến nó vẫn là 
một câu hỏi rất được quan tâm của các bạn học sinh, phụ huynh, các thầy cô, giới chuyên môn và đông đảo bạn đọc 
yêu Toán. 
        Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai thì có lẽ đa số bạn đọc đều biết và từng trải qua, thậm chí là xuất 
hiện tâm lý “chán chường, coi thường” với khẩu hiệu “ Cho biểu thức…Tìm điều kiện xác định…Rút gọn biểu 
thức…Tính giá trị của biểu thức khi…Tìm x để…Vân vân. Trước tiên là rút gọn, còn yêu cầu phía sau của dạng 
toán khá đa dạng, đa chiều, mục tiêu tìm các ẩn thỏa mãn một tính chất nào đó nên để thao tác dạng toán này, các 
bạn học sinh cần liên kết, phối hợp, tổng hợp các kiến thức được học về căn thức, phương trình, hệ phương trình và 
bất phương trình, bất đẳng thức, đôi khi nó đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh rất cao, nhiều bạn học sinh trung 
học cơ sở có thể làm 80%, nhưng để làm trọn vẹn thì cũng không thể nói chắc chắn như đinh đóng cột được. 
        Tài liệu này mang tên BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (PHẦN 2), chủ yếu xoay quanh các bài 
toán rút gọn căn thức, kèm theo nhiều câu hỏi phụ. Một khi đã rút gọn thu được căn thức nhỏ, dựa trên đặc điểm 
đặc trưng căn thức đó, kết hợp kiến thức nhiều mảng trong đại số, số học, hình học, chúng ta có thể tự mình tạo ra 
rất nhiều câu hỏi phụ hay, khó, thậm chí là rất khó, tầm vóc tuy nhỏ (câu hỏi phụ) nhưng mức độ có thể vượt qua 
những bài toán khó riêng biệt. Trước tiên tác giả xin được giới thiệu, mở rộng và phát triển lớp bài toán cũ, tức là 
các đề bài nguyên nằm trong đề thi chất lượng học kỳ I, đề thi chất lượng học kỳ II, đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT, 
tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên và đề thi học sinh giỏi các cấp bậc THCS trong phạm vi có thể sưu tập. Các bạn 
hãy thử tưởng tượng, với 63 tỉnh thành thôi, với bề dày thi tuyển sinh hai thập niên trở lại đây, với tầm 70 trường 
THPT Chuyên trên cả nước, thi tuyển sinh môn Toán gồm Toán 1 và Toán 2 (Dành cho chuyên Toán, chuyên Tin 
học), giả sử đề thi nào cũng có tối thiểu một bài toán căn thức tổng hợp, chúng ta đã có thể khai thác tối thiểu bao 
nhiêu bài toán. Tác giả xin làm phép thống kê sơ lược 

1. Đề thi chất lượng học kỳ I và học kỳ II (Sở giáo dục và Đào tạo): 63.2 đề thi.
2. Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS (Sở Giáo dục và Đào tạo): 63.2 đề thi.
3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT (Đại trà): 63 đề thi.
4. Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên (Toán 1 và Toán 2): 70.2 đề thi.

Như vậy, trong một năm, chúng ta sẽ có tổng cộng 63.2 63.2 63 70.2 455    bài toán cần khai thác, chỉ cần khai 
thác các đề thi từ năm 1990 đến nay (2016), quãng đường 27 năm chúng ta sẽ có 12285 bài toán. Tuy nhiên, vì theo 
thời gian, kéo theo phân chia địa giới hành chính, từ trung ương đến địa phương, nếu các bạn trẻ hiểu biết về các 
tỉnh cũ (tỉnh ghép) Việt Nam thì số lượng đề thi thực tế không tới mức đó. Cụ thể  

1. Tỉnh Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ). Tái lập 1991.
2. Tỉnh Bắc Thái (Bắc Cạn, Thái Nguyên). Tái lập 06.11.1996.
3. Tỉnh Cao Lạng (Cao Bằng, Lạng Sơn). Tái lập 29.12.1978.
4. Tỉnh Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang). Tái lập 12.08.1991.
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5. Tỉnh Hà Sơn Bình (Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình). Tái lập 12.08.1991.
6. Tỉnh Hà Nam Ninh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình). Tái lập 26.12.1991.
7. Tỉnh Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc, Phú Thọ). Tái lập 06.11.1996.
8. Tỉnh Hà Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh). Tái lập 06.11.1996.
9. Tỉnh Hải Hưng (Hải Dương, Hưng Yên). Tái lập 06.11.1996.
10. Tỉnh Nghệ Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh). Tái lập 12.08.1991.
11. Tỉnh Bình Trị Thiên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Tái lập 30.6.1989.
12. Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Tái lập 06.11.1996.
13. Tỉnh Kon Tum – Gia Lai. Tái lập 12.08.1991.
14. Tỉnh Nghĩa Bình (Quảng Nghãi, Bình Định). Tái lập 30.06.1989.
15. Tỉnh Phú Khánh (Phú Yên, Khánh Hòa). Tái lập 30.06.1989.
16. Tỉnh Thuận Hải (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy). Tái lập 26.12.1991.
17. Tỉnh Sông Bé (Bình Dương, Bình Phước, Bình Long). Tái lập 01.01.1997.
18. Tỉnh Đồng Nai (Đồng Nai, Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo). Tái lập 12.08.1991.
19. Tỉnh Cửu Long (Trà Vinh, Vĩnh Long). Tái lập 26.12.1991.
20. Tỉnh Hậu Giang (Cần Thơ, Sóc Trăng). Tái lập 26.12.1991.
21. Tỉnh Minh Hải (Cà Mau, Bạc Liêu). Tái lập 06.11.1996.

Theo chủ quan của tác giả, mỗi tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc tuy văn hóa, giáo dục mang tính thống
nhất và tương đồng, nhưng đề thi vẫn có những nét đặc sắc riêng, về cấu trúc và mức độ thông hiểu, vận dụng, đánh 
giá. Đề thi mang hàm lượng kiến thức, co ép thời gian và yêu cầu kỹ năng cao hơn tập trung ở những khu vực, địa 
phương đông dân cư hơn, có thể kể đến đề thi các tỉnh Duyên hải Đồng bằng Bắc bộ (Khu III cũ), Bắc Trung Bộ 
(Khu IV cũ), Duyên hải Nam Trung Bộ (Khu V cũ), Đông Nam Bộ. Các khu vực khác như Tây Bắc Bộ, Đông Bắc 
Bộ - Việt Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có mật độ dân cư thấp hơn, và có cộng đồng các dân tộc thiểu số nên việc 
phổ biến kiến thức còn chưa đồng bộ, khó khăn, cũng như cần có lộ trình cụ thể nếu muốn đảm bảo mặt bằng 
chung. Có thể nói sự đồng bộ hóa giáo dục vẫn là bài toán mở, mang tính thời sự, tính bình đẳng nhiều thách thức 
và cấp bách trong công cuộc cải cách giáo dục, văn hóa hiện nay. 

    Ngoài việc xử lý, tương tự hóa, rút kinh nghiệm, rèn kỹ năng phản biện, tăng cường mở rộng, đào sâu và 
phát triển bài toán, trong quá trình khai thác từng bài toán trong đề thi các tỉnh thành, các bạn sẽ hiểu thêm về địa lý 
đất nước, về văn phong, motip đề thi từng tỉnh, thậm chí là sự đầu tư, quan tâm giáo dục của tỉnh đó (nói chung), 
các bạn chắc chắn sẽ thấy đất nước mình rất đẹp, giáo dục của mình rất phong phú, đa dạng, đa chiều. "Trăm hay 
không hay bằng tay quen", các phương pháp, kỹ thuật cơ bản đã được được các thế hệ đi trước đúc kết và tận tụy 
cho thế hệ tương lai, các bạn hoàn toàn đủ khả năng kế thừa, phát huy và sáng tạo không ngừng, chuẩn bị đủ hành 
trang nắm bắt khoa học kỹ thuật, đưa đất nước ngày càng vững bền, phồn vinh, và hiển nhiên những bài toán trong 
các kỳ thi nhất định không thể là rào cản, mà là cơ hội thử sức, cơ hội khẳng định kiến thức, minh chứng sáng ngời 
cho tinh thần học tập, tinh thần ái quốc ! 
II.. KKIIẾẾNN  TTHHỨỨCC  CCHHUUẨẨNN  BBỊỊ

1. Kỹ thuật nhân, chia đơn thức, đa thức, hằng đẳng thức.
2. Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

3. Khái niệm, định nghĩa, điều kiện xác định của căn bậc hai, hằng đẳng thức 2A A , kỹ năng phân tích 

bình phương biểu thức chứa căn, thuật toán khai phương một tích, khai phương một thương. 
4. Liên hệ giữa phép khai phương và phép nhân, liên hệ giữa phép khai phương và phép nhân.
5. Kỹ thuật trục căn thức với căn bậc hai, căn bậc ba, trục căn liên tiếp.
6. Nắm vững các phương pháp giải, biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai, bậc cao.
7. Sử dụng thành thạo các ký hiệu toán học, logic (ký hiệu hội, tuyển, kéo theo, tương đương).
8. Kỹ năng giải hệ phương trình cơ bản và hệ phương trình đối xứng, hệ phương trình đồng bậc, hệ phương

trình chứa căn thông thường.
9. Kỹ thuật đặt ẩn phụ, sử dụng đại lượng liên hợp, biến đổi tương đương.
10. Kiến thức nền tảng về số học, ước lượng – đánh giá, hàm số - đồ thị, bất đẳng thức – cực trị.
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IIII.. MMỘỘTT  SSỐỐ  BBÀÀII  TTẬẬPP  ĐĐIIỂỂNN  HHÌÌNNHH..

Bài toán 1. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2006 – 2007; Khóa thi 30.06.2006. 

Cho biểu thức 
2 10 2 1

6 3 2

x x x
Q

x x x x

  
  

   
với 0; 9x x    (*). 

1. Rút gọn biểu thức Q.
2. Tính giá trị của biểu thức Q khi 16x  .

3. Tìm giá trị của x để 
1

3
Q  . 

4. Tìm giá trị của x sao cho 
1

9
Q  . 

5. Tìm giá trị lớn nhất của Q.
6. Chứng minh rằng Q không thể nhận giá trị nguyên với mọi giá trị x thỏa mãn (*).

Bài toán 2. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2013 – 2014; Khóa thi 20.06.2013. 

Cho biểu thức  
1 1

. 4
42 2

x
P x

xx x

 
       

với 0; 4x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P theo hai cách.
2. Tính giá trị của biểu thức P khi 9x  .

3. Tính giá trị của biểu thức P khi
1

5 14
5 2

x   


. 

4. Tìm các giá trị của x để 3P  .
5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
6. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Bài toán 3. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2004 – 2005; Khóa thi 30.06.2004. 

Cho biểu thức 
 2 1 4 2

8 2 2 4

a a a a
A

a a a a

  
  

   
 với 0; 4a a  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi 9 4 5a   .

3. Tìm giá trị của a để 3 2A  .

4. Tìm khoảng giá trị của a để
1

2
A  . 

5. Chứng minh rằng 
3

0
2

A  , từ đó suy ra A chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên với 0; 4a a  . 

6. Tính giá trị của A khi a là số nguyên thỏa mãn  2 16 4.25ba a b    .

Bài toán 4. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2008 – 2009; Khóa thi 30.06.2008. 

Cho biểu thức 
2 3 6

1 . 1
1 1 5

P
x x x

   
      

     
với 0 1x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi 6 2 5x   .
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3. Tìm giá trị của x để
2

3
P  . 

4. Tìm tất cả các khoảng giá trị của x sao cho
2 1

x
P

x



. 

5. Chứng minh rằng biểu thức P chỉ nhận đúng một giá trị nguyên với 0 1x  .

6. Tính giá trị của P khi x là số tự nhiên thỏa mãn 
  3 4

3

x x

x

 
 .

Bài toán 5. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2015 – 2016; Khóa thi 08.06.2015. 

Cho biểu thức  
22 2 1

0; 1
x x x x x

P x x
x x x x x x

  
    

 
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi 3 2 2x   .
3. Tìm giá trị của x để P nhận giá trị bằng 7.
4. So sánh P với 6.

5. Chứng minh rằng với mọi giá trị của x để biểu thức P có nghĩa thì biểu thức 
7

P
chỉ nhận một giá trị 

nguyên.

6. Tính giá trị của P khi x là số nguyên lớn nhất sao cho
2

3 1

1

x

x x




 
 . 

Bài toán 6. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2011 – 2012; Khóa thi 30.06.2011. 

Cho biểu thức 
3 1 3

11 1

x
A

xx x


  

 
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi 3 2 2x   .

3. Tìm các khoảng giá trị của x để  
1 1

5 2
A  . 

4. Tìm giá trị của x để
6

6

x
A

x


 . 

5. Chứng minh rằng với 0; 1x x  thì biểu thức A chỉ có duy nhất một giá trị nguyên.

6. Tính giá trị của A khi x là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho 3 27 6n n n  chia hết cho 125.
Bài toán 7. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2013 – 2014; Khóa thi 02.07.2013. 

Cho biểu thức 
1 2 1

:
1 1

x x
P

x xx x

  
     

   (với 0; 1x x  ). 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 4 2 3 3 5x     .

3. Tìm giá trị của x để
9

2
P  . 

4. Tìm giá trị của x để 8, 25P  .

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
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Bài toán 8. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2007 – 2008; Khóa thi 30.06.2007. 

Cho phương trình 
2 3

1
2 2

x x
A

x x x


  

 
. 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tính giá trị của A khi 841x  .
3. Tìm giá trị của x để 3A  .
4. Tìm khoảng giá trị của x để 1A   .
5. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
6. Tìm giá trị của m để phương trình A m có nghiệm.

Bài toán 9. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Kỳ 
thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2014 – 2015; Khóa thi 04.07.2014. 

Cho biểu thức 
1 1 1

:
1 2 1

x
P

x x x x x

 
  

    
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm x để 1P   .

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn hệ thức   1 2 1 0x x   .

4. Tính giá trị của P khi 9 4 5 3 5 11x     .

5. Tìm tất cả các giá trị của x để 
1

5P
x

  . 

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
1

3Q P
x

  . 

Bài toán 10. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2005 – 2006. 

Cho biểu thức 
 5 23 2

4 3 7 12

xx x
A

x x x x

 
  

   
. 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm các giá trị x để

a)
3

2
A  . 

b) A x .
c) 1A   .

3. Tính giá trị của A khi
3 5

8
x


 . 

4. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn hệ thức 21 1

10 11
A y x    . 

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của A trong trường hợp 0 16; 9x x   .

Bài toán 11. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2010 – 2011; Khóa thi 20.06.2010. 

Cho biểu thức 
7 3 2 1

5 6 2 3

x x x
A

x x x x

  
  

   
với 0; 4; 9x x x   . 
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1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi 3 2 2x   .
3. Tìm giá trị của x để

a) 4A  .
b) 2A  .

4. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn đẳng thức 21 1

6 5
A x y    . 

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
1 6x

B
A x


  . 

Bài toán 12. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2011 – 2012; Khóa thi 20.06.2011. 

Cho biểu thức 
3 2 9

2 3 6

x x x
P

x x x x

  
  

   
với 0; 4x x  . 

1. Rút gọn P.

2. Tìm x để
7

12
P  . 

3. Tìm x để
1

2
P  . 

4. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
5. Tìm tất cả các giá trị hữu tỷ của x để P nhận giá trị nguyên.

Bài toán 13. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2009 – 2010. 

Cho  
2 4 7 1

0; 1
3 2 3 1

x x x
A x x

x x x x

  
    

   
. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn đẳng thức 2 5 2 0x x   .

3. Tìm các giá trị của x để
1

8

x
A


 . 

4. Tìm các giá trị của x để
1

6
A  . 

5. Chứng minh rằng với điều kiện 0; 1x x  thì A chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên. Tìm giá trị

nguyên đó.
Bài toán 14. Mở rộng và phát triển bài 1.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2014 – 2015; Khóa thi 02.07.2012. 

Cho biểu thức 
 2 4 8

3 4 1 4

x x
B

x x x x


  

   
 với 0; 16x x  . 

1. Rút gọn B.
2. Tìm giá trị của x để 1B  .

3. Tính giá trị của B khi x thỏa mãn đẳng thức 2 1x x  .

4. Tìm giá trị của x sao cho B không vượt quá 
3

2
. 

5. Tìm x để giá trị của B là một số nguyên.
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Bài toán 15. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2016 – 2017. 

Cho biểu thức  
2 1 1

: 0; 1
1 1

x x x
P x x

x x x x x

  
        

. 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm x để 2P  .
3. Tìm x để P có giá trị nhỏ nhất.
4. Tìm khoảng giá trị của x để 12P  .

5. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 1 3 7 4x x x     .
6. Tồn tại hay không các số nguyên x và y thỏa mãn đẳng thức

a)   2015 2016 2017P y y    .

b) 4 2 2P y y   .

Bài toán 16. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2012 – 2013. 

Cho biểu thức 
8 8 2 2 5

:
2 2 2

x x x x x
A

x x x x x x

    
       

 với 0x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn  1 2x x   .

3. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình 2 32 4 3 4x x x x    .

4. Tìm giá trị của x để
4

5
A  . 

5. Chứng minh rằng 1A  , từ đó suy ra A chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên với 0x  .
6. Phần nguyên của x, ký hiệu [x], biểu thị số nguyên lớn nhất không vượt quá x.

Chứng minh rằng khi x thỏa mãn phương trình phần nguyên 
4

1
2

x
x

 
   

thì A nhận hai giá trị. 

Bài toán 17. Mở rộng và phát triển câu 1.b); Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính 
thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2016 – 2017; Khóa thi 16.06.2016. 

Cho biểu thức 
3 3

.
93 3

x x
A

xx x

  
      

 với 0; 9x x  . 

1. Chứng minh rằng
1

3
A

x



. 

2. Tính giá trị của biểu thức A khi
1

3 2 2
1 2

x   


. 

3. Tính giá trị của biểu thức A khi x thỏa mãn 5 6x x  .

4. Tìm tất cả các giá trị của x để
1

2
A  . 

5. Tìm x sao cho A thỏa mãn đẳng thức
3 5

2 3

x
A

x


 


. 

6. Khi n là số tự nhiên sao cho
3 1

9

n
S


 là số nguyên tố. Tìm x sao cho 1A S  . 
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Bài toán 18. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo; Quê hương Thái Bình; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
2 2 4

42 2

x x x
P

xx x

 
  

 
. 

1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức P. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm x để 2P  .

3. Tính giá trị của biểu thức P tại x thỏa mãn   2 2 1 0x x   .

4. Tính giá trị của P khi x là giá trị nhỏ nhất của biểu thức
9 2

;0 2
2

x
S x

x x
   


. 

5. Tìm giá trị của x để
3

2 1

x
P

x





. 

6. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

7. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn đẳng thức 23 1 4A x xy    .

Bài toán 19. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2002 – 2003. 

Cho biểu thức 
3 1 3 2

1 :
9 6 2 3

x x x x
A

x x x x x

     
                

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A tại
25

16
x  . 

3. Với giá trị nào của x thì biểu thức A nhận giá trị âm.

4. Tính giá trị của A khi 7 2 6 3x    .

5. Tìm giá trị của x sao cho
2 5

x
A

x



. 

6. Tính giá trị của A khi x là giá trị lớn nhất của biểu thức
9

; 9
5

a
S a

a


  . 

Bài toán 20. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2014 – 2015; Khóa thi 20.06.2014. 

Cho biểu thức  
2 3 5 7 2 3

: 0; 4
2 2 1 2 3 2 5 10

x x
A x x

x x x x x x

  
           

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn 2 1 7x x   .

3. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
3 2

2

x
A

x





. 

4. Tìm giá trị của x sao cho
15

7
A  . 

5. Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên.
6. Tính giá trị của A khi x là số nguyên dương thỏa mãn  2 3 3 11.49 yx x y    .

7. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn 2 23A x y   .
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Bài toán 21. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2006 – 2007. 

Cho 
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

x x
A

x x x x x

   
  

      
. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi
3

4
x  . 

3. Tìm giá trị của x để
2

1 3
A

x


 
. 

4. So sánh A và 
2

2
. 

5. Tính giá trị của A khi
2

2

2

1 2015 2015
2015 1 2015

2 2016 2016
x      . 

Bài toán 22. Mở rộng và phát triển bài 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2010 – 2011. 

Cho biểu thức 
3 1 9

.
3 3

x
A

x x x x

 
  

  
 với 0; 9x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi 6 2 5x   .

3. Tìm giá trị của x sao cho
8

5
A  . 

4. Tìm x sao cho
2

10
A

x
 . 

5. Tính giá trị của A khi x là số nguyên lớn nhất sao cho 2 13x x  là một số chính phương.
6. Tồn tại hay không các số nguyên x và y thỏa mãn 2 1A y  .

7. Tìm x sao cho 2A a  , trong đó a là nghiệm lớn nhất của phương trình  2 24 7 7 7a a a a     .

Bài toán 23. Mở rộng và phát triển bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn; Tỉnh Ninh Thuận; Năm học 2016 – 2017. 

Cho biểu thức 
2 2 1

.
1 22 1

x x x
P

x xx x

   
      

với 0; 1; 2x x x   . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 3 30x x  .

3. Tìm x để 5 2P x  .
4. Tìm các giá trị nguyên của x để 2P  .
5. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

6. Tính giá trị của P khi x là nghiệm lớn nhất trong các nghiệm  ;x y của hệphương trình
2

2 2

1 2 ,

2 9.

x xy y x

x y

    


  

7. Chứng minh rằng không tồn tại các số thực x và y thỏa mãn 44
1 2 3

3
P x xy    . 
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Bài toán 24. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả thí 
sinh dự thi); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình; Quê hương Thái Bình; 
Năm học 2007 – 2008; Khóa thi 19.06.2007. 

Cho 
2 9 3 2 1

5 6 2 3

x x x
A

x x x x

  
  

   
. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A với 3 2 2x   .

3. Tìm giá trị của x để
6

5

x
A


 . 

4. Tìm giá trị của x để 2A  .

5. Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

6. Tính giá trị của A khi x là giá trị nhỏ nhất của  4 4 1
8S a b

ab
   , với , 0; 1a b a b   . 

Bài toán 25. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Quê hương Thái Bình; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
2 1 6 4

42 2

x x x x x
P

xx x

   
  

 
 với 0; 4x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 9 4 5x   .

3. Tìm giá trị của x để 2P   .

4. Tìm giá trị của x để 3P x  .

5. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình P m có nghiệm.

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P .

7. Tính giá trị của biểu thức P khi x là nghiệm phương trình 2 1 3 1x x x    .

8. Tìm x sao cho 
a

P
b

 trong đó a và b là hai số thực dương khác nhau thỏa mãn 10 11a b ab  . 

Bài toán 26. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn; Tỉnh Bình Định; Năm học 2016 – 2017. 

Cho biểu thức 
 2 33 3

2 3 1 3

xx x x
P

x x x x

 
  

   
 với 0; 9x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của P khi 2 5 4 0x x   .

3. Tính giá trị của biểu thức P khi 7 4 3x   .

4. Tìm giá trị của x để
5

2
2

x
P   .

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
6. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị của P khi x là số thực nhỏ nhất thỏa mãn  
2 2

2 2
; ,

a b
x a b

a ab b


 

 
 . 
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Bài toán 27. Mở rộng và phát triển câu 1.a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố 
Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
2 2

1
1 1

x x x x
M x

x x x x

 
   

   
 với 0 1x  . 

1. Rút gọn biểu thức M.

2. Tính giá trị của biểu thức M khi
1

4
x  . 

3. Tính giá trị của biểu thức M khi x thỏa mãn 29 3 1 6 1x x x    .

4. Tìm x thỏa mãn hệ thức 
1

5
9

M x  . 

Bài toán 28. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi lớp chuyên Khoa học Tự nhiên); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT 
Chuyên Hà Nội – Amsterdam; Thủ đô Hà Nội; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
 2 2 12

1 1

xx x x x
P

x x x x

 
  

  
. 

1. Rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 2 4x x   . 

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 3 10x x  .
4. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

5. Tìm tất cả các giá trị x sao cho 4 5P x  .

6. Tìm x để biểu thức 
2 x

Q
P

 nhận giá trị là số nguyên. 

7. Giả sử x thỏa mãn 22 3 5 2 3 12 14x x x x      . Khi đó giá trị của P là số hữu tỷ hay số vô tỷ ?
Bài toán 29. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi lớp chuyên Khoa học Tự nhiên); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT 
Chuyên Hà Nội – Amsterdam; Thủ đô Hà Nội; Năm học 2005 – 2006. 

Cho biểu thức 
1 1 1x x x x x

P
x x x x x

  
  

 
. 

1. Rút gọn P.

2. Tìm x để
9

2
P  . 

3. Tìm các giá trị của x để 
6 1x

P
x


 . 

4. Tính giá trị của P khi 3 32 5 2 5 3x      .

5. Tìm số thực a lớn nhất sao cho P a .
6. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình P m có nghiệm.

7. Với các số thực 1, 2, 3a b c   , phản biện bất đẳng thức 2 2 21 2 3 1P a a b b c c       . 

Bài toán 30. Mở rộng và phát triển câu 5b (Chương trình THCS Thí điểm); Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 
THCS; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
3 3 2 9

1 :
9 2 3 6

x x x x x
P

x x x x x

      
                

 với 0; 4; 9x x x   . 
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1. Thu gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 7 4 3x   .

3. Tính các giá trị của P khi x thỏa mãn 22 5 3 1x x x    . 

4. Tìm các giá trị của x để 1P  .

5. Tìm các giá trị của x để 
4

9 2

P x

x



. 

6. Tồn tại hay không số thực x sao cho P là nghiệm của phương trình
3

2

2
4 0

4

P
P

P
  


. 

Bài toán 31. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi lớp chuyên Khoa học Tự nhiên); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT 
Chuyên Hà Nội – Amsterdam; Thủ đô Hà Nội; Năm học 2004 – 2005. 

Cho biểu thức 

2

1 1 1

21 1 2

x x x
P

x x x

   
         

. 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của P khi 16x  .

3. Tìm x để
5

4

x
P


 . 

4. Tìm giá trị của x để 2
P

x
 . 

5. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ
4 4 0,

4 4 0.

x y

y x

   


  

6. Tính giá trị của P khi x là số thực nhỏ nhất thỏa mãn  5 7a a x a     . 

Bài toán 32. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 1993 – 1994; 
Ngày thi 08.08.1993. 

Cho biểu thức 
2 1 2

1 .
1 1 2 1

x x x x x x x x
A

x x x x

     
       

. 

1. Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
2. Rút gọn A.
3. Tính giá trị của A khi 9x  .

4. Tìm x biết
6 6

5
A


 . 

5. Chứng minh rằng
2

3
A  là bất đẳng thức sai. 

6. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn
16

4
x

x



. 

7. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn phương trình   2 2 7 3 1 3 0x x x x      .

Bài toán 33. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2001 – 2002. 

Cho biểu thức 
3 9 3 1 1 1

2 :
12 1 2

x x
P

xx x x x

  
          

. 
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1. Tìm điều kiện của x để P có nghĩa, khi đó hãy rút gọn P.

2. Tìm các số tự nhiên x để 
1

P
là số tự nhiên. 

3. Tính giá trị của P khi 4 2 3x   .

4. Tính giá trị của P khi 3 35 2 7 5 2 7x     .

5. Tìm x sao cho 8 16P x x   .

6. Tìm các giá trị của x sao cho 3 1
P

P
 . 

7. Phản biện bất đẳng thức 
2

2

1
3

1

y y
P

y y

 


 
. 

Bài toán 34. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
2 1 1

1 1 1

x x
A

x x x x x

 
  

   
. 

1. Tìm x để A có nghĩa. Hãy rút gọn A.

2. Tính A với 33 8 2x   .

3. Chứng minh rằng
1

3
A  . 

4. Tìm tất cả các giá trị x để
6 1

x
A

x



. 

5. Tính giá trị của A khi 7

7

1
x a

a
  với 

1
3a

a
  . 

6. Tìm giá trị lớn nhất của A.
7. Tìm tất cả các giá trị của x để A nhận giá trị nguyên.

Bài toán 35. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2004 – 2005. 

Cho biểu thức 
2 1

.
11 2 1 2 1

x x x x x x x x
M

xx x x x x

    
        

. 

1. Hãy tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa, sau đó rút gọn M .

2. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
6

7
P  . 

3. Tính giá trị của M khi 3 3 3x a a   với 3 33 2 2 3 2 2a     .

4. Tính giá trị của M khi x là giá trị lớn nhất của biểu thức
   

 , , 0
abc

S a b c
a b b c c a

 
  

. 

5. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
2

2 1

x
P

x



. 

6. Với giá trị nào của x thì biểu thức M đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó của M .

Bài toán 36. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2006 – 2007. 

Cho biểu thức 
1 2

1 : 1
1 1 1

x x
P

x x x x x x

   
                

. 
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1. Tìm điều kiện của x để biểu thức P có nghĩa và rút gọn biểu thức P .

2. Tính giá trị của P khi 21 8 5x   .

3. Tính giá trị của P khi   3 5 3 5 10 2x     .

4. Tính giá trị của P khi x a b c   với , ,a b c là các số thực thỏa mãn đồng thời các hệ thức

1; 1
3 12 4 10 5 3

a b c a b c
      .

5. Tìm các giá trị của x sao cho 4P x  .

6. Tìm các giá trị của x sao cho 
4 3 1 1

4 2

x

x P


 


. 

7. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức Q P x  nhận giá trị nguyên.

Bài toán 37. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2010 – 2011; 
Ngày thi 06.06.2010. 

Cho biểu thức 
2 1 2

:
93 3

x x x
P

xx x x x

   
            

. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức P có nghĩa và rút gọn P.

2. Tìm giá trị của x để
4

3
P   . 

3. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
5

16

x
P

x


 . 

4. Tìm các giá trị của x sao cho
4 4 4

2 2 2 2 2 2
2

a b c
P

a b b c c a

 
 

 
với 0a b c   . 

5. Tính giá trị của P khi 24 2 2 1x a a    với 
1 1 2

2
2 8 8

a    . 

6. Chứng minh rằng     3S P a P b   là một số nguyên tố, trong đó a và b là các số thực dương thỏa

mãn đẳng thức       2 22 1 1 1 1 1a b a b ab      .

Bài toán 38. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2014 – 2015; 
Ngày thi 06.06.2014. 

Cho biểu thức 
2 4 2 1 1 2

: 3
18 2 1

x x x x
A

xx x x x

      
           

. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi 9 4 5x   .
3. Tìm giá trị của x để 1A  .

4. Tìm x sao cho
 
10

9 2

x
A

x



. 

5. Tính giá trị của A khi x là số nguyên thỏa mãn   2 22 7 3 1 3x x x x     .

6. Tìm m để phương trình A m có nghiệm.

7. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn đẳng thức 8 1 2 2 3A x y y x    .
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Bài toán 39. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1990 – 1991. 

Cho biểu thức 
1 1 5 3 2

: 1
9 13 1 3 1 3 1

x x x
P

xx x x

    
              

. 

1. Rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi 29 10 1 0x x   .

3. Tính giá trị của P khi 8 2 7x   .

4. Tìm các giá trị của x để
6

5
P  . 

5. Tìm x sao cho
5 3

x
P

x



. 

6. Tính giá trị của P khi 12 2 2 12x a a b b   với a và b là các số thực thỏa mãn đồng thời
4 2 2 4 8 4 4 84; 8a a b b a a b b      . 

Bài toán 40. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1992 – 1993. 

Cho biểu thức 
2 1 2

: 1
1 1 1

x x x
B

x x x x x

    
              

. 

1. Rút gọn B.

2. Tính B khi 5 2 3x   .

3. Tìm x để
3

1

2 1
B

x x


 
. 

4. Tìm giá trị của x để giá trị của B không lớn hơn giá trị biểu thức 
1

2x 
. 

5. Với mỗi số thực a, ký hiệu [a] là phần nguyên của a, tức là số nguyên lớn nhất không vượt quá a.

Tồn tại hay không giá trị của x để  B S , trong đó 
1 1 1

1 ...
2 3 100

S      .

6. Giả sử , ,a b c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Tính giá trị của biểu thức B khi

   
2

a b c b c a c a b
x max

abc

      
  

 
. 

Bài toán 41. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1993 – 1994. 

Cho biểu thức 
1 2 2

1 : 1
2 1 2 1 2 1 2 1

x x x x x x
M

x x x x

     
                

. 

1. Rút gọn M.

2. Tính giá trị của M khi  1
3 2 2

3
x   . 

3. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 4B x  .

4. Tìm khoảng giá trị của x sao cho
2

3
B   . 

5. Tính giá trị của M khi x là giá trị lớn nhất của biểu thức 1 8, 8A a a a     .

6. Với các số thực dương , ,a b c , tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
ab bc ca

C B
a b c

 
 

 
. 
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Bài toán 42. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1994 – 1995. 

Cho biểu thức 
3

3

2 1 1
.

1 11

a a a
P a

a a aa

   
            

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi 11 96a   .

3. Tìm giá trị của a để 4 1P a a   .

4. Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức P không vượt quá 4 5 1a a  .

5. Xét dấu của biểu thức 1P a .

6. Tính giá trị của biểu thức P khi a thỏa mãn hệ thức   25 2 2 1 0a a b b     .

7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 6P a a m   có nghiệm.
Bài toán 43. Mở rộng và phát triển bài 1, phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1995 – 1996. 

Cho biểu thức 
1 1 8 3 1

:
1 11 1 1

a a a a a
B

a aa a a

      
               

. 

1. Rút gọn biểu thức B.

2. Tính giá trị của B khi 3 2 2a   .

3. Tính giá trị của B khi a là nghiệm của phương trình   2 1 3 0a a   .

4. Tính giá trị của B khi 3 317 5 38 17 5 38a     .

5. So sánh B với 1.
6. Tìm tất cả các giá trị của a để B nhận giá trị là số nguyên.

7. Tìm a để
12

13
B  . 

Bài toán 44. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1995 – 1996. 

Cho biểu thức 
1 1 1 2

:
1 2 1

a a
A

a a a a

   
           

. 

1. Rút gọn A.
2. Tính giá trị của A với 16a  .

3. Tính giá trị của A với a thỏa mãn  3 1 10a a  .

4. Tính giá trị của A khi 
1 1 1

... 5
1 2 2 3 2024 2025

a     
  

. 

5. Tìm giá trị của a để
1

6
A  . 

6. Tìm giá trị của a để
1

6
A

a



. 

7. Tìm số thực nhỏ nhất m sao cho A m .
Bài toán 45. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1996 – 1997. 

Cho biểu thức 
1 2 2 1 2

:
11 1 1

x
A

xx x x x x x

   
             

. 
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1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn  6 20x x  .

3. Tính giá trị của A khi 4sin 60 2 sin 45 3 2 cos 45x      .

4. Tính giá trị của A khi x là số thực nhỏ nhất thỏa mãn  2 2 , 2;2a a x a      .

5. Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

6. Tìm giá trị của x để giá trị của A không nhỏ hơn giá trị biểu thức
4

x

x 
. 

7. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho tồn tại đẳng thức A m .
Bài toán 46. Mở rộng và phát triển bài 1, phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1998 – 1999. 

Cho biểu thức 
3

2 1 1 4
: 1

1 11

x x
P

x x xx

   
     

    
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi
1 1

4
3 2 3 2

x   
 

. 

3. Tìm khoảng giá trị của x để giá trị của P thuộc tập giá trị của hàm số  
2

2

1
;

1

y y
f y y

y y

 
 

 
 . 

4. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên dương.
5. Ký hiệu [a] là phần nguyên của a, tức là số nguyên lớn nhất không vượt quá a.

Tính giá trị của biểu thức P khi x là nghiệm của phương trình 
4 3 5 5

5 7

x x  
  

. 

Bài toán 47. Mở rộng và phát triển bài 1, phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 1999 – 2000. 

Cho biểu thức 
1 1 2

:
11 1

x
P

xx x x x

   
           

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi
2 3 14 5 3

1
2

x
  

  . 

3. Tìm các giá trị của x để 0P  .

4. Tồn tại hay không giá trị x để 3 3
847 847

6 6
27 27

P     . 

5. Tìm các số m để có các giá trị của x thỏa mãn P x m x  .

6. Tìm tất cả các giá trị x sao cho 
3

3 8P x
x

   . 

Bài toán 48. Mở rộng và phát triển bài 1, phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2000 – 2001. 

Cho biểu thức 
 

4 3 2
:

2 22

x x x
P

x x xx x

              

. 

1. Rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 36x  .

3. Tính giá trị của P biết 6 2 5x   .
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4. Tìm x để giá trị của P không vượt quá  3

2
x x . 

5. Tìm x sao cho 32 3P x   .

6. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn hệ thức  
2 24 4

8 4 1 1
x y

x y
x y

 
      . 

7. Tìm các giá trị của n để có x thỏa mãn  1P x x n   .

Bài toán 49. Mở rộng và phát triển bài 1, phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2001 – 2002. 

Cho biểu thức 
2 4

:
11 1

x x x
P x

xx x

   
          

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi
1 1

7
9 4 5 9 4 5

x   
 

. 

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 3 26 10 6 9x x x x    .
4. Tìm các giá trị x để 0P  .

5. Tìm các giá trị x để
 
5

4 3

x
P

x



. 

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
7. Tìm các giá trị của m để tồn tại x sao cho P m .

Bài toán 50. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
1 1 1

:
x x

P x
x x x x

   
         

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi
2

2 3
x 


. 

3. Tính giá trị của P khi 3 2x a c  với , ,a b c là các số thực thỏa mãn đẳng thức
2 2 21 2 3 3a b b b c a      . 

4. Tìm các giá trị của x để
1

2
P x  . 

5. Tìm các giá trị của x thỏa mãn 6 3 4P x x x    .

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 3S P x  .
Bài toán 51. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2006 – 2007. 

Cho biểu thức 
  

3 2 1 1
:

1 1 12 1

a a a a
P

a a aa a

 
              

 

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 9 4 2a   .
3. Tính giá trị của P khi a là giá trị nhỏ nhất của 4 34 8 20A y y y    , y là số thực.

4. So sánh P với 1.
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5. Tìm a để 
1 1

1
8

a

P


  . 

6. Chứng minh rằng
2

2

2 4 5
5 ,

1

z z
P z

z

 
   


 . 

Bài toán 52. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2007 – 2008. 

Cho biểu thức 
3 6 4

11 1

x x
P

xx x


  

 
. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 27 10 2x   .

3. Tìm x để
1

2
P  . 

4. Tìm x để
5

19

x
P

x





. 

5. Tìm m để phương trình P x m  có nghiệm thực.

6. Tính giá trị của P khi  x max b , trong đó a và b là hai số thực thỏa mãn
2

2

3

a
ab b b   .

Bài toán 53. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2008 – 2009. 

Cho biểu thức 
1

:
1

x x
P

x x x x

 
     

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 4x  .

3. Tìm giá trị của x để
13

3
P  . 

4. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 2 4 3 0x x   .

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

6. Chứng minh rằng biểu thức 
4

P
chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên. 

Bài toán 54. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2009 – 2010; Ngày thi 24.06.2009. 

Cho biểu thức 
1 1

4 2 2

x
A

x x x
  

  
 với 0; 4x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tính giá trị của biểu thức A khi 25x  .

3. Tìm giá trị của x để
1

3
A   . 

4. Tìm giá trị của x để
3 2

2

x x
A

x





. 

5. Tồn tại hay không các cặp số thực (x;y) thỏa mãn đẳng thức 3 1 2A x y y x    .

6. Tìm khoảng giá trị của A khi x thỏa mãn hệ thức 3 4 1 8 6 1 5x x x x        .
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Bài toán 55. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2010 – 2011; Ngày thi 22.06.2010. 

Cho biểu thức 
2 3 9

93 3

x x x
P

xx x


  

 
; với 0; 9x x  . 

1. Rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi 2 3 4 0x x   .

3. Tính giá trị của P khi
3 5

2
x


 . 

4. Tìm giá trị của x để
1

3
P  . 

5. Tìm x để
5

8

x
A


 . 

6. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn hệ thức 2 1 2 1x x x    .
7. Tìm giá trị lớn nhất của P, từ đó suy ra P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên.

Bài toán 56. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 22.06.2011. 

Cho biểu thức 
10 5

255 5

x x
A

xx x
  

 
 với 9; 25x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tính giá trị của A khi 9x  .

3. Tìm giá trị của x để
1

3
A  . 

4. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
5. Tìm giá trị thực của x để A nhận giá trị nguyên.

6. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn đẳng thức 1 2A x y    .

Bài toán 57. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 1999 – 2000; 
Ngày thi 01.07.1999. 

Cho biểu thức  
2

1 1
:

x
P x

x x x x x x




  
. 

1. Tìm x để biểu thức P có nghĩa. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 4 17 2 2x   .

3. Tìm x sao cho 
4

2

4
5 5

2

x
P

x


 


. 

4. Tìm các số nguyên x để
22

1

P x
Q

x





nhận giá trị nguyên. 

5. Với giá trị nào của x thì P có thể giữ vai trò biến b của phương trình  
2

a b ab a b    ? 

Bài toán 58. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2015 – 2016; 
Ngày thi 06.06.2015. 

Cho biểu thức
 2

. 2
2 8 2

x xx x
A

x x x x

           
 

, trong đó x là biến số thực. 
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1. Tìm điều kiện của x để A có nghĩa và rút gọn A.
2. Tính giá trị của A khi 25x  .

3. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn  1 2x x  .

4. Chứng minh với mọi giá trị thực m khác 0, phương trình A m luôn luôn có nghiệm.

5. Tìm các giá trị của x sao cho
4

0
4

A
x

 


. 

6. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình    3 3 3 3 3 3 1x x x x x        .

7. Giả sử ba biến số thực , ,a b c thỏa mãn hệ thức
5,

8.

a b c

ab bc ca

  


  
Tìm khoảng giá trị của x để biểu thức A có thể giữ vai trò là một trong các biến , ,a b c . 

Bài toán 59. Mở rộng và phát triển câu 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2016 – 2017; 
Ngày thi 04.06.2016. 

Cho biểu thức  3 8 5 1 1
2 : 1

2 1 2

x x x
A x

x x x x

  
          

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn  22 1 5x x  .

3. Tìm các giá trị của x để
2

2

2 5

1 1

x x
A

x x


 

 
. 

4. Tìm các giá trị của x để giá trị của A không vượt quá 4.
5. Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của A là một số nguyên.
6. Tính giá trị của A khi x là nghiệm lớn nhất của phương trình 4 22 8 3x x x   .

7. Ký hiệu [m] là số nguyên lớn nhất không vượt quá m, tính giá trị của A khi  
7

4 15x   
  

. 

8. Tìm khoảng giá trị của x để A có thể giữ vai trò biến a trong hệ thức 
2 2 2

5,

11.

a b c

a b c

  


  

Bài toán 60. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Khối THPT Chuyên Đại học Sư phạm; Đại 
học Sư phạm Hà Nội; Năm học 2007 – 2008. 

Cho các biểu thức 4 2

2

1 1
: , 7 15

x
P Q x x

x x x x x x


   

  
. 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q.

3. Tìm giá trị của x để Q x .

4. Tính    .P a Q b với (a;b) cặp số nguyên dương có tổng lớn nhất thỏa mãn   2 22 a b ab a b    .

5. Với giá trị nào của x thì 4Q P đạt giá trị nhỏ nhất ?

6. Tìm khoảng giá trị của x để P có thể giữ vai trò một trong các biến thỏa mãn
2 2 2 2

5,

7.

a b c d

a b c d

   


   
Bài toán 61. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1992 – 1993. 
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Xét biểu thức 
   

2

3

1 1 2

12 1 2 1

a
P

aa a


  

 
. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 3a  .

3. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn đẳng thức  25 6 9 4 3 2 3a a a a    .

4. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
5. Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên.

6. Tìm khoảng giá trị của a để tồn tại đẳng thức  
2 2

2 2
0 ,

x xy y
P x y

x xy y

 
  

 
 . 

Bài toán 62. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1993 – 1994. 

Xét biểu thức 
 

3
11 1

1 . :
1 1

aa a a a
P a

a a a a

     
             

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 
2 2

2 7
2 3 2 3

a   
 

. 

3. Với điều kiện để P có nghĩa, hãy so sánh P với P.
4. Tìm giá trị nhỏ nhất của P trong trường hợp 0 1a  .

5. Tìm các giá trị của a để
6

6
P

a a



. 

6. Tính giá trị của P khi a là giá trị lớn nhất của hàm số   21 1 2 2f x x x x     .

Bài toán 63. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1994 – 1995. 

Xét biểu thức 
2 2 1 1

: 1
1 1 1

x
P

x x x x x x

   
            

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 3 2 2x   .
3. Tìm x để 0P  .

4. Tìm giá trị của x để
6 7 1

1

x x
P

x x

 


 
. 

5. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn đẳng thức

 
1

2 1995 1996
2

x y z x y z        . 

6. Tìm giá trị của x để  2 23 18 4 5P max y y y y        .

7. Tìm khoảng giá trị của x để P có thể giữ vai trò là một trong các biến của hệ thức
4,

5.

a b c

ab bc ca

  


  
Bài toán 64. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1995 – 1996. 
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Cho các biểu thức 
32 3 2 2 2

,
2 2

x x x x x
A B

x x

    
 

 
. 

1. Rút gọn A và B.

2. Tính giá trị của B khi 11 2 10x   .

3. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình 294 96 190 9027x x x x      .
4. Tìm giá trị của x để A B .

5. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho  3 1A B x x    .

6. Tìm x để A B a b   trong đó  ;a b là cặp số nguyên dương có tổng lớn nhất sao cho
2 1

1

a a

ab

 



 . 

Bài toán 65. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1996 – 1997. 

Xét biểu thức 
3 9 3 2 1

1
2 1 2

a a a
P

a a a a

  
   

   
. 

1. Rút gọn P.
2. Tìm a để 1P  . 

3. Tính giá trị của P khi 
1

4 2
3 2 2

a  


. 

4. Tìm các giá trị của a sao cho P .

5. Tìm a để giá trị của P lớn hơn nghiệm lớn nhất của phương trình   4 21 2 2 0x x x x     .

6. Tìm các giá trị a để
1

8

x
P

x





. 

7. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình 2P m  có nghiệm.
Bài toán 66. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1997 – 1998. 

Cho biểu thức 
 3 3 3 2

2 1 2

x x x x
P

x x x x

   
  

   
. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 28 16 3x   .

3. Tính giá trị của P khi 4 216 36x y y   , trong đó 2 2 3 6 3 2 3y       .

4. Tìm x để
15

4
P  . 

5. Giải phương trình (ẩn x):
3 11

4

x
P

x





. 

6. Chứng minh rằng giá trị của P luôn nằm ngoài tập giá trị của biểu thức  
2

2

2 4

2 4

y y
f y

y y

 


 
. 

7. Chứng minh rằng 3 4P  , từ đó dẫn đến P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên.
Bài toán 67. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1999 – 2000. 



BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (PHẦN 2) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM                                                                                                TRUNG ĐOÀN NHƯ NGUYỆT – QUÂN ĐOÀN TUẦN DUYÊN 

26 

Cho biểu thức 
3 2 2

: 1
2 3 5 6 1

x x x x
P

x x x x x

     
                

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 5 6 1 0x x   .
3. Tìm các giá trị nguyên của x để 0P  .

4. Tìm các giá trị x để
9

2

x
P

x





. 

5. Với giá trị nào của x thì biểu thức 
1

P
đạt giá trị nhỏ nhất. 

6. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

7. Tồn tại hay không các số thực x và y thỏa mãn đẳng thức 26 2 3 4 5P xy x    .

Bài toán 68. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 2000 – 2001. 

Cho biểu thức  
2 2 1 1x x x x x

P x
x x x x x

  
  

 
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P với 6 2 5x   .

3. So sánh P với 5, từ đó phản biện đẳng thức 4 2P x y    .

4. Với mọi giá trị của x làm P có nghĩa, chứng minh biểu thức 
8

P
chỉ nhận đúng một giá trị nguyên. 

5. Tính  4 2 27P y y  với y là nghiệm của phương trình 4 2 1999 1999y y   .

6. Giả sử , , ,a b c d là bốn số dương, A là giá trị lớn nhất của biểu thức
   

ab cd

a d b c



 
. Tính  1P A . 

Bài toán 69. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 2001 – 2002. 

Cho biểu thức  
2 3 2

: 2
5 6 2 3 1

x x x x
P x

x x x x x

     
                

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi
1

81
x  . 

3. Tìm giá trị của x để
2

3
P

x



. 

4. Tìm x để 
1 5

2P
  . 

5. Giả sử A là giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 2 2 1B a b ab a b       . Chứng tỏ  P A là số vô tỷ.

6. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình 3P m  có nghiệm.
Bài toán 70. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 2002 – 2003. 
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Cho biểu thức  
1 2 1

1 1 1

x x x
P x

x x x x x

  
  

   
. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn phương trình 3 5 2 0x x   .

3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
2

Q x
P

  . 

4. Tính giá trị của P với
1 1 1

3
1 2 2 3 3 4

x    
  

. 

5. Chứng minh rằng 
1

0
3

P   , từ đó suy ra P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên. 

6. Phản biện đẳng thức  
2 2

2 2
,

a ab b
P a b

a ab b

 
  

 
 . 

7. Xét  
2001 2002

2

y y
f y

y y

 
 


với    0Max f y f y . Chứng minh  92P y  là số hữu tỷ. 

Bài toán 71. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Vũng Tàu; Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Năm 
học 2011 – 2012. 

Cho biểu thức  
32 1

11 1

x x x
P x

xx x


  

 
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 13 4 3x   .

3. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình 
5 1

5 2 4
22

x x
xx

    . 

4. Giải phương trình
2 1

2 3

x
P

x





. 

5. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
6. Chứng minh P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên (khi P có nghĩa).

7. Tính  P A khi
1 1 1 1

... 3
2 1 1 2 3 2 2 3 2005 2004 2004 2005 2005

A      
  

. 

Bài toán 72. Mở rộng và phát triển bài 2.3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2006 – 2007. 

Cho biểu thức 
1 1 1

. 2
1 1 1

x
A

x x x

   
     

     
với 0, 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn 2 7 10 0x x   .

3. Tìm x để
2 3

2

x
A

x





. 

4. Tìm những giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

5. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn đẳng thức 2 2 22 2 2 3 5 0x y z xy yz zx x z         .

6. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình   22 3 2 3 1 2 2 3 10 3x x x x x x       .

7. Tồn tại hay không các số thực x và y sao cho 1 2 1 3A x y y x    .
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Bài toán 73. Mở rộng và phát triển bài III; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2009 – 2010. 

Cho biểu thức 1 1
1 1

x x x x
A x

x x

   
          

 với 0, 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi 4 2 3x   .

3. Tìm giá trị của x để 6 1A x  .

4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

5. Tính giá trị của A khi 3 12 1x a a   , trong đó    3 34 5 1 4 5 1a     .

6. Phản biện bất đẳng thức  22 1A x x x    .

Bài toán 74. Mở rộng và phát triển bài 2.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2011 – 2012. 

Cho biểu thức 
3 1

2 1
3 1

a a a
A

a a

   
        

với 0, 1a a  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 4 97 56 3a   .

3. Tìm a để 21 2 5 9A a a    .

4. Giải phương trình
3

2

20

5

a
A

a





. 

5. Tính giá trị của A khi 
1 1 1 1

...
1 5 5 9 9 13 2001 2005

a     
   

. 

6. Phản biện bất đẳng thức 3 2 2 2A a a a    .

Bài toán 75. Mở rộng và phát triển bài 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; chuyên Bắc Giang; Năm học 2012 – 2013. 

Cho biểu thức  
2 7 6 1

3 2 1 2

x x x x
A x

x x x x

  
  

   
. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 16x  .

3. Tính giá trị của A khi 7 4 3x   .

4. Giả sử  0 0;x y làm cho biểu thức 2 2 2005S x y xy x y      đạt giá trị nhỏ nhất. Tính  06A x . 

5. Tính giá trị biểu thức khi x thỏa mãn phương trình   23 1 1 2 3 4x x x x       .

6. Giải phương trình
4

2 5

x
A

x





. 

7. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình A m có nghiệm.

Bài toán 76. Mở rộng và phát triển câu II.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2007 – 2008; Ngày thi 26.06.2007. 
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Cho biểu thức  
2 1 1

1 1

x x x
A x x

x x

  
  

 
với với 0, 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm các giá trị nguyên của x để 
6

A
nhận giá trị nguyên. 

3. Giải bất phương trình
3 1

2

x
A


 . 

4. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình 1 8 3 1x x    .

5. Tính  4A x  biết x thỏa mãn đẳng thức  2 2 3 1x xy y x y     .

6. Phần nguyên của a, ký hiệu [a], tức là số nguyên lớn nhất không vượt quá a.

Giả sử 3 3 3 360 60 60 ... 60B      . Chứng minh 3 4B  và tính   A B .

Bài toán 77. Mở rộng và phát triển bài II.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2014 – 2015; Ngày thi 30.06.2014. 

Cho biểu thức 
4 2 5

11 1

x
B

xx x


  

 
 với 0, 1x x  . 

1. Rút gọn B.

2. Tính giá trị của B khi 9 4 5 9 4 5x     .

3. Giải phương trình
7

3 1
B

x x




 
. 

4. Tìm các giá trị nguyên của x để B nhận giá trị nguyên.

5. Tính giá trị của B khi x là nghiệm của phương trình 3 1 3x x   .

6. Phần nguyên của a, ký hiệu [a], tức là số nguyên lớn nhất không vượt quá a.

Xét 3 3 3 320 20 20 ... 20 ; 24 24 24 ... 24a b          . Tính   B a b .

Bài toán 78. Mở rộng và phát triển câu II.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2013 – 2014; Ngày thi 30.06.2013. 

Cho biểu thức 
2

1

x x x
B

x x x


 

 
 với 0, 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức B.

2. Tính giá trị của B với 3. 27 8 : 2x   .

3. Tính giá trị của B khi x là nghiệm của phương trình     24 1 3 5 2 6x x x x      .

4. Giải phương trình 3 2B x x   .

5. Tìm các giá trị của x sao cho  22 1B x x x    .

6. Tìm m để phương trình 
1

B
m

 có nghiệm. 

7. Phản biện bất đẳng thức  22 2 4 3 1B x x x    .
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Bài toán 79. Mở rộng và phát triển bài 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; chuyên Bắc Giang; Năm học 2015 – 2016; 
Ngày thi 09.06.2015. 

Cho biểu thức 
11 2 1

2 1 2

x x x
A

x x x x

 
  

   
. 

1. Tìm điều kiện của x để A có nghĩa, khi đó rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn 3 8 4 0x x   .

3. Tính giá trị của A khi 3 3182 33125 182 33125x     .

4. So sánh A và 1.
5. Tìm số chính phương x sao cho A có giá trị là số nguyên.

6. Giải phương trình
3 10

4

x
A

x





. 

7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho giá trị của A không vượt quá 
3

2
. 

Bài toán 80. Mở rộng và phát triển câu II.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 19.07.2015. 

Cho biểu thức 
1 1 4 1

:
4 42 2

x
B

x xx x

 
      

với 0; 4x x  . 

1. Chứng minh biểu thức B có giá trị không phụ thuộc vào biến.

2. Tìm x sao cho 23 9 1 2x x x B     .

3. Giải phương trình
101

x B

x



. 

4. Chứng minh rằng    2 22 1 4 1 , 2;2 , 0;1x x y y B y x          .

Bài toán 81. Mở rộng và phát triển câu II.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 09.06.2016. 

Cho biểu thức 
2 2 6

.
11 1 1

x x x x x x
B

xx x x

   
       

 với 0, 1x x  . 

1. Rút gọn B.

2. Chứng minh biểu thức B là số tự nhiên chia hết cho 12 với mọi số tự nhiên x khác 1.

3. Tìm giá trị nhỏ nhất của B và giá trị của x tương ứng.

4. Tìm các giá trị của x sao cho giá trị của B không vượt quá 36.

5. Giải phương trình 36B x .

6. Tính giá trị của B khi x thỏa mãn đẳng thức 2 25 8 4 5x x x x      .

7. Tìm khoảng giá trị của tham số m để phương trình 2B m  có hai nghiệm phân biệt.

Bài toán 82. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 1997 – 1998; Ngày thi 27.06.1997. 

Cho biểu thức 
2 2 16

42 2

a a
Q

aa a

 
  

 
. 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tính giá trị biểu thức Q khi 
7 1

1
3 2 2 1

a   
 

. 
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3. Tìm a để 0Q .

4. Giải phương trình 
7

1Q
a

  . 

5. Tính giá trị của Q khi a và b là các số không âm thỏa mãn đẳng thức

2 23 3 1 1
2 2

4 4 2 2
a b b a a b

     
           

     
. 

6. Tính giá trị của Q khi a thỏa mãn phương trình 21 1 4 3a a a    .

7. Tồn tại hay không các số thực a và m thỏa mãn hệ thức 2 1 3 1Q a m m a      .

Bài toán 83. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2001 – 2002; Ngày thi 04.07.2001. 

Cho biểu thức 
1 1 2

:
2

a a a a a
A

aa a a a

   
      

. 

1. Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức A.

3. Giải phương trình
2

1 1

4 2
A

a a
 

 
. 

4. Tính giá trị của A khi a là giá trị lớn nhất của biểu thức  
4 3 2

2

4 9 10 7

2 2

x x x x
f x

x x

   


 
trên  . 

5. Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

6. Chứng minh rằng A có thể giữ vai trò các biến , ,x y z trong hệ điều kiện
15

72

x y z

xy yz xz

  


  
Bài toán 84. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2005 – 2006; Ngày thi 02.07.2005. 

Cho biểu thức 
1 1 1 1

:
1 1 1 1

A
x x x x

   
     

      
. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi 9 4 5x   .

3. Tìm các giá trị của x và y sao cho 21
1 2 3A y y

x
     . 

4. Tính giá trị của A khi  4 2sin cos ,x max a a a  .

Bài toán 85. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2003 – 2004; Ngày thi 01.07.2003. 

Cho biểu thức 
 2 2 11 1

:
1

x xx x x x
A

xx x x x

   
      

. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi 3 2 2x   .

3. Tìm x để
3

2

x
A

x





. 

4. Tìm x nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

5. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn hệ thức  35 2 2 1 3 2 4 3x y z x y z         .

6. Tìm khoảng giá trị của m để phương trình 2A m  có nghiệm.
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Bài toán 86. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2000 – 2001; Ngày thi 04.07.2000. 

Cho biểu thức 

2

1 1 1

2 2 1 1

a a a
P

a a a

    
            

. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 7 4 3a   .

3. Tìm giá trị của a để 0P  .

4. Giải phương trình  8 3 6P a  .

5. Tìm giá trị của a sao cho 
1

2 1P a
a

 
   

 
. 

6. Tính giá trị của P khi 9 6 36 282 1a x x x    , trong đó 33 5 2 1 11x     .

7. Chứng minh rằng với mọi giá trị 0m  , phương trình P m luôn luôn có nghiệm x.
Bài toán 87. Mở rộng và phát triển câu 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Bắc (cũ); Năm học 1995 – 1996; Ngày thi 10.08.1995. 

Cho biểu thức 
2

1 1 1

1 1

a a
B a

a a a

    
         

. 

1. Rút gọn B.
2. Có giá trị nào của a để 0B  không ?
3. Tìm a để 0B  .

4. Tính giá trị của B khi  2 3 6 2a    .

5. Tìm các giá trị của a sao cho 
3

3 5B a
a

   . 

6. Tính giá trị của B khi a là nghiệm của phương trình    7 2 7 2 3x x x x       .

7. Phần nguyên của a, ký hiệu [a], tức là số nguyên lớn nhất không vượt quá a.

Xét phương trình phần nguyên  2 9 8 0a a   . Tính giá trị của biểu thức B tại a.

Bài toán 88. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Bắc (cũ); Năm học 1996 – 1997; Ngày thi 01.08.1996. 

Cho biểu thức 
4 1 2 2

1 : 1
1 4 1 4 2 1

x x x x
A

x x x

    
              

. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A với 4 2 3x   .

3. Tìm x để
1

2
A  . 

4. Giải phương trình
4

2 3

x
A   .

5. Tính giá trị của A tại x max B , trong đó    3 5 , 3;5B a a a      .

6. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình 1 7 4x x    .

7. Giả sử , ,a b c là các số nguyên dương sao cho 
1 1 1

2
a b c
   , trong đó a là số lớn nhất trong bộ ba số. 

Tồn tại hay không giá trị x để A a  ? 
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Bài toán 89. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Bắc (cũ); Năm học 1996 – 1997; Ngày thi 31.07.1996. 

Cho biểu thức 
1 1 1

:
1 1 1 1

x x x
A

x x x x

    
              

. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi
1 1

2 5
3 2 2 3 2 2

x   
 

. 

3. Tìm x để A nhận giá trị âm.

4. Giải phương trình
4

2 5 1

x
A

x x


 
. 

5. Cho ba số thực dương , ,a b c thỏa mãn 
1 1 1

2
1 1 1a b c
  

  
. 

      Tính giá trị A khi x là số nhỏ nhất sao cho abc x . 
6. Tính giá trị biểu thức A khi x là số nguyên sao cho     1 7 8S x x x x    là số chính phương.

Bài toán 90. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 1998 – 1999; Ngày thi 13.06.1998. 

Cho biểu thức 
1 2 4

42 2

x
A

xx x
  

 
. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi 2 4 7 2 4 7 3x      .

3. Giải phương trình  6 4A x x   .

4. Chứng minh 0A  .
5. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

6. Chứng minh 
3

0
2

A  , từ đó dẫn đến A chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên. 

7. Tính giá trị của A khi x là số thực làm cho biểu thức  
2 2 26 5 16 2 2 2 2P x y x y xy x y         đạt

giá trị nhỏ nhất.
Bài toán 91. Mở rộng và phát triển câu 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 1999 – 2000; Ngày thi 22.06.1999. 

Cho biểu thức 
1 1 3 2 1

: 1
4 12 1 2 1 2 1

a a a
P

aa a a

    
              

. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 
2 1

4
2 13 2 2

a   


. 

3. Tìm giá trị a sao cho
3

3

a
P


 . 

4. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn   1 3 1 3 2x x x x       .

5. Tìm khoảng giá trị của m để phương trình 3P m  có nghiệm.
6. Giả sử p là số nguyên tố sao cho 2 24 1,6 1p p  cũng là số nguyên tố. Tìm a để P p .

7. Tìm a sao cho
1 1 1 1

...
2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4 25 24 24 25

P    
   

. 
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Bài toán 92. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2000 – 2001; Ngày thi 03.07.2000. 

Cho biểu thức 
2 2 1

.
12 1

x x x
A

xx x x

   
     

. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi
9

4
x  . 

3. Giải phương trình
2

1 7 9

1 1

x
A

x x


 

 
. 

4. Tính giá trị biểu thức A khi x thỏa mãn 31 1x x   .
5. Tìm các giá trị của biểu thức A để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
6. Tìm giá trị của tham số m sao cho phương trình A m có nghiệm.
7. Tính giá trị của A khi x là số thực nhỏ nhất thỏa mãn 4 5 6a a a x       (a là biến số thực). 

Bài toán 93. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 2007 – 2008. 

Cho biểu thức 

2
21 1 1 1 1

. 1
21 1 1 1

x x x
P

x x x x

     
          

. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức P có nghĩa và rút gọn P.

2. Tìm x để
2

2
P  . 

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 24 2 1 4 1x x x    .

4. Tồn tại hay không các số thực x, y, z sao cho   22 2 2 4P x y z z      .

Bài toán 94. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; Thành phố Bắc Ninh; Tỉnh Bắc Ninh; 
Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
4 1 1

:
42 2 2

a a a
A

aa a a

 
       

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 6 4 2a   .

3. Tìm giá trị của a để 
2 1a

A
a


 . 

4. Tìm giá trị của a để 1A  .

5. Tính giá trị của A khi a là nghiệm nguyên của phương trình 22 5 1 3 1a a a    . 

6. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình A m có nghiệm.
Bài toán 95. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Thành 
phố Bắc Giang; Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức 
   

3 2 1 1
:

1 1 12 1

a a a a
P

a a aa a

 
              

 

. 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 7 4 3a   .
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3. Chứng minh rằng khi a là số nguyên dương thì 
1

1
2

P  . 

4. Tìm a nguyên để
1

4
P  là số nguyên. 

5. Tính giá trị biểu thức P khi a thỏa mãn 22 1 3 2 3 2 6a a a a       .

6. Cho m và n là các số nguyên dương sao cho 
2 2m n

mn


 . Tìm a sao cho 

2 2m n
P

mn


 . 

7. Xét các cặp số nguyên không âm (x;y) thỏa mãn 2 3 38 2.7 yx x   . Tính P khi 2 2a x y  .

Bài toán 96. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; Thành phố Bắc Ninh; Tỉnh Bắc Ninh; 
Năm học 2010 – 2011. 

Cho biểu thức 
1

:
1

a a
P

a a a a

 
     

. 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn 2 9 8 0a a   .

3. Tìm giá trị của a để
13

3
P  . 

4. Tìm giá trị của a để
5

2
P  . 

5. Tìm số tự nhiên a để biểu thức
1

2
P  nhận giá trị nguyên. 

6. Tìm a để P k , trong đó k là giá trị lớn nhất của biểu thức
5

;
2

x
S x

x


 


 . 

7. Tồn tại hay không số thực dương a sao cho
 

1 1 1 1
...

2 1 3 2 4 3 1
P

n n
    


? 

Bài toán 96. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; Thành phố 
Bắc Ninh; Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 2008 – 2009. 

Cho biểu thức 
1 2 2

2 1

x x
A

x

  


 
. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức A khi 3x  .

3. Tính giá trị của A khi 2 2 11,x y y y    .

4. Tìm giá trị của x sao cho 4 2x x A   .

5. Tồn tại hay không các số thực dương a, b, c, d sao cho
2 4

d a b c
A

d b c c a a b
   

   
 ? 

Bài toán 97. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 1997 – 1998; Ngày thi 05.08.1997. 

Cho biểu thức 
  

   
1 1 1 1 1

:
11 2 1 2 1

x x x x x x
A

xx x x

     
  

  
. 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tính giá trị biểu thức A khi 4x  .
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3. Chứng minh rằng khi 1x  thì 1A  .

4. Giải phương trình  22 1A x x   .

Bài toán 98. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 1997 – 1998; Ngày thi 06.08.1997. 

Cho biểu thức
1 1 1

.
11 1

x x x x
B

xx x x

   
      

 với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức B.
2. Tính giá trị của B khi 9x  .
3. Tìm giá trị của x để 221 5 0B B  .

4. Tìm khoảng giá trị của x để
3

7
B  . 

5. So sánh B với 1.

6. Chứng minh rằng với 0; 1x x  thì B không thể nhận giá trị nguyên.

7. Số nguyên a chia hết cho số nguyên b thì được ký hiệu b a . Tính giá trị của B khi x là số nguyên 

lớn nhất thỏa mãn điều kiện 2 3 21 8 2x x x x   . 

Bài toán 99. Mở rộng và phát triển câu I.3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 2016 – 2017. 

Cho biểu thức 
1 1 1

.
21 1

x
A

x x

 
  

  
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 4 2 3x   .

3. Tính giá trị của A khi
1

9 4 2
x 


. 

4. Tìm tất cả các giá trị của x để
2

7
A  . 

5. Tìm x sao cho
2

3

x
A


 . 

6. Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
7. Với 0; 1x x  , đặt  A f x . Giả sử n là số nguyên dương lớn nhất sao cho 29n là một ước của

2003!  2003! 1.2.3...2002.2003 . Chứng minh rằng   1,7f n  .

Bài toán 100. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; Thành phố Bắc Ninh; Tỉnh Bắc Ninh; 
Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
4 1 1

:
42 2 2

a a a
A

aa a a

 
       

với 0; 4a a  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 6 4 2a   .
3. Tìm a để A nhận giá trị bằng 0,6.

4. Tìm a để  
1

2 3 0A
A

 
   

 
. 

5. Tìm a để giá trị của biểu thức A không nhỏ hơn 1.
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6. Tìm tất cả các số thực b và c sao cho
1 1

4 4
A b c a b c      ? 

7. Giả sử mnp là ba chữ số tận cùng của số 20042T  . Tính giá trị của A khi 2a m n p    .

Bài toán 101. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 1999 – 2000; Ngày thi 13.07.1999. 

Cho biểu thức :
a b a b

P
ab b a ab a b b a

   
         

 với , 0;a b a b  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của P khi 9; 4a b  .

3. Tính giá trị của biểu thức P khi a và b là nghiệm của hệ phương trình 
2

2

4 4 0

4 4 0

a b

b a

   


  

4. Tính giá trị của P khi biết a, b là hai nghiệm của phương trình ẩn x: 0482  xx .
5. Tính giá trị của biểu thức P khi a và b là nghiệm của phương trình hai ẩn

 2 2 21 2 4 4a a b a b     .

Bài toán 102. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Bình; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
 

3

2 12 10 3

1 1 1

x x x
M

x x x x

  
  

   
. 

1. Với giá trị nào của x thì biểu thức có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức M.

3. Tính giá trị biểu thức M khi
9

4
x  . 

4. Tính giá trị biểu thức M khi 3 2 2x   .

5. Tìm x sao cho M nhận giá trị bằng 
12

13
 . 

6. Tìm khoảng giá trị của x để
2

3
M  . 

7. Tìm m để phương trình M m có nghiệm, từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M.

8. Tồn tại hay không các số thực a và b để 1 1M a b a b      ?

Bài toán 103. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 2001 – 2002; Ngày thi 14.07.2001. 

Cho biểu thức 
2 2 1

.
12 1

a a a
A

aa a a

   
  

  
với 0; 1a a  . 

1. Chứng minh đẳng thức
2

1
A

a



. 

2. Tính giá trị của A khi 4 2 3a   .
3. Tìm a để 0A  .

4. Giải phương trình
2

3 4

1 1

a
A

a a
 

 
. 

5. Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

6. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để
3

5
A nhận giá trị nguyên. 
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Bài toán 104. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 2003 – 2004; Ngày thi 16.07.2003. 

Cho biểu thức :
y xy x y x y

P x
x y xy y xy x xy

    
              

 

1. Với giá trị nào của x, y thì biểu thức P có nghĩa ?
2. Rút gọn P.
3. Tính giá trị của P khi 100; 81x y  .

4. Tính giá trị của P khi x và y là các số hữu tỷ thỏa mãn

5. Cho 3 35 2 7; 5 2 7x y    . Chứng minh rằng 2P  .

6. Tính giá trị của 
1

P
khi x và y là nghiệm của hệ phương trình 

 

3 3 3

2

8 16 ,

2 8 .

x y y

x xy y

  


 

7. Tính tỷ số 
x

y
khi P thỏa mãn đẳng thức  3 2 4P x y x   . 

8. Tính giá trị của P khi x và y là hai số nguyên tố thỏa mãn đẳng thức 2 26 1x y  .

Bài toán 105. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh; Năm học 2004 – 2005; Ngày thi 08.07.2004. 

Cho biểu thức 
2 2 4 3 4

:
42 2 2

a a a a
M

aa a a

   
       

. 

1. Rút gọn biểu thức M.
2. Tìm các giá trị của a để 1M   .
3. Tìm a sao cho 29 10 0M M  .
4. Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức M nhận giá trị nguyên.
5. Tìm số tự nhiên a để M nhận giá trị lớn nhất.
6. Tìm tất cả các giá trị của a để phương trình M m có nghiệm.

7. Tồn tại hay không các số thực m và n để
1 9

2017
2 10

M m n     ? 

8. Tính giá trị của M khi a và b là các số hữu tỷ thỏa mãn điều kiện 
1 2

9 2 2
2 2a b b a
  

 
. 

Bài toán 106. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi; Năm học 2000 – 2001; Ngày thi 11.07.2000. 

Cho biểu thức 
2 2

1
1

x x x x
Y

x x x

 
  

 
. 

1. Rút gọn Y.

2. Tính giá trị của Y khi 2 28 16 3x   .
3. Tìm x sao cho Y nhận giá trị không vượt quá 4.

4. Tìm x để 
2

5 1

x
Y

x





. 

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Y.
6. Cho 4.x   Chứng minh đẳng thức 0Y Y  . 

7. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình Y m có nghiệm thuộc khoảng (4;9).

8. Giải phương trình   4 2 1 4Y x x x    .
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Bài toán 107. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lê Khiết; Thị xã Quảng Ngãi; Tỉnh Quảng Ngãi; Năm học 2000 –
2001.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2016 – 2017.

Cho biểu thức 
22

1 1 1 1
1

1 1 1 1

a a
P

a aa a a a

   
              

. 

1. Chứng minh biểu thức P có giá trị độc lập với biến với 0 1a  .

2. Giải phương trình 8 3 2P a a    với 0 1a 

3. Chứng minh rằng
2

1
0,8a P

a
   với 0 1a  . 

4. Giá trị của biểu thức P còn độc lập với biến hay không nếu
4 3

4 3 2

1

3 2 2

b b b
a

b b b b

  


   
, 

1
1

2
b   . 

5. Khi 0 1a  , hãy so sánh P và Q, trong đó 
4

; ; 0
a b a b a

Q a b b
a ba b a b

 
    

 
. 

Bài toán 108. Mở rộng và phát triển bài 1.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính 
thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi; Năm học 2005 – 2006; Ngày thi 15.07.2005. 

Cho biểu thức 
2 2 1

.
12 1

a a a
P

aa a a

   
     

với 0 1a  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi a thỏa mãn   3 1 4 3 0a a   .

3. Tính giá trị biểu thức P khi 2 56 24 5a   .

4. Tìm tất cả các giá trị của a để 2
4

a
P   .

5. Tìm a để giá trị của P không nhỏ hơn 0,45.

6. Giải phương trình
2

6 5

1 1

a
P

a a
 

 
. 

7. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để biểu thức P nhận giá trị nguyên.
8. Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức P đạt giá trị lớn nhất.

Bài toán 109. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Quảng Ngãi; Năm học 2008 – 2009; Ngày thi 24.06.2008.
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Khiết; Thành phố Quảng Ngãi; Tỉnh
Quảng Ngãi; Năm học 2012 – 2013.

 Bài 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Khiết; Thành phố Quảng Ngãi; Tỉnh
Quảng Ngãi; Năm học 2013 – 2014.

Cho biểu thức 
 

2

4
:

a b ab ab
P

a b a b b a

 


 
. 

1. Xác định a, b để biểu thức có nghĩa và hãy rút gọn P.
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2. Tính giá trị của P khi 15 6 6 33 12 6 ; 24a b     .

3. Tính tỷ số giữa a và b nếu 3P ab .

4. Cho số thực x thỏa mãn 2 3 1 0x x   . Tính giá trị biểu thức P khi 3 5

3 5

1 1
;a x b x

x x
    . 

5. Chứng minh rằng nếu 0P  thì
 

2

2 8

a ba b
ab

b


  . 

6. Giả sử tồn tại x sao cho 
1

15 ; 15x m n
x

       . Tìm hệ thức giữa a và b để P m n  . 

7. Xét biểu thức 
 

2

4a b ab a b b a
Q b

a b ab

  
  


. Tìm a và b sao cho P Q . 

8. Xét
2 2

2 1
1 1

x x x x
R x

x x x x

 
   

   
với 0x  . Chứng minh rằng nếu P R thì 2 2 1b a  . 

Bài toán 110. Mở rộng và phát triển 1.a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Khiết; Thành phố 
Quảng Ngãi; Tỉnh Quảng Ngãi; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức 
3 3

3 3 1

x x x
P

x x x x x


  

    
. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 7 2 3x   .
3. Tìm x sao cho 6P  .
4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
5. Tìm tất cả các giá trị của x để 2P  .
6. Giải phương trình 2 8 14 0P x x    .

7. Xét các số hữu tỷ , ,a b c thỏa mãn
3

3

a b

b c




là số hữu tỷ. Chứng minh rằng khi 3x ac  thì P có giá 

trị là một số hữu tỷ.
Bài toán 111. Mở rộng và phát triển 1.a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Khiết; Thành phố 
Quảng Ngãi; Tỉnh Quảng Ngãi; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
2 1 2

: 1
1 1 1

x x x
A

x x x x x

    
              

. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 2 1x   .

3. Tìm x sao cho 217 2 0A A  .
4. Tìm x để A nhận giá trị lớn hơn 3.

5. Giải phương trình
3

2

1

1 1

x
A

x x
 

 
. 

6. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

7. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức
2

3
S A  nhận giá trị nguyên. 

8. Cho số thực a thỏa mãn 2 4 1 0a a   . Tính giá trị biểu thức P khi 7

7

1
x a

a
  . 
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Bài toán 112. Mở rộng và phát triển đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức 
1 2 6

: 1
3 3 3

   
      

     

x
B

x x x x x x
. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức B.

2. Tính giá trị của biểu thức B khi 6 2 5x   .

3. Tính giá trị của biểu thức B khi x là số lớn nhất thỏa mãn 1 1x y y    .

4. Tìm x để B có giá trị lớn hơn 5.

5. Tìm x sao cho
4

3
B

x



. 

6. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
3

B
nhận giá trị nguyên. 

Bài toán 113. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Quy Nhơn; Tỉnh Bình 
Định; Năm học 2012 – 2013; Ngày thi 14.06.2012. 

Cho biểu thức : 1
11 1

a b a b a b ab
D

abab ab

     
           

với 0; 0; 1a b ab   . 

1. Rút gọn biểu thức D.

2. Tính giá trị của biểu thức D khi 
2

2 3
a 


. 

3. Tìm a để biểu thức D nhận giá trị bằng 0,8.

4. Tìm giá trị của a sao cho
3 2

a
D

a



. 

5. Tìm giá trị của a để D có giá trị lớn hơn 0,6.

6. Tính giá trị của biểu thức D khi a và b thỏa mãn hệ thức      3 34 1 4a b a a b     .

7. Tìm tất cả các số nguyên a để D nhận giá trị nguyên.
Bài toán 114. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Quy Nhơn; Tỉnh Bình 
Định; Năm học 2009 – 2010. 

Cho biểu thức 
2 1 1

11 1

x x x
P

xx x x x

  
  

  
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 3 2 2x   .
3. Tìm giá trị của x sao cho 213 3 0P P  .
4. Tìm giá trị của x sao cho 221 4P P .

5. Giải phương trình 
1

9 1P x
x

   . 

6. Chứng minh
1

3
P  với 0 1x  . 

7. Chứng minh rằng biểu thức P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên với 0 1x  .

8. Tồn tại hay không các số thực a và b thỏa mãn đẳng thức
1 1

2 2
P a b a b       ? 
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Bài toán 115. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1c; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Định; Năm

học 2012 – 2013; Ngày thi 30.06.2012.
 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Định; Năm

học 2007 – 2008.

Cho biểu thức  
25 3 3 1 2 8

2 :
42 2

a a a a
A a a

aa a

    
       

với 0 4x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi 3 2 2a   .
3. Tính giá trị của biểu thức A khi a thỏa mãn 4 25 4 0a a   .
4. Tìm tất cả các giá trị của a sao cho 2 2 0A A  .

5. Tìm giá trị của a để 4 3A a  .

6. Tìm khoảng giá trị của a sao cho giá trị của A lớn hơn 
1

3
. 

7. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để A nhận giá trị nguyên.

8. Tìm giá trị của a để 
2

; 0, 0,
a b b

A a b a b
a ba b a b

     
 

. 

Bài toán 116. Mở rộng và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Quy Nhơn; Tỉnh Bình Định; Năm học 2016 –
2017; Ngày thi 06.06.2016.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Quy Nhơn; Tỉnh Bình Định; Năm học 2013 –
2014; Ngày thi 14.06.2013.

Cho biểu thức 
1 1

.
1 1

x x x
T x x

x x x

    
          

với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức T.

2. Tính giá trị của T khi x là nghiệm của phương trình 2 2 1 3 2 2 1x x     .

3. Tìm giá trị của x thỏa mãn 
1

2 13
2

T x  . 

4. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức
1

T

x 
nhận giá trị lớn nhất. 

5. Tính giá trị của T khi x thỏa mãn dãy tỷ số bằng nhau 
5 3 3 8 5 9 21

9 5 8

x y x y

x

   
  . 

6. Cho hai số thực a và b có tổng bình phương bằng 1. Tính giá trị của T khi

   6 6 4 4 4 2 4 22 3 4 4x a b a b a b b a        .

7. Xét biểu thức
1

:
11

x x x
S

xx x x

  
      

với 0, 1a a  . Chứng minh rằng T S . 

Bài toán 117. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Quy Nhơn; Tỉnh Bình 
Định; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức 
2 2

1
1

x x x x
A

x x x

 
  

 
 với 0x  . 
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1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi 5 5 2x x  .
3. Tìm các giá trị của x để 2A  .
4. Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

5. Giải phương trình 5
3

x
A   .

6. Tìm giá trị của x để A nhận giá trị là một số nguyên nhỏ hơn 4.

7. Tìm tất cả các giá trị của x để  21 2 1A x x    .

8. Tìm x sao cho 2 2A a b  , trong đó a và b là các số thực thuộc đoạn [– 1;1] thỏa mãn
2 21 1 1a b b a    . 

Bài toán 118. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 1997 – 1998; Ngày thi 11.06.1998.
 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 2007 – 2008; Ngày thi 12.07.2007.

Cho biểu thức  26 1
7 18

93 3

x x x
A x x

xx x

 
        

. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức A.

3. Tính giá trị biểu thức A khi 6 2 5 9 4 5x     .

4. Giải phương trình 3

3

A
x .

5. Tìm tất cả các giá trị x để 3 10A A .

6. So sánh A với 
3 2 3 6

1
3 3 3

M


  


. 

7. Tìm giá trị của x sao cho  24 2 20 4A x x x    .

8. Xét biểu thức  
1 1 1

: 0; 1
1 2 1

x
B x x

x x x x x

 
    

    
. Tìm giá trị nhỏ nhất của 2017A B  . 

9. Tìm x sao cho A T , với T là tổng bình phương các số nguyên , ,a b c thỏa mãn
2 2 2 3 2 4a b c ab b c      . 

Bài toán 119. Mở rộng, liên hệ và phát triển Bài 1; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo 
dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên – Huế; Năm học 1992 – 1993. 

Cho biểu thức 
1

:
11 1 1 2

x x x
P

xx x x

 
       

. 

1. Với giá trị nào của x thì biểu thức P được xác định.
2. Rút gọn biểu thức P.

3. Tính giá trị của biểu thức P khi
3 1

2
x


 . 

4. Tính giá trị biểu thức P khi
4 7 4 7

4 7 4 7
B

 
 

 
. 

5. Tìm giá trị của x sao cho P nhận giá trị bằng – 2.
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6. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.
7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình P m có nghiệm.

Bài toán 120. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 1994 – 1995.
 Bài 1; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 1996 – 1997.

Cho biểu thức :
a b b a a b

A
a b b ab ab a a b

  
       

với 0; 0;a b a b   . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 4 2 3; 7 4 3a b    .

3. Chứng minh rằng 2A  khi 3 3 13 4 3a b     .

4. Chứng minh bất đẳng thức
1 1 1

2
A

a b

 
  

 
. 

5. Tính giá trị của biểu thức A khi a và b thỏa mãn hệ
 2

1 5,

2 1 36.

a b

a a b

   


  

6. Với 2n   hoặc 2n   , xét biểu thức
2 2

2 2

2 4 2 4

2 4 2 4

n n n n
N

n n n n

     
 

     
. So sánh giá trị biểu thức N 

và biểu thức A theo n khi 
2

9
a b  . 

Bài toán 121. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 1998 – 1999.
o Bài 1; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 2000 – 2001.
o Bài 1b; Phần B; Đề thi tốt nghiệp THCS; Môn Toán; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên –

Huế; Năm học 2001 – 2002.

Cho biểu thức 
31 1 7 7

1 1 1

x x x
P

x x x x x

    
           

. 

1. Tìm điều kiện xác định cho biểu thức P có nghĩa và rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 5 2 3x   .

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 2 7 8 2 2x x x    .
4. Tìm x sao cho P nhận giá trị bằng 8.
5. Tìm giá trị của x để 2 13 48P x x   .
6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P.
7. Tồn tại hay không số tự nhiên x nào đó để P là một số chính phương ?

8. Xét biểu thức
 

1 1
:

11

x x
A

xx x

 



. Chứng minh rằng nếu  

1
2 7 1x

x
   thì P A . 

9. Xét biểu thức  b a
B a b b a

a ab ab b

 
      

. Khi b a , hãy so sánh P và B theo x. 
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Bài toán 122. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; Thành phố Huế; 
Tỉnh Thừa Thiên – Huế; Năm học 2008 – 2009. 

Cho biểu thức 
3 2 4 1 2

2 2 1

x x x x
P

x x x x

   
  

   

1. Tìm x  để biểu thức P  có nghĩa và rút gọn  P .

2. Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của P  khi 4 2 3x   .
3. Tìm x để biểu thức P nhận giá trị bằng 0,4.

4. Tìm giá trị của x sao cho
1

5

x
P

x





. 

5. Tính giá trị của biểu thức P khi 3 99 70 2x   .

6. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn hệ phương trình
2 2

3 3

7

35

x xy y

x y

   


 

7. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.
8. Tìm m để phương trình P m có nghiệm.
9. Chứng minh rằng biểu thức P chỉ nhận đúng một giá trị nguyên.

10. Giả sử tồn tại số nguyên tố p sao cho    22 1 , 2 1p p  đều là các số chính phương. Khi đó hãy so

sánh p và giá trị của biểu thức 6P  .
Bài toán 123. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Tin học); Đề
thi chính thức; Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; Thành phố Huế; Tỉnh Thừa Thiên – Huế;
Năm học 2008 – 2009.

o Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Thừa Thiên – Huế; Năm học 2008 – 2009.

Cho biểu thức 
2 1 1

.
a a b b b

P
a ab b a b a b

   
           

. 

1. Tìm điều kiện đối với a và b để P có nghĩa rồi rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi a và b thỏa mãn hệ phương trình 
2 2,

2 2.

a b

b a

   


  

3. Khi a và b là các nghiệm của phương trình bậc hai 2 3 1 0x x   . Không giải phương trình này, hãy
chứng tỏ giá trị của P là một số nguyên dương.

4. Chứng minh rằng 2P  , từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
1

P
P

 . 

5. Tìm tỷ số 
a

b
để P nhận giá trị là một số nguyên nhỏ hơn 4. 

6. Khi 0 1x  , hãy so sánh giá trị biểu thức P và giá trị biểu thức 
1

1 1

x x
Q x

x x x

  
        

. 

7. Tính giá trị của biểu thức P khi a và b thỏa mãn đẳng thức
 

 

2 22 2 4 4

4

2 25

8

a ba b a b

ab a b a b

 
  

 
. 

8. Cho a và b khác nhau thỏa mãn đẳng thức 2 21 1a b b a     . Chứng minh 
1

2P
ab

  . 
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Bài toán 124. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; Thành phố Huế; Tỉnh Thừa Thiên – Huế; Năm học
1998 – 1999.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán); Đề
thi chính thức; Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; Thành phố Huế; Tỉnh Thừa Thiên – Huế;
Năm học 1999 – 2000.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán); Đề
thi chính thức; Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; Thành phố Huế; Tỉnh Thừa Thiên – Huế;
Năm học 2003 – 2004.

Cho biểu thức 
2 3

3 3 3
1

3 3 27 3

x
A

xx x x

  
           

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 3 2x   .

3. Tính giá trị biểu thức A khi 2 28 16 3x   .

4. Giải phương trình
1

x
A

x



. 

5. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
 

3

2 2 5 3

x
A

x x x




  
. 

6. Tìm x sao cho
2 3 2 2 6

2 2 3 2 6 2 2 3 2 6

x x
A

x x x x

 
 

     
. 

7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho
2

1 1
:

x
A

x x x x x x




  
. 

8. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
 2 3

3

A x
B

x





đạt giá trị lớn nhất. 

Bài toán 124. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thành phố Tam Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Năm học
2012 – 2013; Ngày thi 04.07.2012.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thành phố Tam
Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Năm học 2012 – 2013.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thành phố Tam
Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Năm học 2008 – 2009.

Cho biểu thức  2 3 3
4 12

3

x x
A x

x

  
  

 
. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức A.

3. Tính giá trị của A khi 4 2 3x   .

4. Tính giá trị của A khi
3 10 20 3 6 12

1 2
5 3

x
  

  


. 

5. Tính giá trị của biểu thức A khi biểu thức 2008x x  đạt giá trị nhỏ nhất.
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6. Xét biểu thức 
6 1

4 2

a a
B

a a

 
 

 
. Chứng minh giá trị của biểu thức B không phụ thuộc biến 

và tìm x để A và B có giá trị bằng nhau. 

7. Đặt  A f x . Xét
28 16 3

3 1
x





và  

20122 2 1P x x   . Tính  f P .

8. Từ 8 chữ cái Q, U, A, N, G, N, A, M ta xây dựng các cụm ký tự gồm 7 chữ cái, thí dụ QUANGNA là
một cụm ký tự đạt yêu cầu). Giả sử xây dựng được b cụm ký tự, tìm x để A b .

Bài toán 125. Mở rộng và phát triển ài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; 
Thành phố Tam Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
1 1

1 1

x x x
A

x x

 
 

 
 với 1;  0x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A – 1 khi 2016 2 2015x   .

3. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn
2 2 2 2

6 4 7 3
0

9 11 8 12x x x x
   

   
. 

4. Biểu thức A tồn tại hay không khi x thỏa mãn hệ 
  

2

4 4 6

8 5

x x x y

x x y

   


   
 

5. Xét
 1 6 2 2 3

6 4 2 3 2 2
a

  


  
. Đặt  A f x , hãy tính  

20142 1f a a    
. 

Bài toán 126. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thành phố Tam
Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 30.06.2011.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Quảng Nam; Năm học 2014 – 2015; Ngày thi 06.07.2014.

Cho biểu thức 
7 1 2 3 1

5 4 4 1

x x x
P

x x x x

  
  

   
với 0x  . 

1. Chứng minh
8 3

4

x
P

x





. 

2. Tính giá trị của P khi 11 2 10x   .

3. Tìm giá trị của x sao cho
21

13
P  . 

4. Giải phương trình
2

2 1

x
P

x





. 

5. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
6. Tìm giá trị lớn nhất của P.
7. Tìm tất cả các giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.

8. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 2 31 1 1 1x x x x       .

9. Xét biểu thức 1 1
1 1

a a a a
B

a a

   
         

đấy với 0; 1a a  . Chứng minh 4P B  . 
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Bài toán 127. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Nam; Năm học 2006 – 2007. 

Cho biểu thức 
4a b ab a

A
a ba b a b


  

 
với 0; 0;a b a b   . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 2; 3 2 2a b   .

3. Cho 2A  , tìm a và b thỏa mãn 2 8 3 0a b   .

4. Tính giá trị của A khi a và b thỏa mãn đẳng thức    3 33 4 8 11 25 2a b a a b     .

5. Tính giá trị của A khi a và b là các số nguyên dương thỏa mãn

   5 10 2 ,a b c d abcd c d       .

6. Chứng minh rằng nếu 2 4
5a b x

x
    thì A nhận giá trị dương. 

7. Chứng minh A nhận giá trị hữu tỷ khi có điều kiện 15 22 8 0a ab b   .

Bài toán 127. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thành phố Tam Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Năm học
2013 – 2014.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; (Dành cho tất cả các thí sinh
dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thành phố Tam Kỳ; Tỉnh
Quảng Nam; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 03.06.2015.

Cho biểu thức 
4 2

2 2

x x
A

x x x x


  

 
với 0x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Thực hiện phép tính để tính giá trị của A khi 3 2 2x   .
3. Tìm x để 1A x  .

4. Giải phương trình   2 2 3A x x   .

5. Giải bất phương trình  22 2 1A x x x x     .

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
4

S A
x

  . 

7. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của phương trình 2 26 4 3 8 4x x x x     .

8. Xét biểu thức 
1 1 2

.
2 2

x
B

x x x

 
  

  
với 0; 4x x  . Chứng minh A B . 

Bài toán 128. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2006 – 2007; Ngày thi 15.06.2006.
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Quận Sơn Trà; Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2007 –
2008.

Cho các biểu thức 
1

1

x
P

x x x
 

 
và 1

x x
A x

x


  

1. Tìm điều kiện của x để P và A xác định.
2. Rút gọn các biểu thức P và A.



BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (PHẦN 2) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM                                                                                                TRUNG ĐOÀN NHƯ NGUYỆT – QUÂN ĐOÀN TUẦN DUYÊN 

49 

3. Tính giá trị của P và A khi 3 2 2x   .

4. Tính giá trị của biểu thức P A khi 
1

4 10x
x
  . 

5. Tìm tất cả các số thực x sao cho
1

9
x  đồng thời P nhận giá trị nguyên. 

6. Tìm tất cả các giá trị của x để 8 0A x   .
7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2P A .
8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2P A x  .

Bài toán 129. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2009 – 2010.
 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2010 – 2011.
 Bài 1.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2014 – 2015.

Cho biểu thức 
1 1 2

:
11 1

a
K

aa a a a

   
           

. 

1. Rút gọn biểu thức K.

2. Tính giá trị của K khi 3 2 2a   .
3. Tìm a sao cho 7 7K a  .

4. Tính giá trị của K khi a thỏa mãn 2 11 16 2 3 4a a a    .
5. Tìm các giá trị của a sao cho 0K  .

6. Tính giá trị của K khi 
6 3 5 5 2

:
2 1 5 1 5 3

a
  

      
. 

7. Giải phương trình ẩn a: 
3

1 3 5K a
a

    . 

8. Xét biểu thức
2 2 2

22 2

x x
P

xx x


 


với 0; 2x x  . Tìm a để K và P có giá trị bằng nhau. 

Bài toán 130. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Quận Sơn Trà; Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2008 –
2009; Ngày thi 21.06.2008.

 Bài 2b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Quận Sơn Trà; Thành phố
Đà Nẵng; Năm học 2016 – 2017.

Cho biểu thức 
3 1

1 1

x
P

x x


 

 
 với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tìm x để 4P  .

3. Tính giá trị của P khi 2 6 4 2x   .

4. Giải phương trình
2

9 1

1 1
P

x x
 

 
. 

5. Tìm giá trị nguyên của x để P đạt giá trị lớn nhất.
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6. Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức  1Q P x  nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị của P khi x là số nguyên dương thỏa mãn phương trình 5 4 21x x p   , p là số nguyên tố.

Bài toán 131. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 2.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Quận Sơn Trà;
Thành phố Đà Nẵng; Năm học 2015 – 2016.

 Bài 2b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Quận Sơn Trà; Thành phố
Đà Nẵng; Năm học 2013 – 2014.

Cho biểu thức 
2 49 4 2 8

3 4 4 1

x x x x x
A

x x x x

   
  

   
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm x để A có giá trị không vượt quá 
25

6
. 

3. Tìm x sao cho 2A x  .

4. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn 2 9 38 6 4x x x    .
5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

6. Chứng minh bất đẳng thức
2 3 25

4

x x
A

 
 . 

7. Tính giá trị biểu thức A khi (x;y) là nghiệm nguyên của phương trình 2 2 2 2 2 1x y x y     .

8. Biểu thức A nhận giá trị hữu tỷ hay giá trị vô tỷ khi x thỏa mãn phương trình
2009 2011 2013 2010 2012 2014

6 4 2 5 3 1x x x x x x
    

     
. 

9. Tính giá trị của A khi x, y, z thỏa mãn dãy tỷ số bằng nhau

1 1 2

x y z
x y z

y z x z x y
    

     
. 

10. Tìm điều kiện của biến x để A nhận giá trị là một số hữu tỷ.
Bài toán 132. Mở rộng và phát triển bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2000 – 2001; Ngày thi 04.07.2000. 

Cho biểu thức  
1 3 6

0; 4; 9
2 3 5 6

x
A x x x

x x x x


     

   
. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi
16

25
x  . 

3. Tính giá trị của A khi 4 2 3x   .
4. Với giá trị nào của x thì A nhận giá trị bằng 3,5 ?

5. Tìm giá trị của x sao cho
5

7

x
A

x





. 

6. Tìm x thỏa mãn 9 5A x  .
7. Tìm các giá trị xđể A có giá trị nguyên.

8. Tính giá trị của A khi x, y thỏa mãn dãy tỷ số bằng nhau 
5 3 4 1 5 8 1

8 5 6

x y x y

x

   
  . 

9. Tìm số chính phương x để A nhận giá trị lớn nhất.
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Bài toán 133. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Khánh Hòa; Năm học 1997 – 1998.
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Khánh Hòa; Năm học 1996 – 1997.
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Khánh Hòa; Năm học 1995 – 1996.
o Bài 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Khánh Hòa; Năm học 1998 – 1999.
o Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Khánh Hòa; Năm học 2002 – 2003.

Với 0; 1x x  cho hai biểu thức 
2

2

2 1 1 1
2 ;

12 2 2 2

x
A x B

xx x x


    

 
. 

1. Chứng tỏ rằng
1

x
B

x



. 

2. Tìm những giá trị của x để cho . 3A B x  .
3. Chứng minh bất đẳng thức 4A  .

4. Tính giá trị của B khi   7 8 11x x x    .

5. Xét biểu thức  
2

2 5 3 6 18C x x x x      . Tìm x để 2AB C . 

6. Xét biểu thức

2

x x y y x y
D xy

x yx y

   
       

với 0; 0;x y x y   . Chứng minh B D . 

7. Tính giá trị của biểu thức B khi (x;y) thỏa mãn hệ phương trình 
4 6 1 0,

9 4 1 0.

x y

y x

   


  
Bài toán 134. Mở rộng và phát triển các bài toán 

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2000
– 2001.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2013
– 2014; Ngày thi 21.06.2013.

Cho biểu thức 
22 5 3x x y y

A
x y y

 



. 

1. Tìm điều kiện xác định của A.

2. Phân tích tử thức của A thành nhân tử và rút gọn biểu thức A.

3. Tính giá trị của A khi 3 13 48x    và 4 2 3y   .

4. Giải hệ phương trình
0

2 2 5

A

x y




  

5. Cho biểu thức 
 1

1

a a a
P

a a a


 

 
với a > 0 và a ≠ 1. Chứng minh rằng nếu 2 2x y ay  thì P 

và A có giá trị bằng nhau.
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Bài toán 135. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2012
– 2013; Ngày thi 21.06.2012.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2006
– 2007; Ngày thi 21.06.2006.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang;
Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2007 – 2008; Ngày thi 22.06.2007.

Cho biểu thức 
27 32 5 3 1

2 15 3 5

x x x x
A

x x x x

    
  

   
. 

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm x để A nhận giá trị bằng 6.
3. Tìm các giá trị của x để 1A  .

4. Tìm giá trị của x để
7

8
A   . 

5. Giải phương trình 2 8A x  .

6. Tính giá trị của A khi   4 15 10 6 4 15x     .

7. Tính giá trị của A khi x là nghiệm của bất phương trình 2 2 25 5 1 4 4 2x y z xy yz z      .

8. Xét biểu thức
2

2
1

x x
B x

x x


 

 
. Tìm x sao cho maxA B . 

9. Tìm điều kiện cho tham số m để phương trình A x m  có nghiệm.

10. Tồn tại hay không các số thực a, b, c thỏa mãn
1 1 1 1

6 7 7 8 8 9 3

a b c
A        ?

Bài toán 136. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm
học 2006 – 2007; Ngày thi 22.06.2006.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2005
– 2006; Ngày thi 22.06.2005.

Cho biểu thức 
2 2

1 2 1

x x
P

x x x

 
 

  
. 

1. Tìm x để P có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức P.
3. Tính giá trị của P khi 9x  .
4. Với giá trị nào của x thì 0P   ?

5. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn    
22 22 5 2 2 15 0x x x x x       .

6. Giải phương trình
5

5
1

P
x

 


. 

7. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn  
1

2 2005 2006
2

x y z x y z        . 
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Bài toán 137. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm
học 2014 – 2015; Ngày thi 20.06.2014.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2015
– 2016; Ngày thi 04.06.2015.

 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang;
Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 05.06.2015.

Cho biểu thức 
1

:
2 2 4 4

a a a
B

a a a a a

 
  

    
với 0; 4a x  . 

1. Rút gọn biểu thức B.

2. Tính giá trị của B khi 3 2 2a   .

3. Tính giá trị của B khi 1 2016 2015a    .

4. Tìm a sao cho 2 9 12B a a   .
5. Tìm a để B nhận giá trị không vượt quá 3.

6. Xét biểu thức
1

x y y y x x
M

xy

  



 với điều kiện 0; 0x y  . 

So sánh giá trị của biểu thức M khi  
2

1 3 ; 3 8x y     và giá trị của biểu thức B khi 
16

9
a  . 

7. Biểu thức B nhận giá trị hữu tỷ hay không khi
1 1 1

...
2 1 1 2 2 3 3 2 100 99 99 100

a    
  

 ? 

Bài toán 138. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm
học 2016 – 2017; Ngày thi 02.06.2016.

 Bài 1 và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên
Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Nha
Trang; Tỉnh Khánh Hòa; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 03.06.2016.

Cho biểu thức 
 

2
3 3

:
x y xyx yx y

A
y xx y x y

  
  
   

. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn A.
2. Tính giá trị biểu thức A khi 9; 25x y  .

3. Chứng minh rằng 0A  .

4. Tính giá trị của A khi x và y thỏa mãn 2 3x y xy  .

5. Tìm tỷ lệ giữa x và y sao cho
3

7
A  . 

6. Chứng minh rằng 0 1A  , từ đó tìm điều kiện giữa x và y để biểu thức A nhận giá trị là số nguyên.

7. Tồn tại hay không các số thực z, t sao cho
1 3

2 4
A z t z t       ? 

8. Giả sử p là số nguyên tố sao cho 2 28 1;8 1p p  đều là các số nguyên tố. Tìm tất cả các giá trị của p

và tính giá trị của biểu thức A trong trường hợp x py .
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Bài toán 139. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; Thành phố
Tuy Hòa; Tỉnh Phú Yên; Năm học 2012 – 2013.

 Bài 1 và bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào
tạo Tỉnh Phú Yên; Năm học 2010 – 2011; Ngày thi 30.06.2010.

Cho biểu thức 
1 3 2

5 6 2 3

x x
P

x x x x

 
  
   

. 

1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức P.
2. Với điều kiện vừa tìm, rút gọn biểu thức P .

3. Tìm khoảng giá trị của x để
1

5
P  . 

4. Giải phương trình
6

2 3

x
P

x





. 

5. Tìm các số nguyên x để P có giá trị nguyên.

6. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn      
3 3 3

1005 1007 2 - 2012 0x x x     . 

7. Tìm giá trị của m sao cho phương trình ẩn x: P m có nghiệm.

8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S Px .

9. Giả sử  P P x . Xét các số thực a, b, c sao cho 0a b c   . Tính  3 3 3 3P a b c abc   .

10. Chứng minh rằng không tồn tại các số thực y, z thỏa mãn đẳng thức

2 41 1 1

2016 2017 3
P y z     . 

11. Xét biểu thức
2 2 1

1 2 1

x x x x x x
B

x x x x

     
       

. Tìm x để 2P BP . 

Bài toán 140. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; Thành phố Tuy Hòa; Tỉnh Phú Yên; Năm học
2003 – 2004; Ngày thi 09.07.2003.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; Thành phố Tuy
Hòa; Tỉnh Phú Yên; Năm học 2013 – 2014.

 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; Thành phố Tuy
Hòa; Tỉnh Phú Yên; Năm học 2011 – 2012.

Cho biểu thức 

2
2

21 1 1 1 1
. 1

21 1 1 1

x x x
A x

x x x x

     
           

. 

1. Tìm điều kiện xác định của A.
2. Rút gọn biểu thức A.
3. Chứng minh 2A A .

4. Tìm giá trị của x để
13

4
A  . 

5. Cho 3 31 65 65 1x     và 3 12 2009Q x x   . Đặt  A f x , tính
8039

4
f Q
 

 
 

. 
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6. Biểu thức A có nghĩa hay không khi x thỏa mãn  2 2 2 1 3 2 0x x x x       ?

7. Tìm x để A có giá trị lớn hơn 5.

8. Giả sử a, b, c là các số thực dương sao cho a b c ab bc ca     . Tìm x để 
a b c

A
b c a

   . 

Bài toán 141. Mở rộng, liên hệ và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho 
tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; Thành phố Tuy 
Hòa; Tỉnh Phú Yên; Năm học 2002 – 2003; Ngày thi 09.07.2002. 

Cho biểu thức 
3 5 5 2 5

1 2 2

x x x
P

x x x x

  
  

   
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 2

2

4
5x

x
  . 

3. Tính giá trị của P khi 7 2 6x   .

4. Tìm x để 2P  .
5. Tìm khoảng giá trị của x để 1P   .

6. Giải phương trình
5

7

x
P

x





. 

7. Tìm giá trị của m để phương trình ẩn x: P m có nghiệm.
8. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

9. Tồn tại hay không các số thực a, b, c sao cho 1 1 2 4P a b c        ?

Bài toán 142. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Thuận; Năm học 2009 – 2010.
 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Thuận; Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 26.06.2011.

Cho biểu thức 
4 2 1 1

:
42 2

x x x
P

xx x x x

    
            

với 0; 4x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi 3 2 2x   .

3. Tìm x để P nhận giá trị là 
2

3
 . 

4. Tìm x sao cho 1,5P   .

5. Giải phương trình
2

0
3 1

x
P

x
 


. 

6. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình P m có nghiệm.

7. Tính giá trị biểu thức P khi x là số lớn nhất thỏa mãn hệ thức
3,

9.

x y z

xy yz zx

  


   

8. Xét biểu thức  8
3 1 ; 0

2 4

x x
Q x x

x x


   

 
. 

a) Tìm x để P Q .

b) Tìm các giá trị nguyên dương của x để biểu thức 
2

1

P
Q

P



nhận giá trị nguyên. 
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Bài toán 143. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Thuận; Năm học 2006 – 2007.
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Thuận; Năm học 2007 – 2008.

Cho biểu thức .
a a b b a b

M ab
a ba b

  
     

. 

1. Rút gọn biểu thức M và tính giá trị của M khi 9; 4a b  .

2. Tính giá trị của M khi a và b là nghiệm của hệ 
2

2

4 4 0,

6 9 0.

a b

b a

   


  

3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 3M a b   khi 4a b  .

4. Khi a và b là nghiệm của phương trình 2 27 121 0x x   , chứng minh 7M  .

5. Chứng minh bất đẳng thức  4 42 2 2M a b  .

6. Xét biểu thức 1P ab a b b    có cùng điều kiện xác định với M. Tìm tất cả các giá trị nguyên
của a và b để biểu thức P có giá trị bằng 0.

Bài toán 144. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Thuận; Năm học 2013 – 2014; Ngày thi 23.06.2013.
 Bài 2 và bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Phan
Rang – Tháp Chàm; Tỉnh Ninh Thuận; Năm học 2012 – 2013; Ngày thi 24.06.2012.

 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Phan Rang –
Tháp Chàm; Tỉnh Ninh Thuận; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 11.06.2015.

 Bài 2 và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào
tạo Tỉnh Ninh Thuận; Năm học 2016 -2017; Ngày thi 14.06.2016.

Cho các biểu thức      
2 1 1 1

. 1 ; 0; 1
1 1 1 1

x x x x
P x Q x x x

x x x x

   
           

. 

1. Rút gọn các biểu thức P (x) và Q (x).
2. Tìm x để  22 0x P x  .

3. Tìm x để Q nhận giá trị bằng 2.

4. Tìm giá trị của x để 
3

4
Q  . 

5. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình 
1 1

x x
x x

   . 

6. Tính giá trị của Q khi x thỏa mãn 2 1 8 0x x x     .
7. Giải phương trình 5 3PQ x  .

8. Đa thức   3 2 2 2R x x ax x a    có ba nghiệm, trong đó một nghiệm là trung bình cộng của hai

nghiệm còn lại. Tính   4Q R .

9. Xét các số thực dương , , , , ,a b c x y z thỏa mãn 
x y z

a b c
  . Đặt 

  
4

a b c x y z
t

ax by cz

   
 

 
, tính  P t . 
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Bài toán 145. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 3a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận;
Năm học 2016 – 2017.

 Bài 3b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Bình Thuận; Năm học 2009 – 2010.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán); Đề
thi chính thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận;
Năm học 2015 – 2016.

 Bài 2b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Bình Thuận; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 15.07.2016.

Cho biểu thức 
2

1 1 2
1

11 1

a a
P

aa a

    
          

với 0; 1a a  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tìm a để
11

6
P  . 

3. Tìm khoảng giá trị của a sao cho giá trị của P không nhỏ hơn – 1.

4. Tính giá trị của P khi 8 2 9 20a a a     .

5. Cho x thỏa mãn 2

2

4 2
4 9 0x x

x x

 
     

 
. Tính giá trị của P khi 2a x  . 

6. Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên.

7. Xét biểu thức
2

1 1
1 2

a a a a
B

a a

   
         

. Tìm a sao cho 2PB B . 

8. Với các số thực dương a, b, c sao cho 3ab bc ca   , xét  2 2 2 6 2017S a b c a b c       . Tìm

khoảng giá trị của a để minP S . 

9. Tìm b theo a sao cho 
1

:
a b b a

P
ab a b





. 

Bài toán 146. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận; Năm học
2014 – 2015.

 Bài 3b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Bình Thuận; Năm học 2012 – 2013; Ngày thi 12.07.2012.

 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận; Năm học
2013 – 2014.

Cho biểu thức 
1 1

1 2 3 1 3
P

x x x
 

    
. 

1. Tìm điều kiện xác định của P.
2. Rút gọn biểu thức P.
3. Tìm x để P có giá trị bằng 1.
4. Tìm x để P có giá trị dương.

5. Tính giá trị biểu thức P khi x thỏa mãn dãy tỷ số 
3 1 2 6 2 2

2 3

x y x y

x

   
  . 
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6. Giải phương trình 
2

3P
x

  . 

7. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình 2 4 10 1x x x    .

8. Xét biểu thức  2 22
. 8 1 4 4

2 1
Q x x x

x
  


với 

1
0

2
x  . Tìm x sao cho Px Q . 

9. Xét biểu thức
 

 

22 2
2

2

3 12
2 8

x x
A x x

x

 
    . Tính giá trị của P khi 5A  . 

Bài toán 147. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận;
Năm học 2010 – 2011.

 Bài 2b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Bình Thuận; Năm học 2013 – 2014; Ngày thi 10.07.2013.

Cho các biểu thức 
4 3

1 1
4 3

x x x x
P

x x

   
         

và 
1

2
1

x
B x

x x
  


với 0; 16x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Chứng minh biểu thức B không phụ thuộc giá trị biến.
3. So sánh giá trị của P và B.
4. Tìm x để P nhận giá trị bằng 9.
5. Tìm x để 2 16P B .

6. Đặt  P P x . Xét các số x, y thỏa mãn 2 276; 960xy x y x y xy     , tính  2 2P x y .

7. Giải phương trình  22 2 1P x  .

Bài toán 148. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận; Năm học
2008 – 2009.

 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo; Thành phố Phan Thiết; Tỉnh Bình Thuận; Năm học
2006 – 2007.

Cho biểu thức 
   2 2

x y x y x y
N

x yx y x y

  
  

 
với 0; 0;x y x y   . 

1. Rút gọn biểu thức N.
2. Tính giá trị biểu thức N khi 25; 16x y  .

3. Tính giá trị biểu thức N khi x và y thỏa mãn hệ 
4 1 2,

2 1 2.

x y

y x

    


   

4. Tính giá trị của N khi 3 4x y xy  .

5. Xét biểu thức
2

: 1
11 1

x y x y x y xy
A

xyxy xy

     
           

. 

a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị lớn nhất của A.
c) Tìm điều kiện của x và y sao cho 2N A  .
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Bài toán 148. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Trị; Năm học 2013 – 2014.
 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Trị; Năm học 2012 – 2013.
 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Trị; Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 27.06.2011.
 Bài 1.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Quảng Trị; Năm học 2010 – 2011; Ngày thi 24.06.2010.

Cho biểu thức 
1 1

:
11

a a
P

aa a a

  
      

với 0; 1a a  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của P khi 4a  .

3. Tính giá trị của P khi 3 2 2a   .
4. Tìm giá trị của a để P nhận giá trị bằng 2.

5. Tìm a sao cho 
1

3 8P a
a

 
   

 
. 

6. Xét biểu thức 
1 1 1

:
11 1

Q
aa a

 
     

. Tìm a để P Q . 

7. Xét biểu thức
1 1

:
42 2

a
R

aa a

 
     

với 0 4a  . Tìm a để 2P R . 

8. Tìm b theo a để 
2 1

:
a b ab

P
a b a b

 


 
. 

Bài toán 149. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Trị; Năm học 2008 – 2009.
 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Trị; Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 17.06.2011.

Cho biểu thức 
1 1 1

:
11 1

x
C

xx x

 
     

với 0 1x  . 

1. Rút gọn biểu thức C.

2. Tính giá trị của C khi 6 2 5x   .

3. Tìm x sao cho 213 12C C .
4. Tìm giá trị của x để 2 0,8C C .

5. Chứng minh rằng 0 1C  , từ đó suy ra C chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên.

6. Xét biểu thức  2 1

1 1

x
D x x x x

x x

 
     

  
. Tìm x để C D . 

Bài toán 150. Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Tin;Sở Giáo dục và 
Đào tạo Tỉnh Quảng Trị; Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 17.06.2011. 

Cho biểu thức 
2 2 1

1
1 1

x x x x
P x

x x x

 
   

  
. 

1. Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.
2. Rút gọn P.
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3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn   3 2 8 0x x   .

4. Tính giá trị của P khi 2 28 16 3x   .
5. Tìm x để P đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

6. Tìm x để
6 5

x x
P

x





. 

7. Với giá trị nào của x thì 0,75P   ?

8. Giải phương trình  21 2 3 1P x x    .

Bài toán 151. Mở rộng và phát triển bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành 
phố Đông Hà; Tỉnh Quảng Trị; Năm học 2013 – 2014; Ngày thi 18.06.2013. 

Cho biểu thức 
3 9 3 2 1

1
2 1 2

a a a
P

a a a a

  
   

   
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 6 2 5a   .
3. Tìm a để P nhận giá trị bằng – 3.

4. Tìm a để giá trị của P không nhỏ hơn 
5

3
. 

5. Giải phương trình
6

6

a
P


 . 

6. Tìm a nguyên để biểu thức P nguyên.

7. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn hệ thức 2 7 2 2 3 1 0a a a     .

8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P .
Bài toán 152. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Bài 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Quảng Trị; Năm học 2007 – 2008.

 Câu 3.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Đông Hà; Tỉnh
Quảng Trị; Năm học 2014 – 2015.

Cho biểu thức 
1 1 1 2

:
1 2 1

a a
A

a a a a

    
           

 với a > 0, 1, 4a a  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 9 4 5 11 5 5a     .

3. Tìm a để 0, 2A   .

4. Tìm khoảng giá trị của a sao cho giá trị của A không vượt quá 0,25.

5. Giải phương trình
4

9

a
A


 . 

6. Tìm giá trị nguyên của a để A nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị của A khi a là nghiệm của phương trình 29 12 2 3 8a a a    .

8. Chứng minh rằng
 2 2 2 6 2

, , ,
9

x y z x y z
A x y z

     
   . 

9. So sánh giá trị của A và giá trị của biểu thức
 

2 2 2

2

x y z
B

x y z

 


 
. 
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Bài toán 153. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành 
phố Đông Hà; Tỉnh Quảng Trị; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức 
 2

1 1
( ) :

1

x
P x

x x x x x




  
. 

1. Rút gọn P (x).

2. Tính giá trị của P khi 7 2 6x   .

3. Tìm x để giá trị của P lớn hơn 5.

4. Giải phương trình ẩn x: 
2

2

5 3 1
2

1 1

x x
P

x x

 
 

 
. 

5. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình 2 4 1 5 1x x x    .

6. Tìm x để P (x) nhận giá trị nguyên.

Bài toán 154. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 9; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Bình; Năm học 2010 – 2011.
 Bài 1 phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Quảng Bình; Năm học 2009 – 2010.

Cho biểu thức 
1 1 2

42 2

b
P

bb b
  

 
với 0 4b  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 3 2 2b   .

3. Tìm b để
2

3
P  . 

4. Tìm khoảng giá trị của b sao cho 2 0,8P P .

5. Chứng minh bất đẳng thức P P .

6. Giải phương trình
2

2 4 3 1
P

b


 
. 

7. Tìm tất cả các giá trị của b để P nhận giá trị nguyên.

8. Xét biểu thức
1 1

1 1

n n
N

n n

 
 

 
với 0; 1n n  . 

a) Tìm b theo n để P và N có giá trị bằng nhau.
b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để biểu thức N có giá trị nguyên.

Bài toán 155. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Quảng Bình; Năm học 2014 – 2015.
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Quảng Bình; Năm học 2013 – 2014; Ngày thi 26.06.2013.

Cho biểu thức 
1 1

42 2

x
A

xx x
  

 
với 0; 4x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức
2

3
A với 7 4 3x   . 
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3. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

4. Tìm x để 2 2

3
A A . 

5. Tìm x sao cho 0,2A   .

6. Giải phương trình
8

0
4

x
A

x


 


. 

7. Ký hiệu maxS là giá trị lớn nhất của biểu thức 
2 22 2

a b
S

a b b a b a a b
 

   
 với a, b là các số thực 

dương. Tính giá trị của A khi maxx S . 

8. Xét biểu thức
1 1 1

1
1 1

B
xx x

  
    

    
với 0 1x  . Tìm giá trị của x để A B . 

Bài toán 156. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1 và câu 2a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp; Thành phố
Đồng Hới; Tỉnh Quảng Bình; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 08.06.2016.

 Câu 1 và câu 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào
tạo Tỉnh Quảng Bình; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 08.06.2016.

Cho biểu thức  4 3
. 2

2 2

a
P a a

a a a

 
       

với 0; 4a a  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi
 3 2 4 2 3

3 1
a

 



. 

3. Tìm giá trị của a sao cho 
1

7P a
a

   . 

4. Tìm khoảng giá trị của a để
32

3
P  . 

5. Tính giá trị của P khi a là nghiệm phương trình
2

1 1
2 2017 3 2016a a

a a
     . 

6. Xét biểu thức
1 1 1

.
1 1

A
a a a

 
  

  
với 0 1a  . 

a) Rút gọn A và tìm a để A có giá trị bằng 1.
b) Giải phương trình A P .

7. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình ẩn a: P m có nghiệm.
Bài toán 157. Mở rộng, liên hệ và phát triển câu 1 và câu 2a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán 
(Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Võ 
Nguyên Giáp; Thành phố Đồng Hới; Tỉnh Quảng Bình; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
4 8 4 1

:
42 2

x x x
P

xx x x x

   
            

với 0; 4; 9x x x   . 

1. Rút gọn biểu thức P và tìm x để 1P   .

2. Tính giá trị của biểu thức P khi
1

7 5 5
5 2

x   


. 

3. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 2 4 3 1 6 0x x x     .



BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (PHẦN 2) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM                                                                                                TRUNG ĐOÀN NHƯ NGUYỆT – QUÂN ĐOÀN TUẦN DUYÊN 

63 

4. Giải phương trình
5

4 9

x
P

x



. 

5. Tìm khoảng giá trị của x để 3 32P  .

6. Xác định giá trị nhỏ nhất của P .
7. Tìm điều kiện cần và đủ của tham số m để phương trình ẩn x: P m có nghiệm.

8. Tìm x để bất đẳng thức sau luôn đúng:  2 2 , , 0;2P a a b b a b        .

Bài toán 157. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp; Thành phố Đồng Hới; Tỉnh Quảng Bình; Năm học
2010 – 2011.

 Câu 12; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Quảng Bình; Năm học 2007 – 2008; Ngày thi 26.06.2007.

Cho biểu thức 

2

1 1 1

21 1 2

x x x
Q

x x x

   
         

với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tìm x để 2
Q

x
 . 

3. Tính giá trị của Q khi 9 4 5x   .

4. Giải phương trình 
1

4Q x
x

   . 

5. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 
8

3
Q  . 

6. Tính giá trị của Q khi x là nghiệm của phương trình 2 5 2 8 3 2x x x    .

7. Xét biểu thức  2 1
2

2

c
C c

c c

 
     

. Tìm c theo x để Q C . 

Bài toán 158. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thanh Hóa; Năm học 2003 – 2004.
o Bài 6; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thanh Hóa; Năm học 2000 – 2001.

Cho biểu thức 
  

 
 

2

2 1 1
2 .

21

x x x
M x

x

   
   
 
 

. 

1. Tìm x để biểu thức M có nghĩa.

2. Tính giá trị của M khi 11 2 10x   .

3. Giải phương trình ẩn x:  
2

2 1M x  . 

4. Tìm x sao cho 2 0,25M M .

5. Chứng minh
1

4
M  . 

6. Tìm khoảng giá trị của x để M có giá trị không âm.

7. Khi x làm cho biểu thức      
2 2 2

1999 2000 2001S x x x      đạt giá trị nhỏ nhất thì M có 

giá trị là bao nhiêu ? 
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Bài toán 159. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thanh Hóa; Năm học 2004 – 2005.
o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thanh Hóa; Năm học 2005 – 2006.
o Bài 1; Đề A; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2006 – 2007.

Cho biểu thức 
2 2 1

.
12 1

a a a
B

aa a a

   
     

. 

1. Tìm điều kiện của a để B có nghĩa.

2. Chứng minh
2

1
B

a



. 

3. Tính giá trị của B khi 9 4 5a   .

4. Giải phương trình ẩn a: 22 5 2B a a   .

5. Tìm tất cả các giá trị của a sao cho
5

3 3
1 5

a a a a
B

a a

   
         

. 

6. Xét biểu thức
2

11 1

a a
A

aa a
  

 
. 

a) Tìm a để 1A   .
b) Tìm a sao cho 2 2B AB .

Bài toán 160. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thanh Hóa; Năm học 2012 – 2013.
o Bài 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2007 – 2008.
o Bài 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2008 – 2009.

Cho biểu thức 
2

2

1 1 1

12 2 2 2

a
A

aa a


  

 
 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của a khi 3 2 2a   .

3. Với giá trị nào của a thì A nhận giá trị bằng 
1

8
? 

4. Tìm giá trị của a biết
1

3
A  . 

5. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để A nhận giá trị nguyên.

6. Chứng minh bất đẳng thức 0 1A  .

7. Tìm tất cả các giá trị thực của a để A nhận giá trị nguyên.

8. Tìm a sao cho giá trị của A bằng giá trị biểu thức 1 1
1 1

a a a a
B

a a

   
         

. 

9. Xét biểu thức 
1 1 1

1 1 2

a a
C

a a a

  
  

   
. Tìm a để 2C A . 
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Bài toán 161. Mở rộng và phát triển ài 2; Đề C; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính 
thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2010 – 2011. 

Cho biểu thức 
3 3 1 1

33 3

c c
C

c c c

    
         

với  0; 9c c  . 

1. Rút gọn C.

1. Tính giá trị biểu thức C khi 3 2 2c   .

2. Tính giá trị biểu thức C khi 9 10c c  .

3. Tìm c để 
6

5
C  . 

4. Giải phương trình 
3 10

13

c
C


 . 

5. Tìm c sao cho 3 16C C .
6. Tìm c để biểu thức C nhận giá trị nguyên.

7. Tồn tại hay không các số thực dương , ,x y z thỏa mãn 
x y z

C
y z x z x y

  
  

 ? 

Bài toán 162. Mở rộng và phát triển bài 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính 
thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2013 – 2014. 

Cho biểu thức 
11 1

:
1 2 1

y
Q

y y y y y

   
             

với 0; 1y y  . 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tính giá trị biểu thức Q khi 3 2 2y   .

3. Tính giá trị của Q khi   3 5 4 0y y y    .

4. Tìm y để 23 2Q Q .

5. Giải phương trình 
1

1
8 2

Q
y

 
 

. 

6. Giải bất phương trình ẩn y: 25 2Q Q .

7. Chứng minh 2, , , 0
a b c

Q a b c
b c a

      . 

8. Phản biện bất đẳng thức
 

2 2 2 2 1
, , , 0

2

a b c abc
Q a b c

ab bc ca

   
  

 
. 

Bài toán 163. Mở rộng và phát triển bài 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính 
thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 21.07.2016. 

Cho biểu thức 
4 3 6 2

11 1

b
Q

bb b


  

 
 với 0; 1b b  . 

1. Rút gọn Q.

2. Tính giá trị của biểu thức Q khi 6 2 5b   .

3. Tính giá trị của biểu thức Q khi b là nghiệm phương trình 2 7 7 8 7b b b    .

4. Tìm b sao cho 
2

2 5
Q

b



. 

5. Chứng minh 0 1b  .
6. Tìm tất cả các giá trị của b để Q nhận giá trị nguyên.
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Bài toán 164. Mở rộng và phát triển bài 2.2; Đề A; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi 
chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2011 – 2012. 

Cho biểu thức 
4 1 1

:
42 2 2

a a a
A

aa a a

 
       

với 0; 4a a  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A tại 6 4 2a   .

3. Tìm a sao cho
5

6

a
A

a





. 

4. Giải bất phương trình
  2 1 3

0
A A

A

 
 . 

5. Tính giá trị của A khi a là nghiệm phương trình 2 22 3 2 3 4 2a a a a     .
6. Tìm khoảng giá trị của m để phương trình 3A m  có nghiệm.

7. Tìm m để 
1

, ;4
4

A m a
 

   
 

. 

Bài toán 165. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu II; Đề A; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 16.06.2016.
 Câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thanh Hóa; Năm học 2014 – 2015; Ngày thi 30.06.2014.

Cho biểu thức 
 2 2 11 1

:
1

x xx x x x
A

xx x x x

   
      

 (với 0; 1x x  ). 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi 8 2 7x   .

3. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn 2 2 3 3 5 4x x x    .

4. Tìm a sao cho
3

4

x
A

x





. 

5. Giải bất phương trình 2 2A A .
6. Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A có giá trị nguyên.

7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A .
8. Tìm khoảng giá trị của m để  , 4;9A m x   .

9. Xét biểu thức
2

1 1 1
.

1

x
B

x x x x

  
    

với 0; 1x x  . Tìm x sao cho A B . 

Bài toán 165. Mở rộng và phát triển Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự chuyên Tiếng Nga, Tiếng Pháp); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố 
Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2012 – 2013. 

Cho biểu thức 
2 3 2

: 2
5 6 2 3 1

x x x x
A

x x x x x

     
                

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 6 2 5x   .

3. Tìm các giá trị của x sao cho
12

35
A   . 
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4. Tính giá trị biểu thức A khi x là nghiệm phương trình 4 2 2 2 2 1x x x    .

5. Giải phương trình
1

9
A

x



. 

6. Tìm các giá trị của x để 
1 5

2A
  . 

7. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình A m có nghiệm.
8. Tìm tất cả các giá trị 4x  để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài toán 166. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 3.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi);

Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm
học 2011 – 2012; Ngày thi 19.06.2011.

 Đề thi Olympic môn Toán; Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Năm 2004 – APMO 2004.

Cho biểu thức 
3

32

1

23

32

1115
















x

x

x

x

xx

x
A

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 4 2 3x   .

3. Tính giá trị của A khi 3 5 2 7x   .

4. Chứng minh
2

3
A  . 

5. Giải phương trình
2

5
A  . 

6. Tìm khoảng giá trị của x để 27 2A A .
7. Tìm m để phương trình ẩn x: A m có nghiệm  0;3x .

8. Tính giá trị của biểu thức A khi x thỏa mãn
2

3
6 2

9

x
x

x
 


. 

9. Tìm tất cả các số thực dương , ,a b c thỏa mãn đẳng thức
2 2 2

9

2

A a b c

b c c a a b

     
       

       
. 

10. Phủ định hoặc khẳng định bất đẳng thức: 
   

 
2 2 22 2 2

6 , , 0
a b c

A a b c
ab bc ca

  
 

 
. 

Bài toán 167. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh 
Hóa; Năm học 2010 – 2011; Ngày thi 19.06.2010. 

Cho biểu thức 
6 1 10

: 2
4 3 6 2 2

x x
A x

x x x x x x

   
       

      

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 13 4 3x   .

3. Tính giá trị biểu thức A khi 3 7 8x x  .

4. Giải phương trình
1

8
A   . 

5. Tìm x sao cho 2A  .

6. Tìm x để
6

5

x
A

x





. 

7. Tìm m để phương trình ẩn x: A m có nghiệm  0;3x .
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Bài toán 168. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí 
sinh dự thi chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; 
Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2007 – 2008. 

Cho biểu thức 
2 1 1

1 1 1

x x x x
P x

x x x x x

   
           

. 

1. Tìm điều kiện của x để P có nghĩa và rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 9 4 2x   .

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 4 25 4 0a a   .

4. Tình giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình   2 2 7 3 1 3x x x x     .

5. Giải phương trình 9 15 6P x x   .

6. Tìm x sao cho 2 3P P .

7. Tìm giá trị của x sao cho
3

4 3

x
P

x





. 

Bài toán 169. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh 
Hóa; Năm học 2012 – 2013; Ngày thi 17.06.2012. 

Cho biểu thức 
1 1 1

4 .
1 1 2

a a
P a

a a a a

  
      

với 0; 1a a  . 

1. Chứng minh
2

1
P

a



. 

2. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn 4 210 9 0a a   .

3. Tính giá trị của P khi 15 2 14a   .

4. Tìm a để P a .

5. Giải phương trình ẩn a:
2

4 5

1 1
P

a a
 

 
. 

6. Tìm a sao cho 3 3P P .

7. Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên.

8. Xét trường hợp 1; 1; 1; 4a b c a b c      . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1 1

1 1
S P

b c
  

 
. 

Bài toán 170. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2013 –
2014; Ngày thi 24.06.2013.

 Câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Tin học);
Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm
học 2009 – 2010.

 Câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Thanh Hóa; Năm học 2006 – 2007.

Cho biểu thức  
2 2

: 0
2 2

x x
P x

x x x x

 
      

. 
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1. Rút gọn biểu thức P.

2. Giải phương trình 3 1P x  .

3. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ
2

2 2

2 1

4 4 7

x xy

x xy y

  


  

4. Tìm x để P có giá trị lớn hơn 
19

6
. 

5. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn đẳng thức  
1

2 2009 2010
2

x y z x y z        . 

6. Tìm giá trị của x để 3P  .
7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

8. Cho ba số , ,x y z khác 0 và thỏa mãn 
1 1 1

0
x y z
   . Đặt 

2 2 2

xy yz zx
A

z x y
    và đặt  P P x . Tính giá 

trị của  4P A . 

Bài toán 171. Mở rộng và phát triển bài 1 và bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho 
tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh 
Thanh Hóa; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 12.06.2015. 

Cho biểu thức 
1

:
2 2 4 4

a a a
M

a a a a a

 
  

    
với 0; 4a a  . 

1. Rút gọn biểu thức M.

2. Tính giá trị biểu thức M với 
16

81
a   . 

3. Tính giá trị biểu thức M khi a thỏa mãn 2 49 20 6a   .
4. Tìm giá trị của a sao cho M có giá trị bằng 3.

5. Giải bất phương trình 5 6M a a  .
6. Tìm tất cả các giá trị của a để 0M  .

7. Tính giá trị của M khi a thỏa mãn  2 25 1 2 2a a   .

8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 5M a .

9. Giải phương trình 3 8 4 3 5M a a    .
Bài toán 172. Mở rộng và phát triển bài 1 và bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho 
tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh 
Thanh Hóa; Năm học 2016 – 2017. 

Cho biểu thức  
2 1 3 11

0; 9
93 3

x x x
A x x

xx x

 
    

 
. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn 2 1 6x x   . 

3. Tìm x để 0A  .
4. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 12A  .

5. Giải phương trình
3 7

5

x
A

x





. 

6. Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị biểu thức A khi x là nghiệm phương trình  2 24 7 4 7x x x x     .
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8. Tìm giá trị của m để phương trình A m có nghiệm.

9. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S A x .

10. Tồn tại hay không các số thực y, z sao cho 
1 2 1

2 3 2
A y y z z     ?

Bài toán 173. Mở rộng và phát triển bài 1 và bài 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành 
cho các thí sinh dự thi chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố 
Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức  
3 16 7 1 3

0; 1
2 3 3 1

x x x x
P x x

x x x x

   
    

   
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi x thỏa mãn 2 2 3x   .

3. Tìm x sao cho
3 5

3 7

x
P

x





. 

4. Giải phương trình 2 4P P .

5. Tìm khoảng giá trị của x để
3

2
P  . 

6. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ
2 2

2 2

2 3 2

2 3 2

x x y

y y x

   


  

7. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.
8. Tính giá trị của biểu thức P khi x là số nguyên thỏa mãn 3 3 2 2 5x y x y xy    .

9. Chứng minh không tồn tại các số thực y, z thỏa mãn
1 2 2

2 3
3 3 3

P y z y z       . 

Bài toán 174. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Tin học); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm học
2009 – 2010.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Tin học); Đề
thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thành phố Thanh Hóa; Tỉnh Thanh Hóa; Năm học
2005 – 2006.

Cho biểu thức 
2

3

2 4 1 1

1 1 1

x
T

x x x


  

  
; 

1. Tìm điều kiện của x để T xác định. Rút gọn T.

2. Tính giá trị của T khi 4 2 3x   .
3. Tìm giá trị lớn nhất của T.
4. Giải phương trình 23 4T T .
5. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 34T T .
6. Tìm giá trị nguyên của x để T nhận giá trị nguyên.
7. Tìm tất cả các giá trị thực của x để T nhận giá trị nguyên.

8. Tính giá trị của T khi x là nghiệm phương trình
2 3

3 4
3 1

x x x  


. 

9. Xét biểu thức
1 2

1
1 1

x
M x

x x x

  
         

. Tìm x để T M . 
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Bài toán 175. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

o Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Nghệ An; Năm học 2013 – 2014.

o Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Nghệ An; Năm học 2015 – 2016.

Cho biểu thức 
2 1 1

:
4 2 2

P
x x x

 
     

1. Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn   3 3 1 0x x   .

3. Tìm x để
3

2
P  . 

4. Giải phương trình
8

15

x
P

x





. 

5. So sánh P với 1, từ đó tìm tất cả các giá trị của x để giá trị của P là số nguyên.

6. Giả sử tồn tại các số hữu tỷ phân biệt , ,a b c sao cho
     

2 2 2

1 1 1
x

a b b c c a
  

  
. Khi đó em hãy 

chứng minh giá trị của P là một số hữu tỷ.

7. Xét biểu thức 
1 4

42
Q

xx
 


. Tìm x để 

2

3
P Q  . 

8. Xét các số thực , ,a b c bất kỳ, phủ định hoặc khẳng định bất đẳng thức

     
22 2 22 2 2 3P a b c a b c       .

Bài toán 176. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 

Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2010 – 2011. 

Cho biểu thức 
2 2

11 1

x
A

xx x
  

 
. 

1. Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 9x  .

3. Tính giá trị biểu thức A khi 4 2 3x   .

4. Tìm x để A nhận giá trị không vượt quá 
2

3
. 

5. Tìm x sao cho
2 2

7

x
A

x





. 

6. Tính giá trị của A khi x là nghiệm phương trình 3.16 2.81 5.36x x x  .

7. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

8. So sánh với A với 1, từ đó tìm tất cả các giá trị của x để A nhận giá trị nguyên.

9. Khi x thỏa mãn điều kiện xác định, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  1B A x  .

10. Xét các số thực dương , ,a b c có tổng bằng 3. Phản biện bất đẳng thức

   2 2 21 1 1A a a b b c c       .
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Bài toán 177. Mở rộng và phát triển câu 1; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi 
chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2007 – 2008. 

Cho biểu thức 
1 1

:
1 1

x
A

x x x x

 
      

. 

1. Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A với
9

16
x   . 

3. Tính giá trị của A khi 6 2 5x   .

4. Tính giá trị biểu thức A khi x thỏa mãn 30 36 36.5 6x x x   .

5. Tìm x sao cho
2

5
A  . 

6. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 0A  .

7. Giải phương trình 
1

3 8A x
x

 
   

 
. 

8. Với giá trị nào của x thì 22 3A A  ?

9. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình A x m x  có nghiệm.
Bài toán 178. Mở rộng và phát triển câu 1; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi 

chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2008 – 2009. 

Cho biểu thức 
3 1 1

:
1 1 1

P
x x x

 
     

. 

1. Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 3 2 2x   .

3. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 9 27 28.3x x  .

4. Tìm các giá trị của x để
5

4
P  . 

5. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
6

3 4

x
P

x





. 

6. Giải bất phương trình ẩn x: 24 7P P .

7. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị là một số nguyên.

8. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình P m có nghiệm thực ?

9. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
12 1

.
1

x
Q

Px





. 

10. Tồn tại hay không các số y, z thỏa mãn 3 1 2 1 3 1 2P y x z x         ?

Bài toán 179. Mở rộng và phát triển câu 1; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi 

chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2012 – 2013; Ngày thi 24.06.2012. 

Cho biểu thức 
1 1 2

.
2 2

x
A

x x x

 
  

  
. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 13 4 3x   .
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3. Tính giá trị biểu thức A khi 6 328 27 0x x   .

4. Tìm tất cả giá trị của x sao cho
1

2
A  . 

5. Tính giá trị của x sao cho
2

7
A  . 

6. Giải phương trình ẩn x:
7

10 40 40
A

x x


 
. 

7. So sánh A với 0 và 1, từ đó tìm giá trị của x để biểu thức
7

3
B A nhận giá trị nguyên. 

Bài toán 180. Mở rộng và phát triển câu 1; Phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi 

chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 1999 – 2000. 

Cho biểu thức 
 

2
12 2

.
1 22 1

xx x
P

x x x

   
      

. 

1. Tìm điều kiện và rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 4 1 7x   . 

3. Tính giá trị của P khi 4 2 3x    .
4. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P.

5. Giải phương trình 5 3 8P x x   .

6. Chứng minh rằng P có giá trị hữu tỷ khi x, y thỏa mãn đẳng thức  2 2 4 3x y y y x y      .

7. Chứng minh bất đẳng thức 2 6 5 0P P   .

8. Giải phương trình  21 2 1P x x    .

9. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 6P   .
Bài toán 181. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Câu 1; Phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào
tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2000 – 2001.

 Đề thi Olympic; Môn Toán; Cộng hòa Hồi giáo Iran; Kỳ thi năm 1998 – Irannian MO 1998.

Cho biểu thức 
1 1 1

:
1 2 1

x
P

x x x x x

 
  

    
.  

1. Tìm điều kiện và rút gọn P.
2. Tính P khi 0,25x  .

3. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 6 36 4.3 9.2x x x   .

4. Tìm giá trị của x sao cho
16

81
P   . 

5. Tìm khoảng giá trị của x để biểu thức 1P   .
6. So sánh P với 1.

7. Giải phương trình ẩn x : 
3 1 1

3 1

x
P

x

 



. 

8. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn đẳng thức  3 33 4 2 6 3x y y y x     .

9. Cho các số , , 1x y z  thỏa mãn 
1 1 1

2
x y z
   . Phản biện bất đẳng thức 

1 1 1
2

x y z
P

x y z

    
 

 
. 
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Bài toán 182. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào

tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2001 – 2002.
 Câu 1; Phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào

tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2001 – 2002.

Cho biểu thức 
2

1

a a a
P

a a a


 

 
. 

1. Tìm điều kiện và rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 3 8a   .

3. Giải phương trình 6 6P a a  .

4. Tìm giá trị của a sao cho 5P a  .
5. Tìm điều kiện của a để P nhận giá trị dương.

6. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình
3 2

2
52 3

yx

x y y x
   

  
. 

7. Xét biểu thức 
2 1

1

x x
Q

x x x


 

 
. 

a) Tính giá trị của P khi 36x  .
b) Tìm x để Q Q . 

c) Tìm x sao cho Q P .

Bài toán 183. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2009 – 2010. 

Cho biểu thức 
1 1

1 1

x x x
A

x x

 
 

 
. 

1. Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi
9

4
x  . 

3. Tìm giá trị của x sao cho 4A  .
4. Tìm tất cả các giá trị của x để 1A  .

5. Giải phương trình
7

2

x
A


 . 

6. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị của A khi x là nghiệm phương trình
3

1,5
3 3

yx

y x y x
  

  
. 

8. Tìm khoảng giá trị của tham số m để phương trình A m có nghiệm.
Bài toán 184. Mở rộng và phát triển câu 1; phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi 

chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2003 – 2004. 

Cho biểu thức 
1 1 3

:
3 3 3

P
x x x

 
  

   
. 

1. Tìm điều kiện và rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi 81x  .

3. Tìm x để
1

3
P  . 
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4. Tìm tất cả các giá trị của x để
1

6
A  . 

5. Giải phương trình
1

11

x
P

x





. 

6. Giải bất phương trình
8

21
P  . 

7. Tìm x để biểu thức P đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
8. Tìm tất cả các giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.

9. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn đẳng thức  33 4 4 36 25x y y y x y     .

Bài toán 185. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Câu 1; phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào

tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2004 – 2005.

 Câu 1; phần B; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào

tạo Tỉnh Nghệ An; Năm học 2005 – 2006.

Cho biểu thức 
1 1 1

. 1
1 1

P
x x x

   
     

    
. 

1. Tìm điều kiện và rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi
1

4
x  . 

3. Tính giá trị của P khi 14 2 13x   .

4. Tìm x sao cho 25 8P P .

5. Tìm tất cả các giá trị của x để P P .

6. Tìm giá trị của x sao cho
9

0
2 5

P

x
 


. 

7. Xét biểu thức 
1 1

1 .
1

Q
x x x

 
  

  
. 

a) Tìm x để  
2

. 5 2 6. 1 2005 2 3P x x      .

b) Giải phương trình ẩn x: 23Q P .

8. Chứng minh rằng biểu thức P nhận giá trị hữu tỷ khi x thỏa mãn đẳng thức

3 3

23 3

yx

y x x y
  

  
. 

Bài toán 186. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh

Nghệ An; Năm học 2011 – 2012.
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh

Nghệ An; Năm học 2014 – 2015.
 Đề thi Olympic; Môn Toán; Cộng hòa Hồi giáo Iran; Kỳ thi năm 2002 – Iranian MO 2002.

Cho biểu thức 
 

2

1 1 1
:

1 1

x
A

x x x x

 
  

   
. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
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2. Tính giá trị biểu thức A khi
1

2 2
2 1

x   


. 

3. Tìm giá trị của x để
1

3
A  . 

4. Giải phương trình ẩn x:
7 1 1

7 1

x
A

x

 



. 

5. Giải bất phương trình ẩn x: 219 8A A .
6. Chứng minh biểu thức A nhận giá trị hữu tỷ khi x thỏa mãn đẳng thức

 23 6 1 9 8y y x y x y       .

7. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 9P A x  .

8. Cho các số dương , ,a b c thỏa mãn 2 2 2 4a b c abc    . Khẳng định hoặc phủ định bất đẳng thức

4a b c A    . 
Bài toán 187. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh

Nghệ An; Năm học 2016 – 2017.

 Đề thi Olympic; Môn Toán; Thủ đô Moskva; Cộng hòa Liên bang Nga; Kỳ thi năm 2000 – Moscow

Mathematical Olympiad, 2000 – Moscow MO 2000.

Cho biểu thức  1 1
. 3

9 3

x
P x

x x

 
      

. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 17 2 2x   .

3. Tính giá trị của P khi x là nghiệm nguyên của phương trình 3 31 2 2 1x x   .

4. Tìm các giá trị của x để 1P  .

5. Giải phương trình ẩn x:
4

0
4 15 1

P

x
 


. 

6. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 39P P .

7. Chứng minh biểu thức P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên.

8. Chứng minh biểu thức P nhận giá trị là số tự nhiên khi x thỏa mãn đẳng thức

   2 1 4 2 0x y y y x y       . 

9. Chứng minh rằng P nhận giá trị hữu tỷ khi x là số thực dương sao cho

   
 2 22 2 4 4 2 2

1 1 1 1 1
,x a b

a b a ba b a b
     

  
. 

10. Cho các số thực dương , ,a b c có tích bằng 1. Phản biện bất đẳng thức
2 2 2 4

3

a b c a b c P

ab bc ca

    


 
. 

Bài toán 188. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh

Nghệ An; Năm học 2006 – 2007.
 Đề thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế; Môn Toán; Kỳ thi năm 2002; Cộng hòa

Rumani – Junior TST, 2002, Rumania.
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Cho biểu thức 
 

2

1 1 1
:

1 1

x
P

x x x x

 
  

   
. 

1. Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 4 2 3x   .

3. Tính giá trị biểu thức P khi x là nghiệm phương trình 4 2 2x x   .

4. Tìm điều kiện của x để 0P  .

5. Tìm giá trị của x sao cho
2 3 1

3 1

x
P

x

 



. 

6. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

7. Cho các số thực  , , 0;1a b c . Phản biện bất đẳng thức     
1

1 1 1abc a b c P
x

      . 

Bài toán 189. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 

thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; Thành phố Vinh; Tỉnh Nghệ 

An; Năm học 2006 – 2007. 

Cho biểu thức 
2 1 1

11 1

x x x
P

xx x x x

  
  

  
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 9 4 5x   .

3. Tìm giá trị của x sao cho
5

31
P  . 

4. Giải phương trình ẩn x:
2

5
P

x



. 

5. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 213 3P P .

6. Tính giá trị biểu thức P khi x thỏa mãn đẳng thức 4 2 1 2 1x x x x    .

7. Chứng minh
1

3
P  với 0; 1x x  . 

8. Chứng minh rằng biểu thức P chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên.

9. Cho , ,a b c là các số thực dương. Phản biện bất đẳng thức
    3

8
6

a b c abc
P

a b b c c aabc

 
 

  
. 

Bài toán 190. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 

thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; Thành phố Vinh; Tỉnh Nghệ 

An; Năm học 2007 – 2008. 

Cho biểu thức 
3 9 3 1 2

2 2 1

x x x x
P

x x x x

   
  

   
. 

1. Tìm điều kiện xác định của P và rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi
25

16
x   . 
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3. Tính giá trị của P khi 3 2 2x   .

4. Tìm x sao cho P có giá trị không vượt quá 2.

5. Giải phương trình ẩn x:
6

5 14

x
P

x





. 

6. Tình giá trị của P khi x thỏa mãn đẳng thức  2 6 7 3 2x y x x x y       .

7. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

8. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình P m có nghiệm.

9. Chứng minh rằng không tồn tại các số thực y, z sao cho
1 1 1

2 3 2 3
5 6 2

P y z z y       . 

Bài toán 191. Mở rộng và phát triển các bài toán 

 Bài 1, 3a, 3b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; Thành phố Vinh; Tỉnh Nghệ An; Năm học

2005 – 2006.

 Bài 1, 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi

chính thức; Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; Thành phố Vinh; Tỉnh Nghệ An; Năm học 2004

– 2005.

Cho biểu thức 
4 3 2 9

3 2 5 6

a a a
P

a a a a

  
  

   
. 

1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức P.

2. Rút gọn biểu thức P.

3. Tính giá trị biểu thức P khi 4 2 3a   .

4. Tìm a sao cho
8

5
P   . 

5. Giải phương trình ẩn a: 3P a  .

6. Tìm các số nguyên a để P nhận giá trị nguyên.

7. Tìm khoảng giá trị của a sao cho
7

5

a
P

a





. 

8. Tính giá trị của P khi a là nghiệm của phương trình  3 25 2 16 2 8a a   .

9. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn hệ
2

1,

2 2 1 2 .

a b c

a b c ab

  


   

10. Xét bốn số thực dương , , ,x y z t có tổng bằng 2 và biểu thức
4 4 4 4

3 3 3 3

x y z t
Q

x y z t

  


  
. 

     Tìm a để minP Q , trong đó minQ là ký hiệu giá trị nhỏ nhất của Q. 

11. Xét hai số thực x, y sao cho ; 1x y xy  . So sánh giá trị của P với giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2 2x y

S
x y





. 
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Bài toán 192. Mở rộng, liên hệ và phát triển câu 1 và câu 5; Mã đề 01; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; 
Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2011 – 2012. 

Cho biểu thức 
1 1 2

1
2 2

A
a a a

  
    

   
. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của biểu thức A khi
1

4
a  . 

3. Tính giá trị biểu thức A khi 4 2 3a   .

4. Tìm giá trị của a để
1

2
A  . 

5. Tìm giá trị của a sao cho 2 5A A .

6. Giải phương trình ẩn a: 
6

. 1
13

a
A

a





. 

7. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình A m có nghiệm.
8. Chứng minh rằng biểu thức A nhận giá trị nguyên khi 2017 2017 1a x y   , trong đó x và y thỏa mãn

  2 22016 2016 2016x x y y     .

9. Tìm tất cả các giá trị của k để bất phương trình A k đúng với  0;4a  .

10. Tìm khoảng giá trị của a sao cho
9

, , ,
42 3 2 3 2 3

x y z
A x y z

y z x
    

  
. 

Bài toán 193. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Mã đề 01; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và

đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2012 – 2013; Ngày thi 28.06.2012.
 Câu 1b; Mã đề 01; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và

đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2015 – 2016.
 Bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2007 – 2008.

Cho biểu thức 
2

4 1
.

1

a a a
P

aa a a

  
     

với 0; 1a a  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 3 2 2a   .
3. Với những giá trị nào của a thì 3P   ?
4. Giải phương trình ẩn a:  . 2 1 5 2P a a   .

5. Tìm tất cả các giá trị a sao cho 225 19P P .
6. Với giá trị nào của a thì biểu thức P đạt giá trị lớn nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

7. Tính giá trị của P khi 9a x y   , trong đó x và y thỏa mãn   2 24 4 4x x y y     .

8. Chứng minh biểu thức P nhận giá trị hữu tỷ khi a thỏa mãn hệ đẳng thức

1 1 1 1 9 9
3

4 4 16 16 16 16
a b b c c a            . 

9. Xét biểu thức 
1 1

1 .
1

x
Q

x x

 
    

với 0; 1x x  . Tìm a theo x để P Q . 

10. Tìm tất cả các giá trị của k để phương trình 2P k  có nghiệm thực.
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Bài toán 194. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh

Hà Tĩnh; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 14.06.2016.
 Câu 1b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh

Hà Tĩnh; Năm học 2013 – 2014.
 Bài 2a và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2007
– 2008.

Cho biểu thức 
1 1 3

. 1
3 3

Q
x x x

   
     

    
với 0; 9x x  . 2 : (căn x +3) 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tính giá trị biểu thức Q khi
9

25
x   . 

3. Tính giá trị biểu thức Q khi 9 4 5x   .

4. Chứng minh 
2

0
3

Q  . 

5. Tìm a sao cho 211 3Q Q .

6. Giải bất phương trình ẩn x: 
5

7 3

x
Q

x



. 

7. Chứng minh bất đẳng thức 
5 2

Q
x x

  . 

8. So sánh giá trị của Q với các nghiệm của phương trình 22 2 1 4 1x x x    .
9. Biểu thức Q có thể nhận giá trị nguyên hay không ? Vì sao ?

10. Cho ba số dương , ,a b c  thỏa mãn 1a b c   . Phản biện bất đẳng thức sau: 
1 1

24P
ac bc

  . 

11. Xét biểu thức
1 1 3

.
3 3

x
R

x x x

 
  

  
. Chứng minh R Q  và tìm x sao cho R Q . 

Bài toán 195. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1 và câu 5; Mã đề 04; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo

dục và đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2009 – 2010.
 Câu 3a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà
Tĩnh; Năm học 2015 – 2016.

 Câu 2a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà
Tĩnh; Năm học 2016 – 2017.

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh
Hà Tĩnh; Năm học 2014 – 2015.

Cho biểu thức 
2 1

. 2
1

x x x
P

x x x x x

   
          

với 0x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi    9 4 2 3 0x x   .

3. Tìm giá trị của x để 0P  .
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4. Giải phương trình ẩn x: 10 3 6P x x   .

5. Tìm giá trị nhỏ nhất của P và giá trị tương ứng của x.
6. Tìm điều kiện của x sao cho   7 1 9 2 0P P   .

7. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 23 1 1 3 2 1x x x x      .

8. Xét các số nguyên dương a, b, c phân biệt thỏa mãn 
1 1 1

1
a b c
   . Tìm x để P a b c   . 

9. Chứng minh rằng biểu thức P nhận giá trị nguyên khi 2017 2017 1x a b   , trong đó x và y thỏa mãn

  2 22017 2017 2017a a b b     .

10. Xét các số thực  , , 1;4a b c  sao cho 2 3 4a b c   . Đặt  P P x và ký hiệu maxS là giá trị lớn nhất 

của biểu thức 2 2 22 3S a b c   . So sánh    16 4P P với maxS . 

11. Xét biểu thức  
1 1

. 16
4 4

Q x
x x

 
   

  
. Tìm giá trị của x để P Q . 

Bài toán 196. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1 và câu 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2012
– 2013.

 Câu 1.1 và 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên
Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh;
Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2011 – 2012.

 Bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh
Hà Tĩnh; Năm học 2008 – 2009; Ngày thi 24.06.2008.

Cho biểu thức 
1

2 1 2
1 1

x x x x
M x x

x x

   
           

. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa.
2. Rút gọn biểu thức M.

3. Tính giá trị của M khi   2 3 1 0x x    .

4. So sánh giá trị của M với các nghiệm của phương trình 2 2 3 2 2 3x x x x    . 

5. Với giá trị nào của x thì biểu thức 
2

P
M

 nhận giá trị là số nguyên ? 

6. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 5 1M x x   .

7. Tính giá trị của M khi x là nghiệm phương trình 21 3 1 3 1x x x x       .
8. Cho các số thực dương a, b có tổng không vượt quá 1. So sánh giá trị của M và giá trị nhỏ nhất của

biểu thức 
   

1 1

2 2
P

a a b b b a
 

 
. 

9. Xét các bộ số nguyên  ; ;m n p thỏa mãn 2 2 2 2 23 6 3 18 6m n p n p m     . Tìm tất cả các giá trị của x

sao cho 2 3 4M m n p   .

10. Xét biểu thức 
2

2 2
1 : 1

1 1
Q x

x x

  
     

   
với 1 1x   . 

a) Tìm các giá trị của x để 2Q Q .

b) Tìm x để P Q .
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Bài toán 197. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1 và câu 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà Tĩnh; Năm học 2013
– 2014; Ngày thi 15.06.2013.

 Đề thi chọn đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế; Môn Toán; Cộng hòa Rumani; Kỳ thi năm 2003 –
Junior TST 2003, Rumania.

Cho biểu thức 
8 2 1 1

. 10
3 3 1

x x x
P x

x x x

    
              

. 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức P có nghĩa và rút gọn P.
2. Tìm các giá trị của x để 30P  .

3. Tính giá trị của P khi
4

1
5 2

x  


. 

4. Tìm giá trị của x sao cho 16 14P x  .
5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
6. Tìm khoảng giá trị của x để 2 37P P .

7. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 1 4 1 4x x    .

8. Chứng minh bất đẳng thức  22 4 55 729P x x   .

9. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ  
2 2

3

4 2 2 ,
;

2 8 3 0.

xy x y x y
x y

x x y


   


   
. 

10. Phủ định hoặc khẳng định bất đẳng sau:
6 3

27

P

ab bc ca a b c
 

   
, trong đó 1; , , 0abc a b c  . 

Bài toán 198. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 1 và bài 3, bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự

thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Thành phố Hà Tĩnh; Tỉnh Hà Tĩnh; Năm
học 2014 – 2015; Ngày thi 13.06.2014.

 Đề thi Olympic Quốc gia; Môn Toán; Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Kỳ thi năm 2001 – United States of
American Mathematical Olympiad, 2001 – USA MO, 2001.

Cho biểu thức 
 

2 1
: 3

9 3 3 3

x x
P x

x x x x x

   
       

      
với 0; 9x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi   23 1 9 0x x   .

3. Tính giá trị biểu thức P khi 6 2 5x   .

4. Tìm giá trị của x để
1

4
P   . 

5. Giải bất phương trình ẩn x: 0
3 1

x
P

x
 


. 

6. Chứng minh rằng 
1

0
3

P   , từ đó suy ra P không thể nhận bất kỳ giá trị nguyên nào. 

7. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ phương trình 
2 2 22 2 3 ,

3 1.

xy y x x

x y y

    


  

8. Xét các số thực dương , ,a b c sao cho 2 2 2 4a b c abc    . Phủ định hoặc khẳng định bất đẳng thức
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2ab bc ca abc P     . 
9. Giả sử tồn tại các hằng số a, b để phương trình 4 3 2 1 0x kx bx ax     . So sánh giá trị của biểu

thức P và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 0,8S a b   .

Bài toán 199. Mở rộng, liên hệ và phát triển câu 1 và câu 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán 
(Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên 
Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2016 – 2017; Ngày thi 11.06.2016. 

Cho biểu thức 
2 11 15 3 1

4 3 1 3

x x x x
P

x x x x

  
  

   
. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi x, y thỏa mãn
   

2 2
9 1

0
2 3

x y 
  . 

3. Tính giá trị biểu thức P khi 11 6 2x   .
4. Tìm giá trị của x để 6P  .
5. Giải bất phương trình ẩn x: 3P  .
6. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn đẳng thức 2 212 5 3 5x x x     .

8. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
5 2

7

x
P

x





. 

9. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ

 

 

 

2

2

2

3 2 4 2 3 ,

3 2 4 2 3 ,

3 2 4 2 3 .

x y z x

y z x y

z x y z

    


   


   

 

10. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 3P m  có nghiệm thực.

11. Tính giá trị của P khi x là số nguyên sao cho 2 3 41 x x x x    là số chính phương.
Bài toán 200. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Câu 1, câu 3.2, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi
chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành
phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2014 – 2015; Ngày thi 12.06.2014.

 Câu 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi
chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm
học 2014 – 2015; Ngày thi 11.06.2014.

Cho biểu thức 
3 2 3 9

1 :
9 3 2 6

a a a a a
A

a a a a a

      
                

với 0; 4; 9a a a   . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A tại 
2

5
2 1

a  


. 

3. Tìm a để 0A A  . 

4. Tìm khoảng giá trị của a sao cho 26 5 1 0A A   .
5. Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức A nhận giá trị là một số nguyên.

6. Giải phương trình ẩn a:
1

5 18

a
A

a





. 

7. Tính giá trị của A khi a thỏa mãn đẳng thức 229 3 26 177a a a a      .
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8. Tính giá trị của A khi a x y  , với x, y là nghiệm của hệ 
2 22 ,

2 1 2 1.

x y xy x y

x y y x x y

    


    

9. Xét các số thực dương , ,x y z có tổng bằng 3. Tìm tập hợp D để
3 3 3 3 3 3

2 2 2

5 5 5
,

3 3 3

y x z y x z
A a D

xy y yz z xz x

  
    

  
thỏa mãn 0; 4; 9a a a   . 

10. Xét biểu thức
1 1 3

:
42 2

a
N

aa a

 
     

. Tìm a sao cho 2 2A N . 

11. Chứng minh rằng không tồn tại các số thực x, y sao cho
2 1 3 1

1
13 17

A
x y

     . 

Bài toán 201. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1, câu 3, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi

chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành
phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2015 – 2016.

 Câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Ninh Bình; Năm học 2008 – 2009.

Cho biểu thức 
1 2 1

1

x
A

xx x x x
  

 
. 

1. Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) của biểu thức A.
2. Rút gọn biểu thức A.

3. Tính giá trị của A khi
1 1

5 2 5 2
x  

 
. 

4. Giải phương trình ẩn x:
4

3

x
A


 . 

5. Tìm khoảng giá trị của x để A có giá trị không vượt quá 5.
6. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 26 5 1 0A A   .

7. Tìm giá trị của tham số m để phương trình A m có nghiệm.

8. Tính giá trị của A khi 3 385 62 7 85 62 7x     .

9. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị là một số nguyên.

10. Tính giá trị của A khi x là nghiệm thực của hệ
 

3 3

2 2

4 16 ,

1 5 1 .

x y y x

y x

   

  

11. Xét các số thực dương , ,a b c thỏa mãn 
1 1 1

3
a b c
   . Tìm tập hợp D sao cho 

 2 2 2

1
,

1 1 1 2

a b c
ab bc ca A x D

b c a
       

  
. 

Bài toán 202. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 2, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2016 – 2017.
 Câu 1c và câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2010 – 2011.
 Câu 1c; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2009 – 2010.
 Câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Bình; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 10.06.2015.
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Cho biểu thức 
2 3 1

11 1

x x x
P

xx x


  

 
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 3 2 2x   .

3. Tìm giá trị của x để
2

9
P  . 

4. Tính giá trị biểu thức P khi x, y là các số thực thỏa mãn   4 4 2 216 1 1 16x y x y   .

5. Giải bất phương trình 29 4P P .

6. Tính giá trị biểu thức P khi
2 2 2 2

.
2 1 2 1

x
 


 

. 

7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho
2

3 11

x
P

x





. 

8. Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên.
9. Tính giá trị của P khi (x;y) là cặp số nguyên thỏa mãn 2 2013 2014 2015 0x xy x y     .

10. Cho ba số thực dương , ,a b c có tích bằng 1.

a) So sánh giá trị của P và giá trị của biểu thức 
1 1 1

1 1 1
Q

a ab b bc c ca
  

     
. 

b) Tồn tại hay không đẳng thức
3 3 3 3 3 3

1 1 1
P

a b abc b c abc c a abc
  

     
. 

11. Xét hai số thực dương a và b thỏa mãn hệ điều kiện ; 1a b ab  . So sánh giá trị của biểu thức 2 2P

và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2 2a b

M
a b





. 

Bài toán 203. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 2, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2012 – 2013.
 Câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Bình; Năm học 2010 – 2011.
 Câu 2a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2015 – 2016; Ngày thi 10.06.2015.

Cho biểu thức 
1 1 1 2

:
11 1

Q
xx x x x

   
          

với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tính giá trị biểu thức Q với 7 4 3x   .
3. Tìm giá trị của x để Q có giá trị bằng 4.

4. Tìm x để Q có giá trị nhỏ hơn 
6

5
. 

5. Giải bất phương trình ẩn x:   233 6 6 7 0Q Q Q   .

6. Tính giá trị biểu thức Q khi 3 326 15 3 26 15 3x     .

7. Tìm x để Q nhận giá trị nguyên không vượt quá 3.

8. Tính giá trị của Q khi x là nghiệm của phương trình 
1 1 1 1

3 9 3 5 1 7 2x x x x
  

  
. 

9. Tính giá trị của Q khi x, y là nghiệm nguyên của phương trình 2 22x y xy x y     .
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10. Phản biện bất đẳng thức 4 1
b c c a a b a b c

P
a b c b c c a a b

    
       

   
, với , , 0a b c  . 

11. Xét biểu thức 1 1
1 1

a a a a
Q

a a

   
         

với 0; 1a a  . Tìm a theo x để P Q . 

Bài toán 204. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Ninh Bình; Năm học 2006 – 2007.
 Câu III; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2001 – 2002.
 Câu III; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2002 – 2003.
 Câu IV.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2004 – 2005.
 Câu 1.3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi

chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm
học 2014 – 2015; Ngày thi 11.06.2014.

 Câu V; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Ninh Bình; Năm học 2005 – 2006.

 Câu 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh Bình;
Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2006 – 2007.

Cho biểu thức 
3 3

3 3 1

x x x
A

x x x x x


  

    
. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
2. Tính giá trị của A khi 49x  .

3. Tính giá trị của A khi
61

9 2 5
x 


. 

4. Tìm x sao cho A nhận giá trị bằng 2.

5. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 9 2 6A   .

6. Khi x là nghiệm phương trình
2 2

5 4 13

4 1 1 3

x x

x x x x
 

   
thì A có nghĩa hay không ? 

7. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn  2 32 3 2 3 8x x x    .

8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

9. Xét biểu thức
3 2 3 2

1 :
2 3 2 5 6

a a a a
P

a a a a a

      
                

với 0; 1; 9a a a   . Tìm x để P A . 

10. Tính giá trị của A khi (x;y) là cặp nghiệm nguyên của phương trình   2 2 2 24 8y x y xy   .

11. Cho hai số dương a, b có tổng bằng 1. Tìm x sao cho
2 2

1 1
1 1 , ,A a b

a b

  
     

  
. 

12. Cho ba số , ,a b c có tổng bằng 0. Tìm x sao cho    5 5 5 2 2 22 5A a b c abc a b c      .

Bài toán 205. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1, câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh
Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2009 – 2010.
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 Câu 1, câu 5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi
chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm
học 2009 – 2010.

Cho biểu thức  
2

1 1
1

11

x x x
P x x

xx

   
        

. 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi  5 2 2 5 5 250x    .

3. Tìm giá trị của x để 6 7 1P x x   .

4. Tìm x  sao cho 
2

P
 ( là tập hợp các số tự nhiên). 

5. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 4 3 2 3 2 11x x x     .

6. Giải phương trình  24 2 16 7 1x P x x    .

7. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ

2

2

2

2 1,

2 1,

2 1.

x y

y z

z x

  


 
  

8. Xét biểu thức  .
x x y y

A x y
x xy y


 

 
. Tìm hệ thức giữa x và y để P A . 

9. Cho các số thực dương ,a b thỏa mãn 
4 5

23
a b
  . Tìm tập hợp D sao cho 

6 7
8 18 ,a b P x D

a b
      . 

Bài toán 206. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1, câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh
Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2011 – 2012.

o Câu V; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Ninh Bình; Năm học 2007 – 2008.

o Đề thi đề nghị Olympic Quốc tế; Môn Toán; Kỳ thi năm 1987 – International Mathematical
Olympiad Shorlist, 1987.

Cho biểu thức 
4 2 5

:
2 2 1 2

x x x x x
P

x x x x x x

      
                

 với , 0; 4x x x   . 

1. Rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi 9x  .

3. Tính giá trị của P khi 4 2 3 4 2 3x     .

4. Tìm giá trị của x thỏa mãn 4P  .

5. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
19

5
P  . 

6. Giải phương trình ẩn x:
8

3 1

x
P

x



. 

7. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

8. Tính giá trị biểu thức P khi 5 3 29 12 5x     .

9. Tìm tất cả các số chính phương x để P nhận giá trị là số nguyên.
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10. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn 2 24 4 4 2 2 2 1x y xy x y x y        .

11. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn hệ phương trình

2 1,

2 1,

2 1.

x y

y z

z x

  


 


 

12. Tính giá trị của P khi 5x a b   với a, b là các số nguyên thỏa mãn 12 3 3 3a b   .

13. Xét các số thực dương , ,a b c  có tổng bình phương bằng 2. Khẳng định hoặc phủ định bất đẳng thức

1

2

P
x y z xyz


    . 

Bài toán 207. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1, câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên

Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh
Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2010 – 2011.

o Câu 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2014 – 2015.

o Đề thi Olympic Quốc gia; Môn Toán (Dành cho nữ sinh); Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Kỳ thi
năm 2008.

Cho biểu thức :
b ab b a a b

P a
a b ab a ab b ab

   
           

với , 0;a b a b  . 

1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính P khi 4; 9a b  .

3. Tính P biết a b là hai nghiệm của phương trình 2 6 1 0x x   .

4. Tính giá trị của P khi a và b thỏa mãn  6 5 2 3a b b a b     .

5. Xét ba số thực , ,x y z có tổng bằng 0.

a) Tìm hệ thức giữa a và b sao cho 3 3 3 3 1P x y z xyz     .

b) Tìm điều kiện giữa a và b sao cho
2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

x y z
P

x y z y z x z x y
  

     
. 

6. Chứng minh rằng nếu 9 9P b a    thì 0P  .

7. Tính giá trị của P khi 2; 5a x b y    , trong đó x, y, z thỏa mãn đẳng thức

4 2 2 4 3 6 5x y z x y z         . 

8. Xét  .
ab b

B a b b a
ab b ab a

 
      

với 0;a a b  . Tìm hệ thức giữa a và b để P B . 

9. Xét hai số thực x, y thỏa mãn 16x y  . Tìm a và b để 2 2 192 , ,x xy y P x y     .

10. Xét các số thực dương , ,a b c có tổng bằng 1. Phủ định hoặc khẳng định bất đẳng thức

 
2

3
4

b c
a a c P


     . 

Bài toán 208. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy; Thành phố Ninh Bình; Tỉnh Ninh Bình; Năm học
2013 – 2014.
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 Câu 1.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2005 – 2006.

 Bài V và VI; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Ninh Bình; Năm học 2005 – 2006.

Cho biểu thức 
2

3

2 4 1 1

1 1 1

x
A

x x x


  

  
. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 6 2 5x   .

3. Tìm x để 27 8P P .

4. Giải bất phương trình ẩn x:
2

13
A  . 

5. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A.

6. Xét biểu thức
1 1

1
1 1

B
a a

  
 

. 

a) Tìm a theo x để A B .
b) Tìm các số nguyên tố a để giá trị biểu thức B là một số nguyên.

7. Tính giá trị của A khi (x;y) là cặp số nguyên thỏa mãn 2 3 24 4x x x y y    .

8. Giả sử tồn tại các số hữu tỷ a và b để phương trình 2 0x ax b   nhận 2 1x   là nghiệm. Đặt A là
hàm số theo biến x, tức là  A f x . So sánh    ,f a f b .

9. Xét các số thực  , , 1;3a b c  có tổng bằng 3. Tìm tập hợp D để 2 2 2 9,P a b c x D      .

Bài toán 207. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1 và bài 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2006 – 2007.
o Bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Thái Bình; Năm học 2009 – 2010.

Cho biểu thức
1 1 2 1

:
1 1 2

x x
A

x x x x

    
           

với 0; 1; 4x x x   . 

1. Rút gọn A và tính giá trị của A khi 3 2 2x   .

2. Tím giá trị của x để
4

17
A  . 

3. Tính giá trị biểu thức A khi x thỏa mãn   6 1 4 0x x   .

4. Tìm khoảng giá trị của x sao cho
1

5
A  . 

5. Tìm khoảng giá trị của x để A A . 

6. Tìm giá trị của x để
9

78

x
A


 . 

7. Tính giá trị của A khi x là nghiệm phương trình 
1 1 1 1

3
2 3 4 3 5 6x x x x

 
   

   
. 

8. So sánh giá trị của A với 
1

3
. 

9. Xét các số thực 4, 5 , 6a b c   sao cho 2 2 2 90a b c   . Khẳng định hoặc phủ định bất đẳng thức

48a b c A   . 
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Bài toán 208. Mở rộng, liên hệ và phát triển bài 1 và bài 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề 
thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2007 – 2008. 

Cho biểu thức 
5 2 4

1 .
2 3

x x
P x

x x

   
          

với 0x  và 4x  . 

1. Rút gọn P.

2. Tính giá trị của P khi 6 2 5x   .

3. Với giá trị nào của x thì 29 2P P  ?

4. Giải phương trình ẩn x:
 

3

3 1

x
P

x





. 

5. Tìm điều kiện của x để P P  . 

6. Tìm tất cả các giá trị của x để P P . 

7. Tìm khoảng giá trị của x để 1P  .
8. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị là một số nguyên.
9. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình P m có nghiệm.

10. Tồn tại hay không các số thực y, z sao cho
1 1

2015 2015 2
17 19

P y z y z        ? 

11. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 
1 1 3 3

2 1 4 1 5 2x x x x
  

  
. 

12. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình 2 22 2 5 5 6x y xy x y      , trong đó x y là

một số nguyên.
Bài toán 209. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

o Bài 1 và bài 5; phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục
và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2013 – 2014.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Nam Định; Năm học 2005 – 2006; Ngày thi 04.07.2005.

Cho  biểu thức 
2 2

:
12 1 1

x x x
A

xx x x

  
      

 với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 6 2 5x   .

3. Tính giá trị của A khi 7 4 3 7 4 3x     .

4. Tính giá trị của A khi x thỏa mãn    2 3 4 3 0x x   .

5. Giải phương trình ẩn x: 
2

5
1

A
x




. 

6. Với giá trị nào của x thì 27 4A A  ?
7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho A A . 

8. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 2 2A A   . 

9. Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A có giá trị là số nguyên.

10. Tính giá trị của A khi x là nghiệm phương trình   2 3 23 6 2 1 1 2 5 4 4.x x x x x x      

11. Xét biểu thức
  4a b ab a b b a

B
a b ab

  
 


. Tìm x theo a và b để A B . 
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Bài toán 210. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1 và bài 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2004 – 2005.
o Bài 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Nam Định; Năm học 2005 – 2006; Ngày thi 04.07.2005.
o Bài 1 và bài 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2003 – 2004.

Cho biểu thức 
2 2 1

12 1

x x x
Q

xx x x

   
      

 với 0; 1x x  . 

1. Chứng minh 
2

1
Q

x



. 

2. Tính giá trị của Q khi 14 6 5 14 6 5x     .

3. Tìm giá trị của x để 
 

1
0

3 1
Q

x
 


. 

4. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 23 2Q Q .

5. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 3 3Q Q   . 

6. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 6 6Q Q   . 

7. Tồn tại hay không giá trị x thỏa mãn 5 5Q Q   ? 

8. Tính Q khi x, y là nghiệm của hệ

2 5
2,

3 1
1,7.

x x y

x x y


  


  
 

9. Tìm số nguyên x lớn nhất để Q có giá trị là số nguyên.
10. Với giá trị nào của x thì giá trị của Q lớn hơn nghiệm lớn nhất của phương trình

29 16 2 2 4 4 2x x x     . 

11. Xét biểu thức
1

1

x
B

x x x
 

 
 với 0; 1x x  . 

a) Tìm x để giá trị của A lớn hơn giá trị của B.

b) Tính giá trị của B để
1

2
x  . 

12. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho
2

2

2 6
,

2 5

y y
Q y

y y


 
  

 
. 

Bài toán 211. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 1 và bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2002 – 2003.
o Bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Nam Định; Năm học 2003 – 2004.
o Bài 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh

Nam Định; Năm học 2000 – 2001.

Cho biểu thức 
2

:
y y xy

S
x yx xy x xy

 
      

với 0; 0;x y x y   . 
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1. Rút gọn biểu thức S và chứng minh giá trị của S không phụ thuộc biến y.
2. Tìm giá trị của x và y để 1S  .

3. Giải phương trình 
1

4 2S
x

   . 

4. Tính giá trị của S khi x là nghiệm phương trình
2 22 3 2 3 2 3x x x x x x         . 

5. Giả sử (a;b) là nghiệm phương trình   4 4 2 216 1 1 16a b a b   . Tìm x, y để  ;S max a b .

6. Cho m thỏa mãn đẳng thức 2 12 1 36m m m    . Tìm x sao cho 22 3 4 1S m m m    .

7. Xét biểu thức
1 1

.
1 1

a a
P a

a a

 
     

. Tìm a theo x và y để S P . 

8. Xét biểu thức 1 . 1
1 1

a a a a
Q

a a

    
            

. 

a) Tìm x theo x và y để S Q .

b) Tìm a sao cho 2Q a  .

Bài toán 212. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1 và câu 5; phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục

và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2011 – 2012.
o Câu II và câu IV; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi);

Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định;
Năm học 2000 – 2001.

o Câu I.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi
chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm
học 2002 – 2003.

o Bất đẳng thức Nessbit – Shapiro.

Cho biểu thức 
2

1 1

x x x x
P

x x x

 
 

  
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 9 4 5x   .
3. Tìm x để 0P  .
4. Tìm x để P nhận giá trị nguyên nhỏ hơn 2.

5. Tính giá trị của P khi
4 4

4 4

3 5 3 5
x

   
    

    
. 

6. Giải bất phương trình ẩn x: 2 6 16 0P P   .
7. Tìm khoảng giá trị sao cho 3 3P P   . 

8. Tìm giá trị của x sao cho
1 1 1

...
2 2 3 2 2 3 100 99 99 100

P    
  

. 

9. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 3 23 2 3 2 1x x x x x x       .

10. Xét các số thực x và y thỏa mãn   2 25 5 5x x y y     .

 Tìm tất cả các cặp số (x;y) sao cho 2015 2015P x y  . 

11. Xét các số thực dương , ,a b c . Chứng minh bất đẳng thức
1

2

a b c

b c c a a b
  

  
. 
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Bài toán 213. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2015 – 2016.
o Câu 1.1, câu 2.2, câu 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi

chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành
phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 2014 – 2015.

Cho biểu thức 
3 1 1

3 .
1 1 2

x x
A

x x x

  
       

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi 4 2 3x   .

3. Tính giá trị của A khi   4 1 3 2 0x x   .

4. Tìm x để A nhận giá trị bằng 5.

5. Giải phương trình ẩn x: 5 14A x  .

6. Tìm x để A A . 

7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 3 3A A   . 

8. Tính giá trị của A khi x là nghiệm phương trình   26 2 1 4 12 8x x x x       .

9. Khi x, y là nghiệm nguyên của phương trình 3 3 3 1x y xy   thì P nhận giá trị hữu tỷ hay vô tỷ ?

10. Xét các số thực dương a và b sao cho 2 22 5 5 10a b a b    . Tìm x sao cho 4 , ,A a b a b  .

11. Xét các số thực , ,a b c khác 0 sao cho 
1 1 1

1a b c
a b c
      .

Tìm tất cả các giá trị của x sao cho     1 1 1 2A a b c     .

Bài toán 214. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1, câu 5; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục

và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2014 – 2015.
o Câu 1.1, câu 2.2, câu 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi

chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành
phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 1999 – 2000.

Cho biểu thức 
2 4 1 1

:
11

x x
A

xx x x x

   
         

với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi
25

9
x   . 

3. Tìm x sao cho 25 18 0A A  .
4. Chứng minh rằng A nhận giá trị nguyên khi x thỏa mãn 2 5 4 0x x   .

5. Tính giá trị biểu thức A khi 3 2 2 3 2 2x     .

6. Tìm giá trị của x để 5 8A x  .

7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 2 2A A   . 

8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.
9. Tìm x để giá trị của A lớn hơn nghiệm nguyên lớn nhất của phương trình

3 24 25 43 3 2 22 3 2x x x x x x       . 
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10. Cho ba số thực , ,a b c có tổng đôi một khác 0 sao cho 1
a b c

b c c a a b
  

  
. 

      Tìm x để 
2 2 2a b c

A
b c c a a b

  
  

. 

11. Xét các số thực a và b thỏa mãn điều kiện  
22 2 2 2 2 22 4 6 0a b a b a b      . Tìm khoảng giá trị của 

x sao cho 2 2
minA a b  , trong đó 2 2

mina b là ký hiệu giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2a b . 

Bài toán 215. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1, câu 5; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục

và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2012 – 2013.
o Câu 1, câu 3, câu 5; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo

dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2016 – 2017.
o Câu II.a; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2006 – 2007.

Cho biểu thức 
1 2 1

:
11 1

x
A

xx x x x

   
           

 với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị biểu thức A khi
1

3 2 2 1
2 1

x    


. 

3. Tìm giá trị của x để
26

5
A  .  

4. Chứng minh rằng 2 0A  với mọi x thỏa mãn điều kiện 0; 1x x  .

5. Tìm giá trị của x sao cho 22 9 10 0A A   .
6. Tìm tất cả các giá trị của x để 3 10 10 3A A   . 

7. Giải phương trình ẩn x:
8

0
4

x
A


  . 

8. Tính giá trị của A khi x là nghiệm lớn nhất của phương trình  4 22 4 3 10 6x x x    .

9. Xét biểu thức
1 2 4

. 1
42

x x
P x

xx x

    
            

với 0; 4x x  . Tìm x sao cho A P . 

10. Tìm x sao cho 
2

2 5A x
x

   . 

11. Xét số thực m thỏa mãn 
1

5m
m

  . Tính A khi 4

4

1
x m

m
  . 

Bài toán 216. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Câu 1, câu 5; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục

và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2012 – 2013.
o Câu 1.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2012 – 2013.

o Bài I; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học
2004 – 2005.
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Cho biểu thức 
2

.
1 1 2

x x
P

x x x x

 
       

 với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Chứng minh rằng khi 3 2 2x   thì
1

2
P  . 

3. Tìm giá trị của x để
5

24
P  . 

4. Giải phương trình
5

0
19

P
x

 


. 

5. Tìm tất cả các giá trị của x để P P . 

6. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 8 3 3 8P P   . 

7. Tính giá trị của P khi x và y thỏa mãn đẳng thức 4 4x y y x xy    .

8. Tìm giá trị của x để P nhận giá trị là số tự nhiên.

9. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 2 1 2x x x    .

10. Xét các số thực , ,a b c phân biệt khác 0 thỏa mãn 
2 2 2

a b c
b c a

     . Tìm x để P abc . 

11. Xét biểu thức 
2 2

:
a b ab a b

S
ab a b

 



. Tìm khoảng giá trị của x để có thể tồn tại đẳng thức S P . 

Bài toán 217. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1, câu 5; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục

và Đào tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2008 – 2009.
 Câu 2.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2008 – 2009.

 Câu 5; Phần II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào
tạo Tỉnh Nam Định; Năm học 2016 – 2017.

Cho biểu thức 
2 1

1 :
1 1

x x x
P

x x x x

 
 

  
với 0x  . 

1. Rút gọn biểu thức P và tìm x để P nhận giá trị âm.

2. Tính giá trị của P khi 9 4 5x   .

3. Giải phương trình
5

4
P   . 

4. Tìm giá trị của x sao cho
6

1
4

x
P


  . 

5. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ
2

2

6 12 ,

3 .

xy y

xy x

   


 

6. Chứng minh rằng giá trị của P không thể nhỏ hơn nghiệm phương trình

   3 2 3 22 1 3 2 5 4 1 5 3 8x x x x x x x        .

7. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 4 43 2 2008 2008x x x x    .

8. Cho các số thực dương , ,a b c thỏa mãn 3 3 3 3 0a b c abc    .

      Tìm khoảng giá trị của x sao cho      
27 6 2008

P a b b c c a      . 
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Bài toán 218. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài I; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học
2001 – 2002.

o Bài I; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học
2004 – 2005.

o Câu 5.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2008 – 2009.

Cho biểu thức 
2 1 1

11 1

x x x
T

xx x x x

  
  

  
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức T.

2. Tính giá trị biểu thức T khi 4 2 3x   .

3. Tìm tất cả các giá trị của x để 
3

13
T  . 

4. Giải phương trình ẩn x: 0
3

x
T

x
 


. 

5. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 21 4 4 21T T   . 

6. Chứng minh rằng với mọi 0; 1x x  luôn có 
1

3
T  . 

7. Chứng minh rằng biểu thức T chỉ nhận duy nhất một giá trị nguyên.
8. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 214 11 2 0T T   .

9. So sánh T với các nghiệm của phương trình 6 2 2x x    .

10. Tính giá trị của T khi x và y là các số dương thỏa mãn hệ 
 4 4

1,

1
8 5.

x y

x y
xy

 



  


11. Xét hai số thực dương a và b có tổng bằng 1. Phủ định hoặc khẳng định bất đẳng thức

2 2

1 1
18T

ab a b
 


. 

Bài toán 219. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài I, bài V; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi

chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm
học 2006 – 2007.

o Câu I.2, câu II, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi
chuyên Toán, chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành
phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 2004 – 2005.

o Câu 4.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2013 – 2014.

Cho biểu thức 
1 1 1

.
1 1

x x
Q x

x x x

   
          

với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tính giá trị của Q khi 3 2 2x   .
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3. Tìm x để 8Q  .

4. Chứng minh rằng 4Q  .

5. Tìm các giá trị của x để 
20

3
Q  . 

6. Giải phương trình ẩn x:
8

0
2

x
Q


  . 

7. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho 5 52 5 52Q Q   . 

8. Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x để Q nhận giá trị nguyên.

9. Tính giá trị của Q khi x thỏa mãn đẳng thức 25 1 2 1x x x x       .

10. Tính giá trị của Q khi x, y là các số nguyên thỏa mãn    2 3 2x y x y xy xy      .

11. Xét các số thực , ,a b c  thỏa mãn 0 2;0 2;0 2a a c      . Tìm x sao cho 3 3 3 , , ,Q a b c a b c    .

12. Xét các số thực dương , ,a b c sao cho 1ab bc ca   . Phủ định hoặc khẳng định bất đẳng thức

         2 2 2 2 2 2

2 2 2

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1

y z y z y zQ
x x x

x x x

     
  

  
. 

13. Tính giá trị biểu thức Q khi x là nghiệm của hệ 

 

2 2

3 2 2

1
,

2

4 1 2 2.

x y

x x x x y xy


 


      

14. Phản biện bất đẳng thức 
1 1 1

... 6, 25
1 3 5 7 97 99

Q     
  

. 

Bài toán 220. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài I, bài IV; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định;
Năm học 2007 – 2008.

o Bài I, bài V; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi
chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm
học 2005 – 2006.

o Bài II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2001 – 2002.

Cho biểu thức 
21 1

1 1 1 1

x x x x x
M x

x x x x x

  
    

     
 với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức M.

2. Tính giá trị của M khi
1

4
x   . 

3. Giải bất phương trình
4 6

3
M  . 

4. Giải phương trình ẩn x:
6 5

3

x
M


 . 

5. Tìm khoảng giá trị của x sao cho M M . 

6. Tìm số nguyên x để M nhận giá trị nguyên.

7. Tính giá trị của M khi x thỏa mãn    2 28 1 3 1x x x x    .
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8. Tìm tất cả các các nghiệm x của phương trình sau để M xác định    x a x x b x ab    .

9. Xét biểu thức
 

3

11

1 1

xx
N

x x x


 

  
. Tìm x sao cho 2M N . 

10. Tính giá trị của M khi biểu thức 22 1 4P x x x    đạt giá trị lớn nhất.
11. Xét các số thực dương , ,a b c có tổng không vượt quá 2005. Tìm x sao cho

3 3 3 3 3 3

2 2 2

5 5 5
, , ,

3 3 3

a b b c c a
M a b c

ab a bc b ac c

  
   

  
. 

Bài toán 221. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài I; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học
1999 – 2000.

o Bài II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2001 – 2002.

o Bài II; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2014 – 2015.

o Bài II.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định;
Tỉnh Nam Định; Năm học 2005 – 2006.

Cho biểu thức 
a b a b

N
ab b ab a ab


  

 
với ,a b là hai số dương khác nhau. 

1. Rút gọn biểu thức N.
2. Tính N khi 2 425; 16a b  .

3. Tính giá trị của biểu thức N khi 6 2 5; 6 2 5a b    .

4. Tính giá trị của N khi 4 5a b ab  .

5. Tính giá trị của N khi a, b thỏa mãn đẳng thức 21 1
.

1 21

a a a a
a b b

aa

  
       

. 

6. Giả sử (x;y) là nghiệm của hệ
3 2

2 2 2

3 6 4 0,

2 0.

x y y

x x y y

    


  

      Tìm hệ thức giữa a và b sao cho 5N x y   . 

7. Giả sử        3 5 3 5 ; 3 6 3 6
n n n n

a b        , với n là số nguyên dương. Chứng minh rằng 

biểu thức N nhận giá trị hữu tỷ. 

8. Tìm mối liên hệ giữa a và b để N là nghiệm của phương trình 23 4 4 1 16 8 1P P P P       .

Bài toán 222. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2008 – 2009; Ngày thi 22.06.2008.
 Bài 2.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Bắc Giang; Năm học 2012 – 2013.
 Câu 4; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào

tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 1997 – 1998; Ngày thi 28.06.1997.
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Cho biểu thức 
2

2 2
1 : 1

1 1
P x

x x

  
     

   
với 1 1x   . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị biểu thức P khi 2 5 5x   .

3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1P x  .

4. Tính giá trị của P khi x là nghiệm phương trình 2 7 5 10 3x x x    .

5. Xét biểu thức
1 2 3 2

. 1
2 2 2

a a
A

a a a a

   
           

với 0, 4a a  . Tìm x để P A . 

6. Xét biểu thức 
a x a x a x a x

Q
a x a x a x a x

     
 

     
. Tìm a theo x để P Q . 

Bài toán 223. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Ngoại

ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Quận Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội; Năm học
1998 – 1999.

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Ngoại
ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Quận Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội; Năm học
2008 – 2009.

Cho biểu thức 
2 2 2 2

1 :
xy x xy y xy xy

A
x y x xy y xy

   
             

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 2 1; 3 2 2x y    .

3. Tính giá trị biểu thức A khi x và y là nghiệm của hệ
2 2

2

1

3 3.

x y xy

x y y

   


  

4. Tìm giá trị lớn nhất của A khi x và y thỏa mãn đẳng thức 3 3 2x y  .

5. Chứng minh rằng A nhận giá trị nguyên dương khi x và y là các số nguyên dương thỏa mãn
4 1 3x y  . 

6. Tìm m để phương trình A m có nghiệm ,x y thỏa mãn 6x y  .

7. Xét biểu thức
3 2

.
x y x y x y y

P
x y x yx y y x x y y x

  
        

. 

a) Chứng minh P nhận giá trị nguyên với mọi , 0;x y x y  .

b) Tìm tất cả các số nguyên dương x và y để 
P

A
là một số nguyên. 

Bài toán 224. Mở rộng và phát triển bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các 
thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 
Năm học 1998 – 1999. 

Cho biểu thức 
1 1

1 : 1
1 1 1 1

xy x xy xx x
P

xy xy xy xy

     
                

. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.
2. Tính giá trị của P khi 9; 4x y  .
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3. Cho 
1 1

6
x y
  , tìm giá trị lớn nhất của P. 

4. Chứng minh P nhận giá trị vô tỷ khi (x;y) là nghiệm nguyên của phương trình 2 2 2 9x y x y    .

5. Tính giá trị của P khi (x;y) là cặp số thỏa mãn các đẳng thức
 

3 3 3

2

8 16 ,

2 8 .

x y y

x xy y

  


 
. 

Bài toán 225. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1 và 2.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên

Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Quận Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội;
Năm học 2011 – 2012; Ngày thi 12.06.2011.

 Bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào
tạo Tỉnh Bắc Giang; Năm học 1999 – 2000; Ngày thi 23.06.1999.

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Ngoại
ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Quận Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội; Năm học
2009 – 2010.

Cho biểu thức
3 3

3 3

1 1 2 1 1
:

x y x x y y
A

x y x y x y x y xy

     
           

. 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi 4 2 3; 4 2 3x y    .

3. Tìm x, y sao cho
1

; 5
6

xy A  . 

4. Tính giá trị của A khi x và y thỏa mãn 6 7x y xy  .

5. Tính giá trị của A khi x và y là nghiệm của hệ 
   

2 24 5,

2 5 4 27.

x y

x y xy

  


  

6. Xét biểu thức  
3 3 2

:
m p p

B mp m p
m p m p

 
    
   

. Tìm x và y sao cho A B . 

7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A khi x và y là hai số dương có tổng lập phương bằng 2.

8. Xét biểu thức 
3 32 23

3

3 3 3 3 2 3

8 2 4
: 2 .

2 2 2 2

x x x x
C x

x x x x x

    
             

với 8; 8; 0x x x    . 

      Chứng minh rằng C có giá trị không phụ thuộc biến x và nếu A C thì 3x y xy   . 

Bài toán 226. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Thành phố Bắc Giang; Tỉnh
Bắc Giang; Năm học 2015 – 2016.

 Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Thành phố Vũng Tàu;
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Năm học 2014 – 2015.

Cho biểu thức 
2 1 1 2

2 :
11 1 1 1

xy xy x xy xx
A

xyxy xy xy xy

     
                

. 

1. Tìm điều kiện của x, y để biểu thức A có nghĩa, từ đó hãy rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi
49 9

;
25 16

x y   . 
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3. Cho 
1 1

12
x y
  . Chứng minh 36A  . 

4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A khi x và y thỏa mãn 2 29 18x y  .

5. Cho biểu thức  
2

:
x x y y y

B xy x y
x y x y

 
       

với 0; 0;x y x y   . 

      Chứng minh rằng B không phụ thuộc biến, sau đó tìm hệ thức liên hệ giữa x và y sao cho A B . 

6. Tính giá trị biểu thức A khi x và y thỏa mãn đẳng thức  2 2 22 9 9 7 3x y x x y     .

Bài toán 227. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
o Bài 3; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,

chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Thành phố Bắc Giang; Tỉnh
Bắc Giang; Năm học 2013 – 2014.

o Bài 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Đợt 2; Sở Giáo dục và Đào
tạo Tỉnh Hà Bắc; Năm học 1994 – 1995; Ngày thi 09.08.1994.

Cho biểu thức 
2

1 1 1 1

1 1 1 11 1

x x x x
A

x x x xx x

    
  

       
. 

1. Tìm x để biểu thức A có nghĩa, từ đó hãy rút gọn A.

2. Tính giá trị của A tại
3

4
x  . 

3. Tính giá trị của biểu thức A khi
3 1

2 2
x


 . 

4. Tìm các giá trị của x sao cho
1

4
A  . 

5. Giải bất phương trình ẩn x: 23A A .

6. Xét biểu thức
2 2 2 2 2 2

22 2 2 2

4
:

m m n m m n m m n
B

nm m n m m n

     
  
     

. Tìm x sao cho A B . 

7. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 1 1A A   . 

8. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Bài toán 228. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; 
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm học 1997 – 1998; 
Ngày thi 03.08.1997. 

Cho biểu thức 
2 2

1 1

a a a a
M

a a a a

 
 

   
. 

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức M.

2. Tính giá trị của M khi a là nghiệm phương trình  
2

2 2 1 2 3 2 2 1a a a     . 

3. Tính giá trị của M khi 6 2 5a   .

4. Tìm khoảng giá trị của a sao cho 3 3M M   . 

5. Rút gọn biểu thức 1 1P M a    .

6. Giải phương trình ẩn a:  24 2 4 16M a a a     .

7. Tìm tất cả các giá trị của a sao cho
3

2 1

a
M

a





. 
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Bài toán 229. Mở rộng và phát triển câu 2, câu 3, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành 
cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam 
Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 
1 2 1

.
11 1

x x x
Q

xx x x x

   
           

 (với 0; 1x x  ). 

1. Rút gọn biểu thức Q .

2. Tính giá trị của Q khi 3 2 2x   .
3. Tìm các giá trị của x  để 1Q   .

4. Giải bất phương trình ẩn x:   2 4 0Q Q   .

5. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 5 5Q Q   . 

6. Tìm x để 0 05Q x y  , trong đó  0 0;x y là nghiệm của hệ phương trình 

 

   2

2 3

3 2 5 16.

x x y y

x x x y x

    


     

7. Chứng minh rằng Q không thể xác định nếu x thỏa mãn đẳng thức

   
523 6 6 3 2 7 19 2 .x x x x x        

8. Xét các số thực dương , ,a b c  thỏa mãn 1.abc  Chứng minh bất đẳng thức

4 4 4 4 4 4
2

a b c
Q

b c a a c b a b c
   

     
. 

Bài toán 230. Mở rộng và phát triển câu 2, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho 
tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam 
Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 2014 – 2015. 

Cho biểu thức 
2 1 1 2

.
1 1 1

a a a
Q

a a a a a a

  
        

với 0; 1a a  . 

1. Rút gọn biểu thức Q.

2. Tính giá trị biểu thức Q khi 9 4 5a   .

3. Tính giá trị của Q khi 3 3 10a a  .

4. Tìm giá trị của a sao cho 2 2

5
Q Q . 

5. Giải phương trình ẩn a: 
2

0
2

Q
a

 


. 

6. Với khoảng giá trị nào của a thì 217 4Q Q .

7. Tìm tất cả cả các giá trị a để
3 3

13 13
Q Q   . 

8. Chứng minh rằng khi 1a  thì giá trị của biểu thức Q nhỏ hơn 1.

9. Tính giá trị của Q khi a là nghiệm phương trình   2 1 2 1 1a a a      .

Bài toán 231. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Câu 2, câu 3.2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi ban

Khoa học Tự nhiên); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam
Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 2016 – 2017.

 Bất đẳng thức Nesbitt – Shapiro.
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Cho biểu thức 
 3 2 2 1

2 1 2

x x x x
P

x x x x

  
  

   
với 0; 1x x  . 

1. Chứng minh rằng
3

2

x
P

x





. 

2. Tính giá trị của P khi 6 2 4 2 3x    .

3. Tính giá trị của P khi 2 5 2 0x x   .

4. Tìm x sao cho
5

3
P  . 

5. Tìm tất cả các giá trị của x để P nhận giá trị không vượt quá 
7

6
. 

6. Chứng minh rằng nếu 0; 1x x  thì
3

2
P  . 

7. Chứng minh rằng không tồn tại giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.

8. Giải bất phương trình ẩn x: 
5

4 9P
P

  . 

9. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 7 8 7 8P P   . 

10. Tính giá trị của P khi x là nghiệm của hệ
2 22 0,

2 2 2 2 0.

x y xy x y

x y x

     


    

11. Phản biện bất đẳng thức
2 2 2

2 2 2 2 2 2

a b c
P

b c a c b a
  

  
với , ,a b c  . 

Bài toán 232. Mở rộng và phát triển câu 2; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả 
các thí sinh dự thi ban Khoa học Xã hội); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành 
phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm học 2016 – 2017. 

Cho biểu thức 
1 1 2 1

:
3 3 3

a a
P

a a a a a a

  
  

   
với 0; 9a a  . 

1. Rút gọn biểu thức P và tính giá trị của P khi 4 2 3a   .

2. Tìm giá trị của a để
1

2
P  . 

3. Tính giá trị của P khi a thỏa mãn 
4

5a
a

  . 

4. Tính giá trị của P khi a và b thỏa mãn đẳng thức  2 2 22 4 6 4a b b b a     .

5. Tìm tất cả các giá trị của a để P có giá trị không vượt quá 
7

9
. 

6. Chứng minh rằng P không thể nhận bất kỳ giá trị nguyên nào.
7. Tìm khoảng giá trị của a sao cho 6 5 6 5P P   . 

Bài toán 233. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Câu 1, câu 3, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi);

Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định;
Năm học 2010 – 2011.

 Câu 2b; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi
chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định; Năm
học 2012 – 2013.
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 Câu 2b, câu 5.1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi);
Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Thành phố Nam Định; Tỉnh Nam Định;
Năm học 2011 – 2012.

Cho biểu thức 
2 1 1

:
1 1 1

x x
P

x x x x x

  
  

    
với 0; 1x x  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 2 9 4 5 10x    .

3. Tìm giá trị của x để 10P  .

4. Giải phương trình ẩn x:
3

0
2

x
P

x


 


. 

5. Với giá trị nào của x thì P có giá trị không lớn hơn 3 ?
6. Tìm điều kiện của x để 6 6P P   . 

7. Tính giá trị biểu thức P khi x là nghiệm của hệ 
  

2 2 3 5,

1 7.

x y xy

x y x y xy

   


    

8. Tính P khi x là nghiệm phương trình     2 9 9 22 1x x x x    .

9. Xét biểu thức
 3 13

1

x xx x
A

x x x x

 
 

 
với 0x  . 

a) Chứng minh rằng 4A  .
b) Tìm x sao cho A P .

10. Xét các biểu thức 
3 1 1 1

:
1 1

x
Q

x x x x

 
      

và
33 3 1 3 1

3 :
43

x x
M

xx x

  
  
   

/ 

a) Xác định x để P Q .

b) Chứng minh rằng 4M  và tìm x để P M .

11. Xét hai số thực dương a và b sao cho 1a b  . Tìm x sao cho 
4 1

, ,P a b
a b

   . 

Bài toán 234. Mở rộng và phát triển các bài toán 
 Câu 1, câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề

thi chính thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận
Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội; Năm học 2010 – 2011.

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho các thí sinh dự thi chuyên Toán,
chuyên Tin học); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư
phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội; Năm học 2009 – 2010.

Cho biểu thức 
 34 2

4

2 7 6 2

4 1 43 1 29 78
. :

2 1 6 6 3 12 36

x x xx x x
A x

x x x x x x

      
    

       
. 

1. Rút gọn A.

2. Tính giá trị của A khi
49

16
x   . 

3. Tìm giá trị của x sao cho
2

3
A  . 

4. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để A nguyên.

5. Tính giá trị của A của A khi x là nghiệm lớn nhất của phương trình      
22 25 1 4 6 1x x x x     .
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6. Tìm khoảng giá trị của x sao cho 7 7A A   . 

7. Cho biểu thức
3 3

2 2 3 3 3 3

2 2 2 2
.

4 2 2 2 2 2

xy xy xy xy
P

x y xy xy xy

 
        

 với 2; 2xy xy   . 

      Tìm x để A và P có giá trị bằng nhau. 
Bài toán 235. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2008 – 2009.

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2014 – 2015.

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2013 – 2014; Ngày thi 06.06.2013.

Cho biểu thức 
 

2

:
2

a ba b a b b a
P

a ba b b ab ab a

  
       

với 0; 0;a b a b   . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 2006 2005; 2007 2006a b    .

3. Chứng minh rằng nếu 4

2

2
3a b c

c
    thì 0P  . 

4. Tính giá trị của P khi a và b thỏa mãn 2 3 5a b ab  .

5. Tìm a và b sao cho  
2

1b a  và 1P   . 

6. Xét biểu thức 

 

 

3

3
2

3 3

a b
b b a a

a b a ab
Q

b aa a b b


 

 
 


với 0; 0;a b a b   . 

Tìm điều kiện của a và b để P Q .

7. Xét biểu thức 

3

2

2

3 3

a b
a a b b

ab aa b
R

a b ab a a b a

 
     

 
 với  0; 0;a b a b   . 

      Tìm điều kiện của a và b để P R . 
Bài toán 236. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 

 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2012 – 2013.

 Câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán; Đề thi chính thức; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Thanh Hóa; Năm học 2012 – 2013.

Cho biểu thức 
2 2

2 2 2 2
.

a b a b a b
P

a b a b a b a b a b

   
          

với 0a b  . 

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tính giá trị của P khi 2 1; 2 1   a b .

3. Biết 1a b  , tìm giá trị nhỏ nhất của P.
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4. Giả sử 1 a b . Tính giá trị của P khi biểu thức
2

28

4




a b
b

a
đạt giá trị nhỏ nhất. 

5. Chứng minh bất đẳng thức 4 1, 1   P a a .

6. Chứng minh giá trị của P là một số tự nhiên khi a và b thỏa mãn đẳng thức

     3 3 23 4 8 2 1 4    a b b a a b .

Bài toán 237. Mở rộng và phát triển câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả 
các thí sinh dự thi); Đề thi chính thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm 
Hà Nội; Quận Cầu Giấy; Thành phố Hà Nội; Năm học 2015 – 2016. 

Cho biểu thức 

2

2 2

2 2

1 1
1

  
    

  
 

   
 

a b

b a a b
P

a b a b

b a b a

với 0; 0;  a b a b . 

1. Chứng minh rằng 
1

P
ab

. 

2. Tính giá trị của P khi 9 4 5 ; 5 3   a b .

3. Tính giá trị của P khi a và b thỏa mãn đẳng thức      3 33 4 8 1 4 2    a b a a b .

4. Giả sử a, b thay đổi sao cho 4 1  a b ab . Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
5. Tính giá trị của P khi a và b là nghiệm tự nhiên của phương trình 5 2 1 a b .

6. Trang bị thêm các số thực dương ,c d . Phản biện bất đẳng thức
  

1 1 1 16
   

 
P

bc cd da a c b d
. 

Bài toán 238. Mở rộng, liên hệ và phát triển các bài toán 
 Câu 1; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính

thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2011 – 2012.

 Câu 5; Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Môn Toán (Dành cho tất cả các thí sinh dự thi); Đề thi chính
thức; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Quận Cầu Giấy;
Thành phố Hà Nội; Năm học 2014 – 2015.

Cho biểu thức 
2 2 4 2 2

2 2 2

2 4 4 4
:

2 2

       
  

      

x y x y y x x y y
A

y x y xy x x y xy x
 với 20; 0; 2 ; 2 2    x y x y y x . 

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tính giá trị của A khi
 

 
 

2 2
23 4

4
2015 2016

 
  

y x y
y . 

3. Cho 1y , tìm x để
2

5
A . 

4. Tính giá trị biểu thức A khi x và y thỏa mãn đồng thời các đẳng thức

 2

3

56 21 22
4; 4 2

4 7 2

 
    

 

x x x
y y

x x
. 
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